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DANH BẠ
Cập nhật ngày 03/02/2017
MỤC LỤC

	TT
	Ban Giám hiệu/Đơn vị
	Trang
	ĐT trực tiếp
	Máy lẻ

	1. 
	Hiệu trưởng Đinh Xuân Khoa
	4
	0238.3855529
	168

	2. 
	Phó Hiệu trưởng Thái Văn Thành
	4
	0238.3856835
	159

	3. 
	Phó Hiệu trưởng Ngô Đình Phương
	4
	0238.3855531
	155

	4. 
	Phó Hiệu trưởng
	4
	0238.3733888
	166

	5. 
	Phó Hiệu trưởng
	4
	
	186

	6. 
	Phòng Hội đồng trường
	4
	0238.3557481
	188

	7. 
	Khoa Công nghệ Thông tin
	5
	
	231

	8. 
	Khoa Địa lý - Quản lý tài nguyên
	7
	
	232

	9. 
	Khoa Giáo dục
	9
	
	234

	10. 
	Khoa Giáo dục chính trị
	12
	
	235

	11. 
	Khoa Giáo dục thể chất
	15
	
	331, 236

	12. 
	Khoa Hoá học
	17
	
	237

	13. 
	Khoa Kinh tế
	20
	
	238

	14. 
	Khoa Lịch sử
	24
	
	239

	15. 
	Khoa Luật
	27
	
	240

	16. 
	Khoa Nông Lâm Ngư
	30
	
	241

	17. 
	Khoa Sinh học
	33
	
	242

	18. 
	Khoa Sư phạm Ngoại ngữ
	36
	
	243

	19. 
	Khoa Sư phạm Ngữ Văn
	38
	
	244

	20. 
	Khoa Sư phạm Toán học
	40
	
	245

	21. 
	Khoa Vật lý và Công nghệ
	43
	
	246, 233

	22. 
	Khoa Xây dựng
	46
	
	247

	23. 
	Trường Thực hành Sư phạm
	49
	
	249

	24. 
	Trường THPT Chuyên
	54
	
	248

	25. 
	Nhà Xuất bản Đại học Vinh
	58
	
	312

	26. 
	Phòng Bảo vệ
	59
	
	313

	27. 
	Phòng CTCT-HSSV
	60
	
	314

	28. 
	Phòng Đào tạo
	61
	0238.3856394
	315

	29. 
	Phòng Đào tạo Sau đại học
	62
	0238.3855773
	316

	30. 
	Phòng Hành chính Tổng hợp
	63
	
	101

	31. 
	Phòng Kế hoạch - Tài chính
	65
	0238.3856247
	318

	32. 
	Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
	66
	0238.3856700
	319


	33. 
	Phòng Quản trị và Đầu tư
	67
	
	311, 320

	34. 
	Phòng Thanh tra giáo dục
	70
	
	321

	35. 
	Phòng Tổ chức Cán bộ
	71
	
	322

	36. 
	Tổ Chuyên trách
	72
	
	333

	37. 
	Trạm Y tế
	73
	
	323

	38. 
	Trung tâm Công nghệ thông tin 
	74
	
	327

	39. 
	Trung tâm Đảm bảo chất lượng
	75
	
	325

	40. 
	Trung tâm DV, HTSV&QHDN
	76
	0238.3733666
	326

	41. 
	Trung tâm GDQP-AN Vinh
	77
	
	328

	42. 
	Trung tâm Giáo dục thường xuyên
	80
	0238.3856364

0238.3556123
	324, 329

	43. 
	Trung tâm Nội trú
	81
	
	330

	44. 
	Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào
	83
	
	332

	45. 
	Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm
	85
	
	334

	46. 
	Văn phòng Công đoàn trường
	72
	
	335

	47. 
	Văn phòng Đảng uỷ trường
	72
	
	333

	48. 
	Văn phòng Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên
	72
	
	336


QUY ƯỚC TRÌNH BÀY TRONG DANH BẠ


1. Ban Giám hiệu, khối các đơn vị đào tạo, khối các đơn vị phục vụ; tên các đơn vị trong khối sắp theo thứ tự chữ cái đầu.


2. Thông tin về mỗi đơn vị được trình bày theo thứ tự: Tên đơn vị; Số điện thoại, Số fax; năm thành lập; hình thức khen thưởng cao nhất của đơn vị; Tổng số cán bộ, công chức, viên chức; các chức vụ chủ yếu trong đơn vị; các bộ môn (tổ công tác), Số lượng cán bộ, công chức, viên chức trong tổ.


3. Thông tin về mỗi thành viên trong đơn vị được trình bày theo thứ tự: Họ và tên; học hàm, học vị, danh hiệu cao quý; chức vụ Đảng, chính quyền, đoàn thể, kiêm nhiệm; địa chỉ nhà riêng; Số điện thoại nhà riêng; Số điện thoại di động; địa chỉ email:
QUY ƯỚC VIẾT TẮT TRONG DANH BẠ

	CĐ
	Cao đẳng

	CN
	Cử nhân

	CS
	Cán sự

	CV
	Chuyên viên

	CVC
	Chuyên viên chính

	TSCV
	Tập sự chuyên viên

	ĐT
	Điện thoại

	ĐTCQ
	Điện thoại cơ quan

	GS
	Giáo sư

	GV
	Giảng viên

	GVC
	Giảng viên chính

	GVCC
	Giảng viên cao cấp

	GVTS
	Giảng viên tập sự

	GVTH
	Giáo viên thực hành

	KS
	Kỹ sư

	KTV
	Kỹ thuật viên

	NGƯT
	Nhà giáo ưu tú

	NV
	Nhân viên

	NVKT
	Nhân viên kỹ thuật

	PGS
	Phó Giáo sư

	TC
	Trung cấp

	TH
	Trung học

	THCC
	Trung học cao cấp

	ThS
	Thạc sỹ

	TL QLHS
	Trợ lý Quản lý học sinh

	TL QLSV
	Trợ lý Quản lý sinh viên

	TS
	Tiến sĩ

	TVV
	Thư viện viên

	TVVC
	Thư viện viên chính

	VP
	Văn phòng


Địa chỉ liên hệ thông tin về Danh bạ Trường Đại học Vinh
Phòng Hành chính Tổng hợp, Trường Đại học Vinh

ĐT: 0238.3855452 - máy lẻ 101; Fax: 0238.3855269

Email: vinhuni@vinhuni.edu.vn

BAN GIÁM HIỆU
	Hiệu trưởng
	GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa
Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, 
ĐTCQ: 0238.3855529; máy lẻ: 168
Số 37, đường Đặng Thái Thân, K.8, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3840527 (0913.518382)

Email: khoadx@vinhuni.edu.vn, khoadhv@yahoo.com

	Phó Hiệu trưởng
	PGS.TS. Thái Văn Thành
Phó Bí thư Đảng uỷ, 
ĐTCQ: 0238.3856835; máy lẻ: 159
Số 37, đường Lương Thế Vinh, K.17, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3590214 (0913.384618)

Email: thaivanthanhdhv@yahoo.com, thanhtv@vinhuni.edu.vn

	Phó Hiệu trưởng
	PGS.TS. Ngô Đình Phương

Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, 
ĐTCQ: 0238.3855531; máy lẻ: 155
K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3845616 (0913.327040)

Email: phuongnd@vinhuni.edu.vn


KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 
Điện thoại: Văn phòng - 231, Phòng Trưởng khoa - 201

Năm thành lập: 1998

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tổng số cán bộ, viên chức: 24

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa: 

Trưởng khoa, Bí thư chi bộ: GVC.TS. Phan Lê Na, ĐT: 0914.855007

Phó Trưởng khoa: GV.TS. Hoàng Hữu Việt, ĐT: 0948.252.259

Phó Trưởng khoa: GV.ThS. Trần Thị Kim Oanh, ĐT: 0912.488055, 0983.556448

Chủ tịch Công đoàn BP: GVC.ThS. Hồ Thị Huyền Thương, ĐT: 0946.617917

Trợ lý đào tạo: GV.ThS. Lê Văn Thành, ĐT: 0946.145606

Cố vấn học tập: GV.ThS. Võ Đức Quang, ĐT: 0989.891418

Cố vấn học tập: GV.ThS. Nguyễn Bùi Hậu, ĐT: 0944.384.861

Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Lê Quốc Anh, ĐT: 0975.836576

Bộ môn Khoa học máy tính và Phương pháp giảng dạy: 7
1. Trần Xuân Sang, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Phòng 702, Chung cư Tràng An, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3857307 (0983.237704, 0945.233252)

2. Phan Lê Na, GVC, TS, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

Số 08, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855097 (0914.855007); Email: phanlenadhv@gmail.com

3. Nguyễn Thị Minh Tâm, GV, ThS, Cố vấn học tập

Tòa nhà Dầu Khí, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 039.3821591 (0912.343460)

4. Phạm Thị Thu Hiền, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
B6-04, TeccoTower, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3565669 (0989.817878)

5. Trương Trọng Cần, GVC, ThS

Số 21, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855668 (0984.725725)

6. Hồ Thị Huyền Thương, GVC, ThS, Chủ tịch Công đoàn BP
Số 11, ngõ B1, đường Cây Xanh, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3837682 (0946 617917)

7. Nguyễn Bùi Hậu, GV, ThS, Cố vấn học tập

Số 37, ngõ 20, đường Nguyễn Đức Đạt, K.10, Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0944.384.861; Email: buihau_cv@yahoo.com
Bộ môn Kỹ thuật máy tính: 5
1. Hoàng Hữu Việt, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Số 02, ngõ 4, đường Vĩnh Lộc, K.1, P. Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3523022 (0948.252259); Email: viethh.vinhuni@gmail.com

2.Nguyễn Quang Ninh, GVC, ThS

Số 01, ngõ 70, đường Phượng Hoàng, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855966 (0902.145147); Email: ninhdhv@gmail.com

3. Đặng Hồng Lĩnh, GVC, TS

Số 07, ngõ 8, đường Trần Quang Diệu, K.17, P.Trường Thi, TP.Vinh

ĐT: 0238.3250399 (0983.577388)

4. Lê Văn Thành, GV, ThS, Trợ lý Đào tạo

Số 348, đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0979.889024; Email: thanh.cntt.dhv@gmail.com
5. Nguyễn Thị Uyên, GV, ThS

Phòng 702, Chung cư Tràng An, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.777480

Bộ môn Hệ thống thông tin: 5
1. Phan Anh Phong, GV, TS, Trưởng Bộ môn
K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.120062; Email: phongpa@gmail.com

2. Trần Thị Kim Oanh, GV, ThS, Phó Trưởng khoa

Số 21, đường Trần Quang Khải, K.16, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3563606 (0912.488055, 0983.556448); Email: oanhdhv@gmail.com

3. Cao Thanh Sơn, GV, TS

Số 267, đường Hà Huy Tập, K.3, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3852421 (0912.445955); Email: ctsdhv@gmail.com
4. Hoàng Hữu Tính, GV, ThS

(Đang NCS tại Australia)

(Tạm trú) Số 03, ngõ 60, đường Phượng Hoàng, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01682.373468, 0973.114148; Email: hoanghuutinh@gmail.com

5. Võ Đức Quang, GV, ThS, Cố vấn học tập
Xóm 15, Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.891418

Bộ môn Mạng máy tính và truyền thông: 7

1. Lê Văn Minh, GV, TS, Trưởng Bộ môn
P.Trường thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3555488 (0912.077733)

2. Trần Văn Cảnh, GV, TS

Chung cư Tràng An, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.964375; Email: canhtv@vinhuni.edu.vn

3. Phạm Trà My, GV, ThS

P.Cửa Nam, TP Vinh

ĐT: 0946.377599; Email: phamtramy46a@gmail.com
4. Lê Quốc Anh, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn
Khối 8, P.Trung Đô. TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0975.836576; Email: anhquoc.hut@gmail.com
5. Trần Xuân Hào, GVC, ThS

Số 12, đường Phạm Kinh Vỹ, K.9, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3552626 (0989.161272)

6. Đào Thị Lợi, CN, CV Văn phòng 

Số 133 - B1, Chung cư nam Nguyễn Sỹ Sách, P. Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.808.346; Email: daoloidhv@gmail.com

7. Nguyễn Thị Kim Dung, CS, CN, TL QLSV

Số 03, ngõ 17, đường Bùi Thị Xuân, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.537859; Email: ntkdung.dhv@gmail.com

KHOA ĐỊA LÝ - QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN
 

Điện thoại: Văn phòng - 232, Phòng Trưởng khoa - 202

Năm thành lập: 05/11/2013 (khoa Địa lý: 04/12/2003)

Tổng số cán bộ, viên chức: 22

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa: 

Trưởng khoa, Bí thư chi bộ: GV.TS. Nguyễn Thị Trang Thanh, ĐT: 0989.456628

Phó Trưởng khoa: GV.ThS. Đậu Khắc Tài, ĐT: 0989.302236

Phó Trưởng khoa: GV.TS. Nguyễn Thị Hoài, ĐT: 0913.049068

Chủ tịch Công đoàn BP: GV.TS. Lương Thị Thành Vinh, ĐT: 0919.558.313

Trợ lý đào tạo hệ chính quy: GV.TS. Nguyễn Nam Thành, ĐT: 0977.026534

Trợ lý đào tạo hệ VLVH: GV.ThS. Nguyễn Văn Đông, ĐT: 0989.650836

Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Hoàng Anh Thế, ĐT: 0989.382147

Bộ môn Sư phạm Địa lý: 9

1. Hoàng Phan Hải Yến, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Số 57, đường Tạ Quang Bửu, K.4, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856769 (0917.544789); Email: hoangphanhaiyen@gmail.com

2. Phạm Vũ Chung, GV, ThS, 

Số 21A, ngõ 4, đường Huỳnh Thúc Kháng, K.12, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh

ĐT: 0238.3555747 (0916.290678); Email: vuchungdhv@gmail.com

3. Đào Khang, PGS, TS

Số 14A, đường Hồ Quý Ly, K.15, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855846 (0912.627198); Email: daokhang2009@yahoo.com

4. Nguyễn Thị Mai Lan, GV, ThS
(Đang NCS ở Canađa)
ĐT: 0915.488277; Email: mailan1006@gmail.com

5. Võ Thị Thu Hà (A), GV, ThS

Số 134, nhà B4, Chung cư Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0946.543456; Email: vothuha_dhv@yahoo.com

6. Nguyễn Thị Trang Thanh, GV, TS, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

Số 04, ngõ 40, đường Lê Văn Tám, K.Tân Vinh, P.Lê Mao, TP.Vinh, n

ĐT: 0238.3832155 (0989.456628); Email: trangthanhdl@gmail.com

7. Lương Thị Thành Vinh, GV, TS, CT Công đoàn

Xóm 16, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3851562, : 0919.558.313; Email: hvhaivinh@yahoo.com

8. Võ Thị Vinh, GV, TS, Cố vấn học tập

Số 47, đường Tú Xương, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.928 996; Email: vothivinhdhv@gmail.com

9. Nguyễn Văn Đông, GV, ThS, Trợ lý đào tạo hệ VLVH

Số 16, ngõ 33B, đường Trần Bình Trọng, K.Trung Nghĩa, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.650836; Email: dong.dhvinh@gmail.com

Bộ môn Quản lý Đất đai: 6
1. Nguyễn Thị Việt Hà, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Số 31, đường Ngô Trí Hoà, K.5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3558378 (0989.256276); Email: nguyenviethatl@gmail.com

2. Nguyễn Thị Hoài, GV, TS, Phó Trưởng khoa

Số 18, ngõ 9, đường Nguyễn Năng Tĩnh, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3949414 (0913.049068);  hoaigvdhv@gmail.com

3. Trần Thị Diệu Quỳnh, ThS, CV Văn phòng

(Tạm trú) Số 68, Đường Nguyễn Đức Cảnh, P. Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.565655, 0964.565655; Email: dieuquynhdhv@gmail.com 

4. Võ Thị Thu Hà (B), GV, ThS, Cố vấn học tập

Xóm 12, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.807268; Email: thuha268@gmail.com

5. Phạm Thị Hà, GV, ThS

Số 55, đường Nguyễn Đức Đạt, P. Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0976.956.166; 0913.753.338; Email: phamha6868@gmail.com
6. Nguyễn Nam Thành, GV, ThS, Trợ lý đào tạo hệ CQ

Số 07, đường Tuệ Tĩnh, K.Trung Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.026534; Email: namthanhdhv@gmail.com

Bộ môn Quản lý tài nguyên và môi trường: 6

1. Trần Thị Tuyến, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Tầng 2, nhà A9, Khu Tập thể Cọc Sợi, K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3557754 (0915.346082); Email: ttt.dhv@gmail.com

2. Đậu Khắc Tài, GV, ThS, Phó Trưởng khoa

Phòng 903, Chung cư Dầu khí, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3555731 (0989.302236); Email: taidk@vinhuni.edu.vn

3. Hoàng Anh Thế, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn

Xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.382147; Email: anhthe.mdc@gmail.com

4. Phan Thị Quỳnh Nga, GV, ThS, Cố vấn học tập

Ngõ 09, Đường Nguyễn Vĩnh Lộc P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01629.012975; Email: quynhnga_dhkhtn86@yahoo.com

5. Nguyễn Thị Thuý Hà, GV, ThS

Số 24, ngõ 4, đường Phan Cảnh Quang, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh

ĐT: 0988.239583; Email: thuyha21@gmail.com

6. Phạm Thị Quỳnh Nga, CV, ThS, TL QLSV

K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.255 560; Email: ptquynhnga@gmail.com, ngaptq@vinhuni.edu.vn
KHOA GIÁO DỤC
Điện thoại: Văn phòng - 234, Phòng Trưởng khoa - 222
Email: khoagiaoduc@vinhuni.edu.vn

Năm thành lập: 1995 (khoa Tiểu học), khoa Giáo dục năm 2010

Tổng số cán bộ, viên chức: 36

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa: 

Trưởng khoa, Bí thư chi bộ: GV.TS. Nguyễn Ngọc Hiền, ĐT: 0913.598796

Phó Trưởng khoa: GVC.TS. Phan Quốc Lâm, ĐT: 0912.079483

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Chu Thị Thuỷ An, ĐT: 0912.884326

Trợ lý đào tạo hệ CQ: GV.TS. Nguyễn Tiến Dũng, ĐT: 0963.414.848
Trợ lý đào tạo hệ không CQ: GV.ThS. Bùi Văn Hùng, ĐT: 0949.328199

Chủ tịch Công đoàn BP: GVC.TS. Lê Thục Anh, ĐT: 0982.568191

Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Nguyễn Việt Phương, ĐT: 0943.037379

Bộ môn Tâm lý học: 6
1. Dương Thị Thanh Thanh, GV, TS, Trưởng Bộ môn
K.Phúc Vinh, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:  0904.768538; Email: duongthanhthanhdhv@yahoo.com

2. Phan Quốc Lâm, GVC, TS, Phó Trưởng khoa

Số 07, ngõ 1, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: (0912.079483); Email: lampq@vinhui.edu.vn

3. Lê Thục Anh, GV, TS

P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3568191 (0912.657.006); Email: thucanh75@gmail.com

4. Dương Thị Linh, GV, ThS

Số 26B, ngõ 16, đường Nguyễn Viết Xuân, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3565223 (0912588975); Email: duonghalinh33@yahoo.com.vn

5. Hồ Thị Hạnh, GVC, ThS

Số 28, ngõ 2, đường Phùng Chí Kiên, xóm 16, xã Hưng Lộc, TP.Vinh

ĐT: 0915.125345; Email: ho.hanh79@yahoo.com.vn

6. Trần Hằng Ly, GV, ThS
(Đang NCS tại ...)
K.Vĩnh Yên, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.738148 (0949.921.533); Email: lyxinh2006@gmail.com

Bộ môn Giáo dục học: 6
1. Nguyễn Thị Hường, PGS, TS, Trưởng Bộ môn
Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch Công đoàn trường - 335

Đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3849060 (0915.051198); Email: nguyenthihuongcd@gmail.com

2. Nguyễn Thị Nhân, GV, TS

P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3520704 (0936.374476); Email:gdhnhan@yahoo.com.vn

3. Nguyễn Thị Phương Nhung, GV, ThS

Số 20, đường Tôn Thất Tùng, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3831078 (0978.373778); Email: phuongnhungdhv@gmail.com.vn

4. Chu Trọng Tuấn, GVC, ThS

Số 19B, đường Ngô Trí Hoà, K.5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: (0912.022.174); Email: chutrongtuandhv2010@gmail.com

5. Nguyễn Thị Quỳnh Anh, GV, ThS

K.4, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0967.586668; Email: quynhanhgddhv@gmail.com

6. Nguyễn Trung Kiền, GV, ThS

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0975.636.530; Email: trungkiendhvinh@gmail.com

Bộ môn Giáo dục Tiểu học: 8
1. Chu Thị Hà Thanh, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Số 03, ngách 05, ngõ 59, đường Lê Lợi, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3832808 (0916.542059); Email: chuhathanhdhv@gmail.com

2. Chu Thị Thuỷ An, PGS, TS, Phó Trưởng khoa

Số 04, ngõ 1, đường Ngô Trí Hoà, K.5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856892 (0912.884326); Email: chuthuyan@gmail.com

3. Nguyễn Tiến Dũng, GV, TS

Phòng 306, Chung cư Tràng An, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:0963414848); Email: dungnt@vinhuni.edu.vn

4. Bùi Thị Thu Thuỷ, GV, ThS

(Đang NCS tại Pháp)
Đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3552023
5. Nguyễn Thị Phương Nhung, GV, ThS

Phòng 130, nhà C3A, Chung cư  Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3541578 (0913.323807); Email: nhungdhv412@gmail.com

6. Phan Anh Tuấn, GV, ThS 
Số 01, ngách 1, ngõ 10, đường Bùi Huy Bích, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.443452; Email: tuanpa@vinhuni.edu.vn

7. Nguyễn Thị Thanh Giang, GV, ThS

Số 07, ngõ 02, đường Lê Lợi, K.Tân Yên, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.360229; Email: giangthanhdhv@gmail.com

8. Thái Mạnh Thuỷ, GV, ThS

(Tạm trú) Số 162, đường Ngô Thì Nhậm, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.748913; Email: huongmndhv@gmail.com

Bộ môn Giáo dục Mầm non: 9
1. Trần Thị Hoàng Yến, GV, TS, Trưởng Bộ môn
K.Tân Hòa, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3565963 (0989.146168)

2. Nguyễn Ngọc Hiền, GV, TS, Đảng uỷ viên, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

Số 60-BT03, xóm 23, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.598796; Email: hienniji@yahoo.com

3. Phạm Thị Hải Châu, GV, ThS

K.15, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3555488 (0983.105805); Email: chauphamhai@gmail.com

4. Lê Công Phượng, GV, BS

Đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855767 (0913.504646); Email: phuonglc@yahoo.com

5. Nguyễn Thị Thu Hạnh, GV, ThS, 

Số 02, ngõ 8, đường Trần Quang Diệu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.8601080 (0915.217680); Email: nguyenhanh_mn_dhv@yahoo.com

6. Phạm Thị Huyền, GV, ThS

Số 10, ngõ 4, đường Nguyễn Khuyến, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.704446; 0941166877

7. Trần Thị Thuý Nga, GV, ThS

Xóm 23, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.6666577 (0915.472769) 

8. Mai Tuấn Sơn, GV, ThS

K.2, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0913.531015; Email: tuansonmai@gmail.com

9. Võ Trọng Vinh, GV, ThS

Số 03, hẻm 01, ngõ 20, đường Lê Hồng Phong, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0972.486099; Email: vovinhna@gmail.com
Bộ môn Quản lý Giáo dục: 8

1. Nguyễn Như An, GV, TS, Trưởng Bộ môn
K.Yên Toàn, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: (0912.742787); Email: annn@vinhuni.edu.vn

2. Phạm Minh Hùng, PGS, TS, NGƯT

Số11, Tân Phú 3, Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3557480 (0913.509140); Email: minhhungdhv@gmail.com, hungpm@vinhuni.edu.vn 

3. Nguyễn Thị Thu Hằng, GV, ThS

Số 10, ngõ 16, đường Bùi Huy Bích, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.537188; Email: ntthuhang81@gmail.com 

4. Bùi Văn Hùng, GV, ThS

Phòng 203, Khu tập thể Trường THPT Nguyễn Huệ, Số 247, đường Lê  Duẩn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0949.328199; Email: hungbv@vinhuni.edu.vn

5. Chế Thị Hải Linh, GV, ThS

Số 21, đường Số 3, K.12, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0987.178289; Email: linhhaihvq@gmail.com

6. Nguyễn Việt Phương, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn

P.Hưng Dũng, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0943.037379; Email: phuongnv.hanu@gmail.com

7. Nguyễn Thị Phương Thảo, ThS, TL QLSV

Số 3, Tân Phú 2A, xóm 19, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.327102; Email: phuongthao.khoahoa@gmail.com 

8. Đặng Thị Tình, CN, CV Văn phòng

Số 08, ngõ 79, đường Ngô Đức Kế, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.383539; Email: tinhdang268@gmail.com

KHOA GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ
 

Điện thoại: Văn phòng - 235, Phòng Trưởng khoa - 205
Email: kgdctdhv@gmail.com

Năm thành lập: 1986

Tổng số cán bộ, viên chức: 31

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: PGS.TS. Đinh Thế Định, ĐT: 0912.626385

Phó Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP: PGS.TS. Trần Viết Quang, ĐT: 0912.627109

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thái Sơn, ĐT: 0916.152529

Chủ tịch Công đoàn BP: GVC.TS. Phạm Thị Bình, ĐT: 0983.551387

Trợ lý đào tạo: GV.ThS. Trần Cao Nguyên, ĐT: 0902.252168

Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Nguyễn Thị Lê Vinh, ĐT: 0986.434397

Bộ môn Triết học Mác - Lênin: 7

1. Phạm Thị Bình, GVC, TS, Chủ tịch Công đoàn BP, Trưởng Bộ môn
Uỷ viên BTV, Trưởng Ban nữ công Công đoàn trường

Chung  cư TECCO, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3588768 (0983.551387); Email: binhdhvna@yahoo.com.vn
2. Nguyễn Thái Sơn, PGS, TS, Phó Trưởng khoa

K.4, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916.152529; Email: ntsdhv@gmail.com
3. Nguyễn Lương Bằng, PGS, TS

Số 56, đường Nguyễn Quốc Trị, K.Hưng Phú, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.849190 (0913.005939); Email: nguyenluongbang_kt@yahoo.com.vn

4. Nguyễn Văn Thiện, GVC, TS

Xã Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 039.825894 (0913.354484)

5. Phan Huy Chính, GV, ThS

K.9, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3556285 (0915.233880); Email: phanhuychinh@yahoo.com
6. Lê Thị Nam An, GV, ThS

Hẻm 5/55 đường Trần Tấn, xóm 15, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.8966886 (0238.8903575, 0917.346568); Email: namandhv@gmail.com
7. Nguyễn Văn Sang, GV, ThS

Số 57, đường Phùng Khắc Hoan, K.Xuân Bắc, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.980988; Email: sangnv@hlepu.edu.vn
 

Bộ môn Kinh tế Chính trị - Chủ nghĩa xã hội khoa học: 5

1. Đinh Thế Định, PGS, TS, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ, Trưởng Bộ môn
Số 37, đường Đậu Yên, K.15, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.626385;  Email: dinh2008dhv@yahoo.com.vn
2. Phan Văn Bình, GVC, ThS, Phó Trưởng Bộ môn
Số 05, ngõ 4, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.627949;  Email: vanbinhdhv@gmail.com 

3. Nguyễn Thị Mỹ Hương, GVC, ThS

Phòng 1208, Chung cư Trường Thi, Số 37C, đường Lê Văn Hưu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.905578; Email: ngthmyhuongdhv@yahoo.com
4. Nguyễn Thị Hải Yến, GV, ThS

Số 71, đường Nguyễn Phong Sắc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3845102 (0962.662626); Email: haiyen.na@gmail.com
5. Nguyễn Thị Diệp, GVC, ThS

Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, K.Trung Định, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.447188; Email: diepdhv@yahoo.com.vn
Bộ môn Lịch sử Đảng: 8

1. Nguyễn Văn Trung, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Xã Nam Cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.052736; Email: trungnv2008@yahoo.com
2. Phan Quốc Huy, GVC, ThS

Số 05, ngõ 5, đường Nguyễn Huy Oánh, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.376524; Email: huyquoc58@gmail.com

3. Trần Cao Nguyên, GV, ThS, Trợ lý đào tạo

Phòng 1611, Chung cư Trường Thi, đường An Dương Vương, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0902.252168; Email: nguyengdct@gmail.com
4. Trần Thị Hạnh, GV, ThS

Xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.797656; Email: hanhtran2202@gmail.com
5. Phan Thị Nhuần, GV, ThS

K.7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0933698094; Email: phannhuandhv@gmail.com

6. Dương Thị Mai Hoa, GV, ThS

Số 40, đường Vĩnh Yên, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0972.989797; Email: maihoaduong@vinhuni.edu.vn. 
7. Lê Thị Hương, CV, ThS

Số 08, ngõ 21, đường Cù Chính Lan, K.7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0902.222502; Email: lehuongdhv@gmail.com. 

8. Đoàn Thị Minh Huyền, TL QLSV, ThS

Số 166, đường Thăng Long, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0972.811855; Email: minhhuyensdh@gmail.com

Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Phương pháp giảng dạy: 6

1. Trần Viết Quang, PGS, TS, Đảng uỷ viên, Phó Trưởng khoa,

Bí thư Đảng bộ BP, Trưởng Bộ môn
Số 12, đường Nguyễn Viết Xuân, K.Trung Định, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3597151(0912.627109); Email: quangdhv@yahoo.com.vn
2. Thái Bình Dương, GVC, ThS, Phó Trưởng Bộ môn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Số 22, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3834309 (0912.657125); Emaill: thaiduong.dhv@gmail.com
3. Hoàng Thị Nga, GV, ThS

Đường Lý Thái Tông, K.2, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.067973; Email: hoangngadhv@ymail.com

4. Bùi Thị Cần, GV, ThS

Số 54, đường Đào Duy Từ, K.14, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3561940 (01633341773, 01674.473699); Email: thanhcan.miss@gmail.com
5. Phan Văn Tuấn, GV, ThS

Số 05, ngõ 4, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3568904 (0985.520211); Email: phanvantuan94@yahoo.com
6. Nguyễn Thị Kim Thi, TSGV, ThS

Số 37, đường Nguyễn Đức Mậu, K.12, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.503623; Email: kimthi47@gmail.com

Bộ môn Chính trị học: 5

1. Vũ Thị Phương Lê, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Số 20B1, đường Duy Tân, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3520881 (0946.209888); Email: vtphuongle@gmail.com
2. Phạm Thị Thuý Hồng, GV, ThS

K.Tân Hòa, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3.830806 (01237.677777); Email: mrsthuyhong@gmail.com
3. Trương Thị Phương Thảo, GV, ThS

Chung cư Trung Đô, đường V.I.Lênin, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0388602171 (0912.488444); Email: truongphuongthaodhv@gmail.com. 

4. Lê Thị Thanh Hiếu, GV, ThS

Số 07, ngõ 2, đường Nguyễn Huy Oánh, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0918.528917; Email: thanhhieu.dhv@gmail.com

5. Nguyễn Thị Lê Vinh, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn

Số 65, đường Nguyễn Sinh Sắc, K.13, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.434397; Email: vinh.sarah@gmail.com
KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 

Điện thoại: Văn phòng - 0238.3503818

Năm thành lập: 25/9/2015 (Khoa Thể dục: 1994)

Tổng số cán bộ, viên chức: 22
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa: 

Trưởng khoa, Bí thư chi bộ: GVC.TS. Nguyễn Ngọc Việt, ĐT: 0912.745565

Phó Trưởng khoa: GVC.Ths. Lê Minh Hải, ĐT: 0913.566671
Phó Trưởng khoa: GV.TS. Nguyễn Trí Lục, ĐT: 0912.920272

Phó Trưởng khoa: GV.TS. Nguyễn Mạnh Hùng, ĐT: 0912.169906

Chủ tịch Công đoàn BP: GV.ThS. Nguyễn Thị Lài, ĐT: 0912.921197

Trợ lý đào tạo: GV.ThS. Trần Đức Thành, ĐT: 0977.766868

Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Phạm Anh Vũ, ĐT: 0947.286288

Bộ môn Phương pháp giảng dạy: 6
1. Võ Văn Đăng, GV, TS, Trưởng Bộ môn
K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0966780793; Email: danghv@gmail.com
2. Nguyễn Ngọc Việt, GVC, TS, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

K.Tân Lâm, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856860 (0912.745565); Email: nvietdhv@gmail.com
3. Đậu Bình Hương, GVC, ThS

Ngõ 2, đường Nguyễn Khuyến, K.Phúc Tân, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3552086 (0915.050508); Email: binhhuongdhv@yahoo.com
4. Ngô Thị Như Thơ, GV, Ths

Số 29, đường Phan Huy Chú, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0944.955986; Email: nhutho_dhv@yahoo.com

5. Hoàng Thị Ái Khuê, PGS, TS

Số 1002, Toà nhà HANDICO, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.592280, Email: hoangaikhue@gmail.com
6. Nguyễn Thị Hà Hạnh, ThS, TL QLSV, CV Văn phòng

Số 44, ngõ 4, đường Siêu Hải, K.14, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0949.996393; Email: hahanhdhv@vinhuni.edu.vn

Bộ môn Thể dục - Võ và TT dưới nước: 8

1. Nguyễn Mạnh Hùng, GV, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Số 01, đường Phạm Đình Toái, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.169906; Email: hungtdtt@gmail.com

2. Châu Hồng Thắng, GV, ThS, Phó Trưởng Bộ môn
K.8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856622 (0912.239258); Email: hongthang71@gmail.com 

3. Trần Thị Ngọc Lan, GV, ThS

Số 25B, đường Nguyễn Kiệm, K.8, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.265389; Email: tranlandhv@gmail.com
4. Văn Đình Cường, GV, ThS

Số 17, ngõ 77, đường Đậu Yên, K.15, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.838212; Email: manhcuong6580@gmail.com
5. Lê Mạnh Hồng, GVC, ThS

Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0913.008288; Email: manhhongdhv@gmail.com
6. Dương Trọng Bình, GV, ThS, Cố vấn học tập

Đường Trần Hưng Đạo, K.8, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.468446; Email: duongbinh.dhv@gmail.com
7. Nguyễn Thị Loan, GV, ThS

Xóm 3, xã Hưng Mỹ, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0981.916912; Email: loansilat@gmail.com

8. Đậu Trọng Tuấn Anh, CV, CN

Số 01, ngõ 6A4, đường Nguyễn Du, K.11, P. Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0976.588436

Bộ môn Bóng - Điền kinh: 8
1. Nguyễn Trí Lục, GV, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
Số 58, ngõ 133, đường Phạm Đình Toái, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.920272; Email: lucnt@vinhuni.edu.vn

2. Đậu Bắc Sơn, GVC, ThS, P.Trưởng Bộ môn
Số 12, nhà A3, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3831410 (0913.568689); Email: sonbacdhv@gmail.com 

3. Nguyễn Thị Lài, GV, ThS, Chủ tịch Công đoàn BP
K.3, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0912.921197; Email: nguyenthilai3075@gmail.com

4. Lê Minh Hải, GVC, ThS, Phó Trưởng khoa
Số 115, đường Lê Lợi, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3840737 (0913.566671); Email: haiscv@gmail.com

5. Nguyễn Quốc Đảng, GV, ThS

Số 3A, ngõ 10, đường Trần Đình Phong, K.Mỹ Thành, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.088515; Email: quocdang.dhv@gmail.com
6. Phan Sinh, GV, ThS

Số 22, ngõ 56, đường Lê Viết Thuật, xóm Xuân Hùng, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, 

ĐT: 0916.891256; Email: sinhp@vinhuni.edu.vn
7. Trần Đức Thành, GV, ThS, Trợ lý đào tạo

K.8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 039.3825917  (0977.766868); Email: tranducthanhdhv@gmail.com
8. Phạm Anh Vũ, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn

Số 06, ngõ 9, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.BếnThuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.6286263 (0947.286288)

KHOA HOÁ HỌC

 

Điện thoại: Văn phòng - 237, Phòng Trưởng khoa - 207

Năm thành lập: 1961

Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2000

Tổng số cán bộ, viên chức: 36

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa: 

Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP: PGS.TS.Nguyễn Hoa Du, ĐT: 0912.574484

Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: PGS.TS. Trần Đình Thắng, ĐT: 0913.049689 

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Lê Đức Giang, ĐT: 0912.091407

Chủ tịch Công đoàn BP: GVC.TS. Lê Danh Bình, ĐT: 0912. 243057

Trợ lý đào tạo: GV.ThS.Võ Công  Dũng, ĐT: 0925.801936

Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Nguyễn Văn Quốc, ĐT: 0942.914928

Bộ môn Hoá vô cơ: 5
1. Phan Thị Hồng Tuyết,  PGS, TS,Trưởng Bộ môn
K.1, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3831197 (0912.876384); Email: hongtuyetdhv@gmail.com, tuyetph@vinhuni.edu.vn

2. Nguyễn Hoa Du, PGS, TS, Đảng uỷ viên, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP,
Chủ tịch Hội đồng trường

Số 09, ngõ 4, đường Nguyễn Vĩnh Lộc, K.1, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3550128 (0912.574484); Email: dunh@vinhuni.edu.vn; hoadu.nguyen@gmail.com

3. Phan Văn Hoà, GV, TS

(Thực tập sinh tại Singapore)

ĐT:  0988.080981. Email: pvhoavinh@gmail.com

4. Phan Thị Minh Huyền, GV, ThS

Số 10, đường A1, K.7, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.209500; Email: huyenpm148@gmail.com, huyenpm@vinhuni.edu.vn

5. Lê Thế Tâm, GV, ThS

Số 25, đường Nguyễn Cảnh Chân, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3837142 (0989.640960); Email: thetam169dhvinh@yahoo.com, tamlt@vinhuni.edu.vn

6. Hồ Thị Hoàn, CN, CV Văn phòng

Số 17, đường Nguyễn Xí, tổ 3, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0987.498978; Email: hohoandhv@gmail.com, hoanht@vinhuni.edu.vn

Bộ môn Hoá hữu cơ: 6
1. Đậu Xuân Đức, GV, TS, Trưởng Bộ môn
TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0947.588283; Email: xuanduc80@gmail.com, ducdx_chien@vinhuni.edu.vn

2. Lê Đức Giang, PGS, TS, Phó Trưởng khoa 

Số 79, đường Đàm Văn Lễ, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3539231 (0912.091407); Email: leducgiang@gmail.com, giangld@vinhuni.edu.vn

3. Hoàng Văn Lựu, PGS, TS

Số 06, ngõ 8, đường Ngô Văn Sở, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3830118 (0915.128200); Email: luuhv@@vinhuni.edu.vn

4. Nguyễn Thị Chung, GVC, ThS

K.1, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3835880 (0915.231789); Email: ngchung2404@gmail.com
5. Nguyễn Thị Quỳnh Giang, GV, ThS

Xóm Xuân Trang, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.301180, 0916.887611; Email: quynhgiang@gmail.com, giangntq@vinhuni.edu.vn

6. Nguyễn Văn Quốc, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn

Số 08, đường Lê Huân, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.999425, 0942.914928; Email: gvquoc@gmail.com, quocnv@vinhuni.edu.vn

Bộ môn Hoá phân tích: 4
1. Đinh Thị Trường Giang, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3518896 (0912.922718); Email: dttgiangkh@gmail.com, giangdtt@vinhuni.edu.vn

2. Mai Thị Thanh Huyền, GV, TS

Xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01255.422499; Email: maihuyen_dhv@yahoo.com.vn, huyenmtt@vinhuni.edu.vn

3. Hoàng Văn Trung, GV, ThS

Số 19, ngõ 3, đường Đặng Thái Thân, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:0988.311681;Email:hoangtrungdhv@gmail.com,trunghv@vinhuni.edu.vn

4. Trương Thị Bình Giang, GV, ThS

Số 85, đường Nguyễn Du, K.12, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.431912, 0917.603737; Email: tbgiang1912@gmail.com, giangttb@vinhuni.edu.vn

5. Đinh Thị Huyền Trang, GV, ThS

K.9, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0976.973011; Email: huyentrang1706@gmail.com, trangdth@vinhuni.edu.vn

Bộ môn Hoá lý - Hoá đại cương: 7
1. Nguyễn Xuân Dũng, PGS, TS, Trưởng Bộ môn
Số 10, đường A1, K.7, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.918313. Email: dungdhv@gmail.com, dungnx@vinhuni.edu.vn

2. Võ Công Dũng, GV, ThS

Số 51, ngõ 74, đường Phan Chu Trinh, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.027562 (0925.801936); Email: dungvc1980@gmail.com; dungvc@vinhuni.edu.vn

3. Nguyễn Hoàng Hào, GV, ThS

K.1, P.Nghi Hương, TX.Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.273677; Email: haonguyen0404@gmail.com, haonh@vinhuni.edu.vn
4. Mai Thị Xuân Hương, GVC, ThS, 

Số 04, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855911 (0913.323946); Email: huongmtx@vinhuni.edu.vn

5. Nguyễn Thị Bích Ngọc, GV, TS

Khu đô thị mới Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.284734; Email: ngockhoahoa@gmail.com, ngocntb@vinhuni.edu.vn

6. Phan Thị Thuỳ, GV, ThS

Xóm 8, xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0976.248925; Email: phanthuyhtc@gmail.com, thuypt@vinhuni.edu.vn
Bộ môn Công nghệ thực phẩm: 9
1. Lê Văn Điệp, GV, TS, Trưởng Bộ môn
(Đang thực tập sinh tại Australia)
Số 14, ngõ Dân ca, K.10, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3536888 (0915.232859); Email: levandiep@vinhuni.edu.vn
2. Trần Đình Thắng, GS, TS, Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ

K.7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.049689; Email: thangdhv@gmail.com; thangtd@vinhuni.edu.vn
3. Đào Thị Thanh Xuân, GV, ThS

Số 19, ngõ 6, đường Bùi Huy Bích, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.956935; Email:thanhxuan7879na@yahoo.com, xuandtt@vinhuni.edu.vn

4. Trần Thị Phương Chi, GV, ThS

Khu tập thể Trung đoàn E654, xóm Trung Tâm, xã Nghi Ân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916.553914; Email: phuongchi35@gmail.com, chitp@vinhuni.edu.vn

5. Nguyễn Tân Thành, GV, ThS

Số 18, hẻm 1, ngõ 94, đường Phan Chu Trinh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.339115; Email: nguyentanthanhvn@gmail.com, thanhnt@vinhuni.edu.vn

6. Nguyễn Thị Huyền, GV, ThS

K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0965.789515, Email: nguyenhuyendhv@gmail.com, huyennt@vinhuni.edu.vn

7. Lê Thị Mỹ Châu, GV, ThS

K.15, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3558978 (0983.580264); Email: lemychau83@gmail.com, chaultm@vinhuni.edu.vn

Bộ môn Phương pháp giảng dạy: 5
1. Cao Cự Giác, PGS, TS, Trưởng Bộ môn
Số 23, ngõ 5, đường Cao Bá Quát, K.12, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.88601126 (0913.504617); Email:. caocugiacdhv@yahoo.com, giaccc@vinhuni.edu.vn

2. Lê Văn Năm, PGS, TS

Số 07, ngõ 2, đường Nguyễn Huy Oánh, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3561563 (0912.592253); Email: namledhv@gmail.com

3. Trương Văn Nam, GVC, ThS

Số 04, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

 ĐT: 0238.3855911 (0912.917228)

4. Lê Danh Bình, GVC, TS, Uỷ viên BCH Công đoàn trường, Chủ tịch Công đoàn BP
Số 32, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856013 (0912.243057), Email: ledanhbinh@yahoo.com, binhld@vinhuni.edu.vn

5. Nguyễn Thị Bích Hiền, PGS, TS

Đường Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0238.3518856 (0982.948949); Email: hienntb@vinhuni.edu.vn

6. Lê Thị Phương Mai, ThS, TL QLSV

SỐ 05, ngõ 8, K.7 P.Trường thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.747558; Email: phuongmai209dhv@gmail.com, mailtp@vinhuni.edu.vn

KHOA KINH TẾ

 

Điện thoại: Văn phòng - 238, Phòng Trưởng khoa - 208
Email: khoakinhte@vinhuni.edu.vn

Năm thành lập: 24/02/2003

Tổng số cán bộ, viên chức: 59

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP: PGS.TS. Bùi Văn Dũng, ĐT: 0902.091969

Phó Trưởng khoa: GV.TS. Hồ Mỹ Hạnh, ĐT: 0912.43174100

Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: GV.TS. Nguyễn Thị Thu Cúc, ĐT: 0932.341888

Chủ tịch Công đoàn BP: GV.TS. Thái Thị Kim Oanh, ĐT: 0917.774489

Trợ lý đào tạo chuyên trách: CN. Nguyễn Năng Hùng, ĐT: 0947.866863
Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Nguyễn Thị Bích Thuỷ, ĐT: 0912.972686

Bộ môn Kinh tế: 7
1. Nguyễn Hoài Nam, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Đường Lê Văn Hưu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.587577; Email: nguyenhoainamdhv@gmail.com

2. Bùi Văn Dũng, PGS.TS, Đảng uỷ viên, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP
Số 66, đường Nguyễn Kiệm, K.8, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0902.091969; Email: tsbuidung@vinhuni.edu.vn

3. Nguyễn Đăng Bằng, PGS.TS

Số 40, ngõ 35, đường Dương Vân Nga, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.613839; Email: bangnguyendangdhv@gmail.com

4. Nguyễn Thị Hải Yến, GV, ThS

Phòng 302, Chung cư Tân Thịnh, Vinh Tân, Nghệ An

ĐT: 0912.657090; Email: haiyenkkt@gmail.com

5. Trần Thị Thanh Tâm, GV, ThS

Số 203, đường Nguyễn Trãi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.177287; Email: tranthanhtamktqt47@gmail.com 

6. Nguyễn Văn Quỳnh, GV, ThS

Số 04, đường Phượng Hoàng, K6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.798663; Email: vanquynhdhv@gmail.com
7. Lương Thị Quỳnh Mai, GV, ThS

K.3, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.790980; Email: luongmaidhvinh@gmail.com
6. Nguyễn Văn Quỳnh, GV, ThS

Số 04, đường Phượng Hoàng, K6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.798663; Email: vanquynhdhv@gmail.com
6. Nguyễn Mai Hường, GV, ThS

K. Xuân Bắc, P. Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989774389; Email: maihuong6589@gmail.com

6. Trần Thị Hồng Lam, GV, ThS

Số 04, Ngõ 02, đường Nguyễn Kiệm, K9, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.941286; Email: tranlam0811@gmail.com

10. Phan Thúy Thảo, GV, ThS

Số 50, đường Tân Yên, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.889012; Email: thaopt208@gmail.com

Bộ phận hành chính

11. Nguyễn Năng Hùng, CN, Trợ lý đào tạo chuyên trách

Số 6B, đường Nguyễn Hữu Điền, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0947.866863, 0941586688; Email: nanghung2390@gmail.com

12. Trần Thị Thúy Nga, CN, TL QLSV

Số 57, đường Nguyễn Đức Đạt, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0947.626562; Email: tranthuynga0804@gmail.com

13. Lê Thị Hồng Phương, ThS, CV Văn phòng

K.12, P.Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An

ĐT: 0915.562586; Email: lehongphuongdhv@gmail.com

Bộ môn Quản trị kinh doanh: 10
1. Hồ Thị Diệu Ánh, GV, TS,  Trưởng Bộ môn
Số 31, ngõ 50, Đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.729035; Email: anhhtd@vinhuni.edu.vn; hdakinhte@gmail.com

2. Trần Quang Bách, GV, ThS, Cố vấn học tập

Khu Đô thị mới Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.287077; Email: bachtq@vinhuni.edu.vn; tbach152008@gmail.com 

3. Trần Văn Hào, GV, ThS

Xóm 18, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.107864; Email: haotv@vinhuni.edu.vn; tranvanhaodhv@gmail.com

4. Hồ Thị Thuỳ Lê, GV, ThS

Số 18, đường Hồ Sỹ Dương, K.23, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0936.050689; Email: lehtt@vinhuni.edu.vn; thuyle.ho5689@gmail.com

5. Trần Thị Hoàng Mai, GV, TS.

Số 93, đường Phong Định Cảng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.118846; Email: hoangmai@vinhuni.edu.vn

6. Trần Thị Lê Na, GV, ThS

Số 48A, đường Cao Xuân Dục, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0934.667759; Email: nattl@vinhuni.edu.vn; lenalongdhv@gmail.com

7. Thái Thị Kim Oanh, GV, TS, Chủ tịch Công đoàn BP
Số 05, ngõ 22, Đường Phan Tất Thông, K.9, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.774489; Email: oanhttk.kt@vinhuni.edu.vn; thaithikimoanhkt@gmail.com

8. Nguyễn Thị Thuý Quỳnh, GV, ThS

Chung cư Vinaconex 9, km 3, đại lộ V.I.Lênin, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.923433; Email: quynhntt@vinhuni.edu.vn; ntquynh83@gmail.com

9. Hoàng Thị Cẩm Thương, GV, ThS

Số 96, đường Trần Thủ Độ, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.128774; Email: thuonghtc@vinhuni.edu.vn; camthuongkt@gmail.com

10. Hoàng Thị Thuý Vân, GV, ThS

Số 17, ngõ 6, đường Nguyễn Đức Cảnh, TP. Vinh, Nghệ An

ĐT: 0915.987186; Email: vanhtt.kt@vinhuni.edu.vn; hoangvan.dhv@gmail.com

Bộ môn Kế toán: 16
1. Phạm Thị Thuý Hằng, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Số 06, đường Tân Phú 2B, Khu đô thị Tân Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.535717; Email: thuyhang1983tc@yahoo.com

2. Hồ Mỹ Hạnh, GV, TS, Phó Trưởng khoa

Số 26, đường Hecman, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.431741; Email: homyhanhkt@gmail.com

3. Đường Thị Quỳnh Liên, GV, TS

Xóm 23, xã Nghi Phú, đường Phạm Đình Toái, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.050523; Email: quynhliendhv@gmail.com

4. Nguyễn Hoàng Dũng, GV, ThS

Số 03A, đường Trương Hán Siêu, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.823777; Email: hoangdungvuni@gmail.com

5. Nguyễn Thị Thanh Hoà, GV, ThS

Số 4C, đường Lương Thế Vinh, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.235888; Email: thanhhoadhv2009@gmail.com

6. Nguyễn Thị Hạnh Duyên, GV, TS

Số 1A, ngõ 1, Đường Nguyễn Tài, K.1, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0919.017 648; Email: duyenktdhv@gmail.com

7. Đặng Thị Thuý Anh, GV, ThS

Phòng 809, Chung cư Đội cung, C2, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.039157; Email: cofi2882@yahoo.com

8. Nguyễn Thị Bích Thuỷ, GV, ThS, Bí thư Liên chi đoàn

Xóm 12, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

DT: 0977.123627, 0912.972686; Email: bichthuykt2008@gmail.com
9. Phạm Thị Kim Yến, GV, ThS

Số 15 ngõ 02 đường Yên Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916.164691; Email: kimyenkt186@gmail.com

10. Nguyễn Thị Mai Lê, GV, ThS

Phòng 1203, Chung cư Trung Đô, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.287266; Email: thesun293@gmail.com

11. Nguyễn Thị Diệu Thuý, GV, ThS

Số 54, đường Yên Dũng Thượng, K.Tân Lâm, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.736686; Email: dieuthuy86@gmail.com

12. Đào Thị Loan, GV, Ths

Số 30, đường Lê Thiết Hùng, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0968468912; Email: loandt.acc@gmail.com

13. Trương Thị Hoài, GV, ThS

SN18, đường Quốc lộ 46, khối 16, thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.072048; Email: truongthihoai88@gmail.com

14. Nguyễn Anh Tú, GV, ThS

Số 07, ngách A4, ngõ A, đường Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0975.778711; Email: nguyenanhtukkt@gmail.com

15. Ngô Thị Khánh Linh, GV, ThS, Cố vấn học tập ngành kế toán

K.Tân Tiến, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.755625; Email: khanhlinhtdv@gmail.com

16. Phan Thị Nhật Linh, GV, ThS

K.14, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0976.670615; Email: phanlinh37@gmail.com

Bộ môn Tài chính Ngân hàng: 13
1. Đặng Thành Cương, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Phòng 904, Chung cư Vinaconex 9, đại lộ V.I.Lênin, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.792688; Email: dangthanhcuongktdhv@gmail.com

2. Nguyễn Thị Thu Cúc, GV, TS, Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ

K.8, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0932341888; Email: hoangcuc.dhv@gmail.com

3. Đoàn Thị Ngọc Hân, GV, ThS

Số 111, đường Hoàng Văn Tâm, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.421088; Email: doanngochantc@gmail.com

4. Nguyễn Đình Tiến, GV, CN

Số 07, ngách A4, ngõ A, đường Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.649565; Email: dinhtien10287@gmail.com

5. Trần Thị Lưu Tâm, GV, ThS, Cố vấn học tập ngành TC-NH

Số 03A, đường Trương Hán Siêu, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.824777; Email: tranluutam14@gmail.com

6. Trịnh Thị Hằng, GV, ThS

Phòng 904, Chung cư Vinaconex 9, đại lộ V.I.Lênin, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.791588; Email: trinhhang.kt86@gmail.com
7. Nguyễn Thị Bích Thuỷ, GV, ThS

Phòng 902, Chung cư Tân Thịnh, P.Vinh Tân, Nghệ An

ĐT: 0989.222.186; Email: quangcaohi@yahoo.com

8. Hoàng Thị Thanh Huyền, GV, ThS

Xóm 9, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.310435; Email: huyen85_08_hvnh@gmail.com

9. Bành Thị Thảo, GV, Ths.

Số 15, ngõ 85, đường Nguyễn Đình Chiểu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.697.328; Email: banhthao107@gmail.com

10. Hoàng Thị Việt, GV, ThS

Phòng 810, Chung cư Tràng An, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.468660; Email: hoangviet.kkt@gmail.com

11. Nguyễn Thị Anh Giang, GV, ThS

K.12, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0972.842336; Email: anhgiang 2812@gmail.com 

12. Nguyễn Thanh Huyền, GV, ThS

(Đang NCS ở Anh)

Số 26, đường Lê Thiết Hùng, P.Bến Thuỷ, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.253186; Email: thanhhuyen228@gmail.com

13. Ngô Hồng Nhung, GV, ThS

Số 67, đường Bùi Thị Xuân, K.12, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904743500; Email: hongnhung9486@gmail.com
Bộ môn Kinh tế Đầu tư và Phát triển: 7
1. Nguyễn Thị Minh Phượng, GV, TS, Trưởng Bộ môn
K.Tân Phúc, P.Vinh Tân, tp Vinh, Nghệ An

ĐT: 0942.726777; Email: phuongntm@vinhuni.edu.vn; minhphuongn78@yahoo.com

2. Nguyễn Thế Lân, GV, ThS

(Đang NCS ở Australia)

P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0969.888988; Email: nguyenthelandhv@yahoo.com

3. Nguyễn Thị Bích Liên, GV, ThS

Số 12, ngõ 3, đường Nguyễn Biểu, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3597369 (0914.151057); Email: liennguyen190882@gmail.com

4. Lê Vũ Sao Mai, GV, ThS, Cố vấn học tập cho sinh viên Lào

Phòng 402, số 34, đường Hoàng Danh Sưởng, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.8602729 (0983.351184);  Email: levusaomai@gmail.com

5. Trần Thị Thanh Thuỷ, GV, ThS

Chung cư Hưng Bình, đường Nguyễn Quốc Trị, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.676450; Email: thuydtc202@yahoo.com

6. Cao Thị Thanh Vân, GV, ThS, Cố vấn học tập

Số 28, đường Phan Huy Ích, K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856346 (0984.768764); Email: vanctt6@gmail.com

7. Nguyễn Thị Thúy Vinh, GV, TS

Ngõ 7, đường Nguyễn Thị Minh Khai, tp Vinh, Nghệ An

ĐT: 0916.605469; Email: nttvinh2003@yahoo.com
KHOA LỊCH SỬ
 
Điện thoại: Văn phòng - 239, Phòng Trưởng khoa - 209
Email: khoasudhv@gmail.com

Năm thành lập: 1968

Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2002

Tổng số cán bộ, viên chức: 39

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa: 

Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP: GV.PGS.TS. Trần Vũ Tài, ĐT: 0912.883021
Phó Trưởng khoa: GV.TS. Hắc Xuân Cảnh, ĐT: 0943.409399. Email: hacxuancanh@vinhuni.edu.vn

Phó Trưởng khoa: GV.TS. Lê Thế Cường, ĐT: 0989.546346. Email: lethecuong@vinhuni.edu.vn

Phó Trưởng khoa: GV.ThS. Đặng Thị Minh Lý, ĐT: 0916.651656

Trợ lý đào tạo: GV.TS. Nguyễn Hồng Vinh, ĐT: 0915.039299, 0988.290980

Chủ tịch Công đoàn BP: GV.TS. Dương Thị Thanh Hải, ĐT: 0979.873655
Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Nguyễn Thị Hoài An, ĐT: 0915.467776 

Bộ môn Lịch sử thế giới: 8
1. Nguyễn Văn Tuấn, GV, TS, Trưởng Bộ môn
K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.591245; Email: nguyenvantuandhv@gmail.com

2. Hắc Xuân Cảnh, GV, TS, Phó Trưởng khoa

Số 41, ngõ 24B, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.20, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0987.099558: Email: hacxuancanhdhv@gmail.com 

3. Lê Thế Cường, GV, TS, Phó Trưởng khoa

Số 05, ngõ 12, đường Trần Quang Khải, K.17, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh

ĐT: 0989.546346; Email: lethecuongdhv@gmail.com 

4. Nguyễn Công Khanh, GVCC, PGS, TS, NGƯT

Số 03, đường Phan Huy Chú, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.133114, 0947.292688; Email: drnguyencongkhanhdhv@gmail.com 

5. Nguyễn Thị Hương, GV, PGS, TS, Cố vấn học tập

Xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3571124 (0974.920677)

6. Tôn Nữ Hải Yến, GV, TS 

Số 05, ngõ 6, đường Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856307 (0982039048); Email: tonyendhv@gmail.com 

7. Hoàng Thị Hải Yến, GV, TS

P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.33236627 (0916.310333); Email: hoangthihaiyendhv@gmail.com 

8. Phan Thị Cẩm Vân, GV, ThS

Số 118E, ngõ 120, đường Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.747477; Email: phancamvanvinhuni@gmail.com

Bộ môn Lịch sử Việt Nam: 8

1. Mai Phương Ngọc, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Phòng 307, Chung cư Tân Thịnh, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.131415; Email: maiphuongngocdhv@gmail.com

2. Trần Vũ Tài, GV, PGS, TS, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP
Số 10, đường Lê Doãn Nhã, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3551441 (0912.883021); Email: tranvutai@gmail.com

3. Nguyễn Quang Hồng, GVCC, PGS, TS

K.1, P.Vinh Tân, thành phố Vinh, Nghệ An

ĐT: 0912.480020

4. Mai Thị Thanh Nga, GV, TS 

Số 05, ngõ 12, đường Trần Quang Khải, K.17, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, 

ĐT: 0975.214408

5. Dương Thị Thanh Hải, GV, TS, Chủ tịch Công đoàn BP
Số 02, ngõ 01, đường Ngô Trí Hoà, K.5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0238.3855834 (0979.873655)

6. Đặng Như Thường, GV, TS

Số 28, đường Yên Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.969697; Email: dangnhuthuong1980@yahoo.com.vn

7. Nguyễn Trọng Văn, GVCC, PGS, TS

Số 42, đường Bùi Thị Xuân, K.12, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855650 (0913.081779); Email: vannt@vinhuni.edu.vn

8. Đậu Đức Anh, GV, ThS

Số 02, ngõ 36, đường Yên Xuân, K.7, P.Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.545007

Bộ môn Phương pháp giảng dạy  và Quản lý văn hóa : 7
1. Trần Viết Thụ, GVCC, PGS, TS, Trưởng Bộ môn
Số 09, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.921132; Email: tranvietthudhv@gmail.com

2. Nguyễn Thị Hà, GVC, ThS

Số 44, đường Phong Đình Cảng, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.226175

3. Nguyễn Thị Duyên, GV, ThS

K.3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.725097; Email: duyensudhv@gmail.com

4. Nguyễn Thị Bình Minh, GVC, ThS, Bí thư chi bộ cán bộ

Số 05, ngõ 33, đường Hoàng Văn Thụ, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3844039 (0918241062); Email: b.minh.24@gmail.com

5. Võ Thị Hoài Thương, GV, ThS, Bí thư chi bộ HVSV
Số 04, ngõ 6, hẻm 6, đường Nguyễn Du, K.14, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.853953 (0912.226953); Email: hoaithuong@vinhuni.edu.vn 

6. Bùi Minh Thuận, GV, ThS

Đường Hoàng Tá Thốn, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3858862 (0912.431343); Email: buiminhthuandhv@gmail.com

7. Nguyễn Hồng Vinh, GV, TS, Trợ lý đào tạo

Số 02, Đường Bạch Liêu, K.6, P. Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.039299, 0988.290980; Email: nguyenhongvinh@vinhuni.edu.vn

Bộ môn Công tác Xã hội: 9
1. Nguyễn Thị Bích Thuỷ, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Xóm Xuân Sơn, xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.345434; Email: bichthuynguyen212@gmail.com

2. Đặng Thị Minh Lý, GV, ThS, Phó Trưởng khoa

Số 26, đường Đậu Yên (kéo dài), K.15, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3525179 (0916.651656); Email: minhlydhv@gmail.com

3. Võ Thị Cẩm Ly, GV, ThS

Số 11, ngõ 74, đường Trần Nhật Duật, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3531762 (0962.248209); Email: vocamly1978@yahoo.com.vn

4. Phùng Văn Nam, GV, ThS, Phó Trưởng Bộ môn
P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.197800; Email: vanamctxh.dhv@gmail.com 

5. Phạm Thị Oanh, GV, ThS

Xóm 6, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.529426; Email: ngocoanh242@gmail.com

6. Phan Thị Thuý Hà, GV, ThS, Cố vấn học tập
K.8, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.912918; Email: thuyhaphan@yahoo.com

7. Ông Thị Mai Thương, GV, ThS

Số 7A, hẻm 01, ngõ 15, đường Phan Chu Trinh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.005095; Email: ongmaithuong@gmail.com

8. Nguyễn Thị Hoài An, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn

Phòng 805, Chung cư VINACONEX 9B, đại lộ V.I.Lênin, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.467776; Email: hoaiannguyen88@gmail.com

9. Trần Thị Khánh Dung, GV, ThS

Số 

ĐT: 0967.237108, Email: khanhdungcp29@gmail.com

Bộ môn Du lịch: 5

1. Bùi Văn Hào, PGS, TS, Trưởng Bộ môn
Số 44, đường Phong Đình Cảng, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.769369

2. Trần Thị Thuỷ, GV, ThS

Xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.852519; Email: thuytran.uni@gmail.com

3. Lê Thị Hải Lý, GV, ThS

Số 04, ngõ 165, đường Nguyễn Phong Sắc, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0973.861568; Email: huongly191@gmail.com

4. Nguyễn Thị Thanh Thanh, GV, ThS

K.1, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.745949; Email: thanhthanh_nguyen84@yahoo.com

5. Võ Thị Anh Mai, GV, ThS

Ngõ 04, đường Cao Xuân Dục, K.2, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.861678; Email: voanhmai1111@gmail.com

Chuyên viên hành chính: 2

1. Trần Thị Nhung, CV, ThS, TL QLSV
Số  

ĐT: 0238.3555222; Email: nhungvinhuni@gmail.com

2. Thái Thị Ngọc Loan, CV, ThS, Văn phòng khoa

Số 

ĐT: 0947.212789; Email: thailoan82dhv@gmail.com, thailoan@vinhuni.edu.vn

KHOA LUẬT

Điện thoại: Văn phòng - 240, Phòng Trưởng khoa - 210
Năm thành lập: 2009

Tổng số cán bộ, viên chức: 40
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP: GVC.TS. Đinh Ngọc Thắng, ĐT: 0989.737177

Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: GV.TS. Phạm Thị Huyền Sang, ĐT: 0912.144184 

Phó Trưởng khoa: GV.TS. Tăng Thị Thanh Sang, ĐT: 0968.072377

Chủ tịch Công đoàn BP: GV.TS. Phạm Thị Thuý Liễu, ĐT: 0983.529456

Trợ lý đào tạo chuyên trách: CV.CN. Võ Thị Thuý Hằng, ĐT: 0989.398457

Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Hồ Trọng Hữu, ĐT: 0966.967.638

Bộ môn Luật Hành chính - Nhà nước: 12

1. Đinh Văn Liêm, GV, ThS, Phó Trưởng Bộ môn
Chung cư Vinh Tân, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0977.966094; Email: dinhliemdhv@gmail.com
2. Đinh Ngọc Thắng, GVC, TS, Đảng uỷ viên, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP
Giám đốc trung tâm Tư vấn Pháp luật Đại học Vinh

Phòng 1204, Chung cư Trung Đô, đại lộ V.I.Lênin, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3525177 (0989.737177); Email: thangluatdhv@gmail.com
3. Tăng Thị Thanh Sang, GV, TS, Phó Trưởng khoa

Số 19, ngõ 26B, đường Trần Bình Trọng, K.Trung Nghĩa, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3833869 (0968.072377); Email: sangtrang05@yahoo.com.vn

4. Nguyễn Thị Hà, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Chung cư Vinh Tân, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.860316; Email: tigontim1603@yahoo.com 

5. Nguyễn Thị Bích Ngọc, GV, ThS

SỐ 1614, Chung cư Tân Phát, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.094865; Email: bichngockhoaluat@gmail.com
6. Hồ Thị Nga, GV, ThS

Xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0988.841040; Email: honga8185@gmail.com
7. Nguyễn Văn Đại, GV, ThS

Chung cư Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916.510185; Email: dailuatdhv@gmail.com
8. Ngô Thị Thu Hoài, GV, ThS

 SỐ 06, ngách 02, ngõ 57, đường Lý Thường Kiệt, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0915.617819; Email: thuhoai0116@gmail.com
9. Nguyễn Thị Thuỳ Dung, GV, ThS

P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916.168988, Email: thuydungb2004@gmail.com
10. Nguyễn Thị Mai Anh, GV, ThS

Chung cư Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0943.603126; Email: maianhnguyen150@gmail.com

10. Cao Thị Ngọc Yến, GV, ThS

Chung cư Tràng An, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0972.668345; Email: kaoyendhv@gmail.com

12. Lê Thị Hồng Phương, CV, ThS, TL QLSV

Ngõ 04, SỐ 42, đường Ngô Đức Kế,P. Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.755.253; Email:

Bộ môn Luật Kinh tế - Quốc tế: 13

1. Hồ Thị Duyên, GV, TS, Trưởng Bộ môn
P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.000552; Email: tduyenho@gmail.com
2. Phạm Thị Huyền Sang, GV, TS, Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ

Phòng 1016, Chung cư Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.144184; Email: sangpham@hotmail.co.uk
3. Lê Thị Hoài Ân, GV, TS

Số 23, ngõ 2, ngách 1, đường Hermann Gmeiner, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.447717; Email: lethihoaian1987@yahoo.com
4. Lê Văn Đức, GV, ThS

Số 08, ngõ 14, đường Phan Cảnh Quang, K.8, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3586396 (0933.005888, 0987.905157); Email: leduclkd08@gmail.com
5. Trần Thị Vân Trà, GV, ThS

Phòng 154, nhà B1, Chung cư nam Nguyễn Sỹ Sách, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0936.342083; Email: vantra20@gmail.com
6. Lê Hồng Hạnh, GV, ThS

Nhà liền kề TECCO Hưng Thịnh, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.006007; Email: lhhdhv@gmail.com

7. Hồ Thị Hải, GV, ThS

Chung cư Bông Sen, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0976.715872; Email: hothihaikt31c@gmail.com 

8. Thân Thị Kim Oanh, GV, CN

Chung cư GLORY, đường Phong Định Cảng, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.132023; Email: clover231284@gmail.com

9. Phan Nữ Hiền Oanh, GV, ThS

Chung cư Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0975.637386; Email: hienoanhpn@gmail.com
10. Trịnh Thị Hằng, GV, CN

Số 212, đường Nguyễn Trãi, K.1, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.622722; Email: trinhhang212@gmail.com

11. Nguyễn Mai Ly, GV, CN

Đường Đặng Thái Thuyến, P.Nghi Hương, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.293997; Email: leenguyendhv@gmail.com

12. Nguyễn Văn Dũng, GV, TS

Số 202, đường Trần Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.719002

13. Nguyễn Thị Phương Thảo, GV, ThS, Cố vấn học tập khóa 57

Số 180, đường Trường Chinh, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 01675.602252; Email: nguyenphuongthao1108@gmail.com

Bộ môn Luật Dân sự: 9

1. Phạm Thị Thuý Liễu, GV, TS, Trưởng Bộ môn, Chủ tịch Công đoàn BP
Nhà B1, Chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.529456; Email: phamthuylieu@gmail.com 

2. Đoàn Minh Duệ, PGS, TS

Xóm 14, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.312518; Email: doanminhduedhv@gmail.com
3. Nguyễn Thị Thanh, GV, ThS

Chung cư GLORY, đường Phong Định Cảng, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0933.444882; Email: nguyenthanh2705@yahoo.com 

4. Hà Thị Thuý, GV, ThS

P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.421777; Email: hathuy109@gmail.com 

5. Ngũ Thị Như Hoa, GV, ThS

K.18, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3823205 (0984.081441); Email: nhuhoa.tc@gmail.com
6. Chu Thị Trinh, GV, ThS, Cố vấn học tập khoá 55

Chung cư GLORY, đường Phong Định Cảng, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.380090; Email: chutrinhchu@gmail.com
7. Bùi Thuận Yến, GV, CN, 

P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0903.283450: Email: buithuanyendhv@gmail.com 

8. Nguyễn Thị Phương Thảo, GV, ThS, Cố vấn học tập khoá 56

Số 10, đường Ngư Hải, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0919.041989; Email: thaoluatdhv@gmail.com
9. Võ Thị Thuý Hằng, CN, Trợ lý đào tạo chuyên trách

Phòng 222, đơn 2, nhà B3, Chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.398457; Email: vtthang1977@gmail.com

Bộ môn Luật Hình sự: 8 

1.Nguyễn Văn Dũng, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Số 202, đường Trần Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.719002

2. Lưu Hoài Bảo, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Chung cư Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0987.181106; Email: baokt29b@yahoo.com

3. Bùi Thị Phương Quỳnh, GV, CN

Chung cư Vicentra, SỐ 1614, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.6566473 (0973.388728); Email: phuongquynhdh@gmail.com
4. Nguyễn Thị Mai Trang, GV, ThS

Số 18, ngõ 10, đường Phạm Ngọc Thạch, K.Tân Lâm, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.630556; Email: maitrangdhvluat@gmail.com
5. Đặng Thị Phương Linh, GV, ThS

K.13, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.032388; Email: phuonglinh1923@gmail.com

6. Nguyễn Thị Thanh Trâm, GV, ThS

Số 27, ngõ 30, đường Hà Huy Tâp, K.4, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.726021; Email: thanhtram.pld@gmail.com

7. Lê Thị Lý, CN, CV Văn phòng

Số 1416, Chung cư Tân Thịnh, đường Lê Mao, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0981.171060; Email: lyledhv2015@gmail.com

8. Hồ Trọng Hữu, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn, Cố vấn học tập khóa 54

Số 06, ngõ 10, đường Thành Thái, K.Quang phúc, P.Hưng Phúc,TP.Vinh, Nghệ An

ĐT: 0966.967638, Email: huulaw@gmail.com
KHOA NÔNG LÂM NGƯ
Điện thoại: Văn phòng - 241, Phòng Trưởng khoa - 211
Năm thành lập: 04/2002
Tổng số cán bộ, viên chức: 39

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa: 

Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP: GV.TS. Nguyễn Thị Thanh, ĐT: 0967.972829

Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: GV.ThS. Nguyễn Đình Vinh, ĐT: 0914.970709

Phó Trưởng khoa: GV.TS. Nguyễn Công Thành, ĐT: 0904.159379

Chủ tịch Công đoàn BP: GV.ThS. Nguyễn Văn Hoàn, ĐT: 0989.199719

Trợ lý đào tạo hệ CQ: GV.ThS. Tạ Thị Bình, ĐT: 0984.596189

Trợ lý đào tạo hệ VLVH : GV.ThS. Trần Ngọc Toàn, ĐT: 0988.346620

Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Cao Thị Thu Dung, ĐT : 0944.364479

Bộ môn Bảo vệ thực vật: 9

1. Nguyễn Hữu Hiền, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Chung cư Tân Thịnh, P.Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.038777; Email: huuhiendhv@gmail.com
2. Nguyễn Văn Hoàn GV, ThS, Chủ tịch Công đoàn BP
Nhà Số 7, khu tập thể xóm 467,  xã Hưng Đông, TP.Vinh, 

ĐT: 0989.199719; Email: hoannln@gmail.com
3. Thái Thị Ngọc Lam, GV, TS

Xóm Mai Lộc, xã Hưng Đông, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0973.059838; Email: ngoclamthaidhv@gmail.com

4. Hồ Thị Nhung, GV, ThS

Xóm 1, xã Hưng Chính, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.246871; Email: nhungho.na@gmail.com
5. Nguyễn Thị Thuý, GV, TS

Xóm 15, Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0916.4727907; Email: nguyenthuyqh@gmail.com
6. Ngô Thị Mai Vi, GV, ThS

K.Yên Hòa, P. Hà Huy Tập , TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.342381; Email: vintm@vinhuni.edu.vn

7. Phan Thị Giang, KTV, CN

Xóm 14, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.115686; Email: tragiangnln@gmail.com
8. Hoàng Thị Hằng, CN, CV Văn phòng

Xóm 18B, xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0973.398718; Email: hoanghang810@gmail.com

9. Nguyễn Hữu Hà, KS, CV, TL QLSV

Số 23, Đ. Phạm Kinh Vỹ, P. Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.809187; Email:hanhvinhuni.edu.vn

Bộ môn Khoa học cây trồng: 10

1. Trương Xuân Sinh, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Chung cư Vinaconex, Toà nhà CT.B, đại lộ Lênin, TP.Vinh, 
ĐT: 0238.3848192 (0967.197668); Email: sinhnln@gmail.com, sinhtx@vinhuni.edu.vn
2. Nguyễn Tài Toàn, GV, ThS

Chung cư Tân Thịnh, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.738149; Email: toannt@vinhuni.edu.vn, toannguyentai@gmail.com

3. Cao Thị Thu Dung, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn, Phó Bí thư Đoàn trường

Xóm 1, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0944.364479; Email: dungcaothu.vu@gmail.com
4. Phan Thị Thu Hiền, GV, ThS

K.15, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0238.3569078 (0983.798286); Email: thuhiennln@gmail.com
6. Nguyễn Thị Thanh Mai, GV, ThS

Số 14, K.10, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0238.3536888 (0986.772478), thanhmainguyen2005@yahoo.com
7. Nguyễn Thị Bích Thuỷ, GV, ThS

Phòng 406, Chung cư 11 tầng Hưng Thịnh, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.698047; Email: bichthuy.faff@gmail.com
8. Trần Ngọc Toàn, GV, ThS, Trợ lý đào tạo hệ VLVH

Xóm 3, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.346620; Email: toantranngoc2113@gmail.com
9. Đinh Bạt Dũng, KTV, ThS, Cán bộ kỹ thuật Trại Nông học

Khố 5, Thị trấn Quán Hành, Nghi Lộc, Nghệ An

ĐT: 0985.804854; Email: db.dungdhv@gmail.com
10. Hà Thị Thanh Hải, KTV, ThS

Số 272, đường Thăng Long, xóm 15, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0936.072094, 0968.561458; Email: hahaiktv@gmail.com
Bộ môn Nuôi trồng thuỷ sản ngọt: 7

1. Nguyễn Thị Thanh, GV, TS, Đảng uỷ viên, Trưởng Bộ môn, Bí thư Đảng bộ BP
Chung cư Vinaconex, Toà nhà CT.B, đường Lênin, TP.Vinh, ĐT: 0238.3848192 (0967.972829);

Email: thanhtn@vinhuni.edu.vn; phuongthanh1908@gmail.com

2. Lê Minh Hải, GV, ThS, Phó Trưởng Bộ môn
Số 21, đường Vương Thúc Quý, K.14, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.383216; Email: minhhaidhv@gmail.com

3. Nguyễn Đình Vinh, GV, ThS, Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ

Số 11, trục đường D, ngõ 4, đường Phạm Đình Toái, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.970709; Email: vinhnguyendinhdhv@gmail.com
4. Tạ Thị Bình, GV, ThS, Trợ lý đào tạo hệ CQ

Khu Tập thể Trường Đại học Vinh Cơ sở 2, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc,

ĐT: 0984.596189; Email: tathibinhdhv@gmail.com
5. Hoàng Thị Mai, ThS, Bác sỹ Thú y

Số 22, đường Nguyễn Văn Tố, xóm 5, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01686.872505; Email: hoangmaidhv@gmail.com
6. Nguyễn Thị Hồng Thắm, GV, ThS

ĐT: 0913.230881; Email: nguyenthamdhv@gmail.com

7. Phạm Anh Đức, KTV, ThS

P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0904.259112

Bộ môn Nuôi trồng thuỷ sản mặn và PTNT: 13

1. Nguyễn Công Thành, GV, TS, Phó Trưởng khoa, Trưởng Bộ môn
K.5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855834 (0904.159379); Email: ngcongthanh@yahoo.com

2.Trần Anh Tuấn, GV, TS

Xóm 12, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.260123, 0985.260123; Email: trananhtuandhv@gmail.com

3. Trần Hậu Thìn, GV, ThS

Huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
ĐT: 0985.902941; Email: thindhv@gmail.com
4. Nguyễn Thị Hương Giang, GV, ThS

Xóm Xuân Trung, xã Nghi Đức, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0919.554220; Email: nguyengiangkn@gmail.com
5. Trần Xuân Minh, GV, ThS

Số 15, ngõ 9, đường Nguyễn Văn Trỗi, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.454432; Email: tranminhdhv@gmail.com
6. Thái Thị Phương Thảo, GV, ThS

Số 33, đường An Dương Vương, K.14, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.591258; Email: thaothaiphuong@gmail.com

7. Nguyễn Thị Tiếng, GV, ThS

Xã Nam cát, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984980467; Email: tiengdhv@gmail.com
8. Phạm Mỹ Dung, GV, ThS

Phòng 703, Chung cư Tân Phát, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0238.552683 (0948.231430); Email: dungpm@vinhuni.edu.vn

9. Trần Thị Kim Anh, GV, ThS

Xóm 15, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0386.667028 (0904.177262); Email: kimanhnln@gmail.com
10. Nguyễn Thức Tuấn, GV, ThS

K.Liên cơ, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.506099; Email: nguyenthuctuan@gmail.com

11. Trương Thị Thành Vinh, GV, ThS

Xóm 18B, xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.381343; Email: vinhttt@vinhuni.edu.vn

12. Nguyễn Thị Thanh, GV, ThS

Xóm 9, xã Nghi Ân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0984.806773; Email: nguyenthithanhnln@gmail.com
13. Bùi Hào Quang, CN, KS Trại thuỷ sản (Xuân Trường, Nghi Xuân, Hà Tĩnh)

Xóm 6, xã Thanh Long, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01673.690639; Email: buihaoquang108@gmail.com
KHOA SINH HỌC

 

Điện thoại: Văn phòng - 242, Phòng Trưởng khoa - 212
Năm thành lập: 1961

Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1998 

Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 32

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa: 

Bí thư Đảng bộ BP, Trưởng khoa: GVCC.PGS.TS. Cao Tiến Trung, ĐT: 0903.446646

Bí thư chi bộ cán bộ, Phó Trưởng khoa; GV.TS. Hoàng Vĩnh Phú, ĐT: 0916.862618

Chủ tịch Công đoàn BP, Phó Trưởng khoa: GV.TS. Nguyễn Thị Giang An, ĐT: 0917.113270

Trợ lý đào tạo: PGS.TS. Hoàng Ngọc Thảo, ĐT: 0981.925905

Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Phan Công Ngọc, ĐT: 0965.664484. 

Bộ môn Di truyền - Vi sinh - Phương pháp giảng dạy: 7
1. Hoàng Vĩnh Phú, GV.TS. Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn
K.5, Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0916.862618; Email: vinhphubio@gmail.com

2. Nguyễn Bá Hoành, GV, ThS
(Đang NCS tại Trung Quốc)

ĐT: 0983.663024; Email: bahoanh_vinhuni@yahoo.com

3. Nguyễn Thị Thảo, GV, TS

Số 73, đường Hoàng Trọng Trì, Xóm Mẫu Đơn, P.Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.884246; Email: nthao124@gmail.com

4. Phạm Thị Như Quỳnh, GV, ThS

Số 22, đường Nguyễn Tiến Tài, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.227999; Email: phamnhuquynh@gmail.com

5. Trần Huyền Trang, GV, ThS
(Đang NCS tại Đài Loan)

Số 04, đường  Phạm  Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01689.442885; Email: trang.tranhuyendhv@gmail.com.vn

6. Phạm Thị Hương, GV, TS

Chung cư Glory, Tổ 3, K.15, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0946.634368; Email: phamhuongdhv@gmail.com 

7. Trần Thị Gái, GV, ThS

Số 50, ngõ A4, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, K.Tân Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0936.280986; Email: tranthigaidhv@gmail.com

Bộ môn Thực vật - Sinh lý thực vật: 6
1. Mai Văn Chung, GV, TS, Trưởng Bộ môn
K.2, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.995777; Email: chungmv@vinhuni.edu.vn

2. Phạm Hồng Ban, GVCC, PGS, TS

Số 09, ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.445545; Email: banphd2001@gmail.com

3. Nguyễn Đình San, GVCC, PGS, TS

Số 15, ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.342358; Email: dinhsanbology@gmail.com

4. Lê Thị Thuý Hà, GV, TS

Ngõ A, đường Nguyễn Sỹ Sách, K.Trung Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.744246, Email: lethuyhadhvinh@gmail.com

5. Lê Thị Hương, GV, TS

Ngõ 6, đường Hoàng Thị Loan, K.8, P. Bến Thủy, TP.Vinh, Tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.038638; Email: lehuong223@gmail.com

6. Lê Quang Vượng, GV, TS

(Đang NCS tại Philippin)

K.6, thị trấn Xuân An, huyện nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0988.573786; Email: vuong 20/1173@yahoo.com

Bộ môn Môi trường - Hóa sinh: 9

1. Nguyễn Lê Ái Vĩnh, GV, TS, Trưởng Bộ môn 

K.6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0912.540541; Email: vinhnla@gmail.com

2. Đào Thị Minh Châu, GV, TS

Số 03, ngõ 17, K.Yên Hoà, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0918.618358; Email: daochau27@gmail.com

3. Nguyễn Đức Diện, GV, ThS

K.Quang Trung, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.573768; Email: ducdien78@yahoo.com

4. Phan Xuân Thiệu, GV, TS

(Thực tập sinh tại Hoa Kỳ)

Số 04, ngõ 1, đường Ngô Văn Sở, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.122331; Email: ...

5. Hồ Đình Quang, GV, TS

Số 33/125, đường Nguyễn Du, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0918.119583; Email: hodinhquangdhv@gmail.com

6. Hồ Thị Phương, GV, ThS

(Đang NCS tại Nhật Bản)

K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.868620; Email: phuongmt.dhv@gmail.com

7. Đinh Thị Kim Hảo, GV, ThS

(Đang NCS tại Nhật Bản)

Số 64, đường 1A, thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.864967; Email: haodhv2009@gmail.com

8. Nguyễn Thị Minh Phương, GV, ThS

Tòa nhà Chung cư Dầu khí Trường Thi, K.17, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0917.107088; Email: mphuongkkxus@gmail.com

9. Phan Công Ngọc, GV, ThS

Số 2, ngõ 8, đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0965.664484; Email: phancongngoc1402@gmail.com

Bộ môn Động vật: 10

1. Ông Vĩnh An, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Số 65, đường Hoàng Văn Tâm, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.787505; Email: an.ongvinh@yahoo.vn

2. Cao Tiến Trung, GVCC, PGS, TS, Bí thư Đảng bộ BP, Trưởng khoa

Tổ 3, K.15, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0903.446646; Email: trungctbio@yahoo.com

3. Nguyễn Ngọc Hợi, GVCC, PGS, TS, NGƯT

Số 35, đường Hoàng Thị Loan, K.8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.274388; Email: ngochoivn@gmail.com 

4. Nguyễn Thị Giang An, GV, TS

Số 48, đường Nguyễn Văn Trỗi, K.9, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.113.270; Email: nguyengiangan@gmail.com 

5. Nguyễn Thị Việt, GV, TS

Phòng 903, Tòa nhà Chung cư Dầu khí Trường Thi, K.17, P. Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0943.474688; Email: nguyenviet0705@gmail.com

6. Hồ Anh Tuấn, GV, TS

K.Đông Quyền, P.Nghi Thu, TX. Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0903.492899; Email: hoanhtuan18@gmail.com

7. Tôn Thị Bích Hoài, GV, TS

(Đang thực tập sinh tại Hoa Kỳ)
Số 13, K.13, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3845637 (0983.632577)

8. Trần Thị Thanh Nhàn, TL QLSV, CN

Số 01, Ngõ 63E, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.19, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.921678; Email: nhanBQIDA@gmai.com

9. Trần Thị Yến, CN, CV Văn phòng khoa

Số 06, ngõ 9, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.BếnThuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.128856; Email: ttyenvu@gmail.com

10. Hoàng Ngọc Thảo, PGS, TS
Đường Nguyễn Văn Cừ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0903.484292; Email: ngocthao54@yahoo.com
KHOA SƯ PHẠM NGOẠI NGỮ

Điện thoại: Văn phòng - 243, Phòng Trưởng khoa - 213
Năm thành lập: 05/11/2013 (khoa Ngoại ngữ: 27/10/1994)

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tổng số cán bộ, viên chức: 49
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa, Bí thư chi bộ: GV.TS. Trần Bá Tiến, ĐT: 0943.299777

Phó Trưởng khoa: GVC.ThS. Phan Thị Hương, ĐT: 0917.629226

Phó Trưởng khoa: GVC.TS. Vũ Thị Hà, ĐT: 0915.099229
Chủ tịch Công đoàn BP: GVC.ThS. Vũ Thị Việt Hương, ĐT: 0989.546440
Trợ lý đào tạo hệ CQ: GV.ThS. Trần Giang Nam, ĐT: 0945.547077

Trợ lý đào tạo hệ không CQ: GV.ThS. Thái Anh Tuấn, ĐT: 0916.807668

Bí thư liên chi đoàn: TSGV.CN. Lê Minh Tân, ĐT: 0989.750330

Bộ môn Kỹ năng tiếng Anh: 11

1. Hoàng Tăng Đức, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.226151; Email: tangduc0201@yahoo.com
2. Phan Thị Hương, GVC, ThS, Phó Trưởng khoa

P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.629226; Email: phanvanhuong72@gmail.com
3. Vũ Thị Việt Hương, GVC, ThS, Chủ tịch Công đoàn BP
Số 15, ngõ A, đường Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3847244 (0989.546440); Email: viethuong2008@gmail.com

4. Bùi Thị Thanh Mai, GV, ThS

Số 22, đường Mạc Đĩnh Chi, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.454667

5. Cao Thị Phương, GVC, ThS

Số 15, đường Huỳnh Thúc Kháng, K.12, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3552855 (0915.235496); Email: caophuongdhv@gmail.com

6. Nguyễn Thị Tường, GVC, ThS

Số 66, đường Đinh Bạt Tụy, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3848945 (0904.142456); Email: dhvtuong@gmail.com

7. Trần Thị Khánh Tùng, GV, ThS

Xóm 9, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3832418 (0982.295595); Email: khanhtungdhv@gmail.com

8. Lê Minh Tân, TSGV, CN, Bí thư liên chi đoàn
Số 168, đường Cù Huy Cận, K.3, P.Nguyễn Du, TP.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0989.750330; Email: minhtanle1990@gmail.com

9. Lê Thị Thanh Bình, TSGV, CN

Xóm 18, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.368737; Email: lebinh20121987@yahoo.com
10. Nguyễn Thị Tô Hằng, TSGV, CN

Số 10, ngõ 11, đường Đốc Thiết, K.Vinh Quang, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.466144; Email: hangto882012@gmail.com 

11. Trần Thị Thu Trang, TSGV, ThS

Xóm Hồng Tiến, xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0947.178264; Email: thutrangbdhv@gmail.com 

12. Nguyễn Thị Vân Anh. TSGV, CN

Số 2, Ngõ A2 Đường Hecman, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0975408568; Email: vananhnguyen53a@gmail.com

Bộ môn Lý thuyết tiếng Anh: 9

1. Nguyễn Thị Kim Anh, GV, ThS, Trưởng Bộ môn
Số 69, đường Vĩnh Yên, K.Trường Tiến, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.2220657 (0983.273345); Email: kimanhdhv@gmail.com      

2. Trần Bá Tiến, GV, TS, Đảng uỷ viên, Trưởng khoa, Bí thư chi bộ

P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3555222 (0943.299777); Email: tienvinhuni@yahoo.com

3. Võ Thị Hồng Minh, GVC, ThS

Số 45A, đường Tạ Quang Bửu, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.2240807 (0988.704068); Email: vohongminhdhv@gmail.com

4. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, CV, CN

K.12, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:  0935.242897; Email: nguyentrang255@gmail.com

5. Đinh Thị Mai Anh, GV, ThS

Số 79, đường Nguyễn Văn Cừ, K.1, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.989862; Email: maianhdinh.vnu@gmail.com

6. Nguyễn Thị Lan Hương, CV, CN, Văn phòng

P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.534678; Email: huongvpnn@gmail.com
7. Văn Thị Phương, CV TLQLSV, CN
Số 07, đường Trần Quang Diệu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917104168; Email: vanphuongnndhv@gmail.com

8. Lê Hùng Việt, CV, ThS

Số 08, ngõ 1, đường Phạm Kinh Vĩ, K.6, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0906.005252; Email: hungvietlatoi@gmail.com 

Bộ môn Văn học - Dịch tiếng Anh: 5
1 Nguyễn Hữu Quyết, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Số 1416, Chung cư Tân Thịnh, đường Lê Mao, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0943.430888; Email: nguyenhuuquyet79@gmail.com

1. Nguyễn Thị Lan Phương, GVC, ThS
P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3590043 (0989.095359); Email: lanphuongvinhu@yahoo.com

2. Lê Thị Thuý Hà, GV, ThS

P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3555009 (0983.594733); Email: leha_dhv@gmail.com

3. Nguyễn Thị Tuyết Hồng, GV, ThS

Đường Trần Hưng Đạo, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0947.941777; Email: hongdhv@yahoo.com

4. Trần Thanh Tú, GV, ThS

P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.435810

6. Dương Đức Ánh, TSGV, CN
Số 45, ngõ 20, đường Nguyễn Đức Cảnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0963.972968; Email: duongducanh.hut@gmail.com

Bộ môn Phương pháp giảng dạy tiếng Anh: 4

1. Trần Thị Ngọc Yến, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Phòng 114A, Chung cư Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0948.287264; Email: ngocyenkitty@gmail.com
2. Nguyễn Thị Vân Lam, GVC, ThS

Số 07, ngõ 47, đường Nguyễn Sơn, K.8, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3555656 (0983.855392); Email: nguyenthivanlam@gmail.com

3. Nguyễn Thị Bích Hiền, GV, ThS

Số 57, đường Võ Thị Sáu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.433929; Email: bhienforever@yahoo.com

4. Trần Thị Hảo, GV, ThS

Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 01656439178; Email: hao203@gmail.com
KHOA SƯ PHẠM NGỮ VĂN

 
Điện thoại: Văn phòng - 244, Phòng Trưởng khoa - 214 

Email: khoanguvandhv@gmail.com

Năm thành lập: 05/11/2013 (khoa Ngữ Văn: 1959)

Huân chương lao động hạng Ba, năm l999

Tổng số cán bộ, viên chức: 29

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa: 

Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP: GVC.TS. Nguyễn Hoài Nguyên, ĐT: 0912.922305

Phó Trưởng khoa: GVC.TS. Đặng Lưu, ĐT: 01689.231585

Bí thư chi bộ cán bộ: GV.TS. Lê Thị Sao Chi, ĐT: 0986.878868

Bí thư chi bộ học viên, sinh viên: Hồ Thị Vân Anh, ĐT: 0918.986989

Chủ tịch Công đoàn BP: GVC.ThS. Trần Anh Hào, ĐT: 0982.341834

Trợ lý đào tạo: GV.TS. Nguyễn Thị Ngọc Hà, ĐT: 0918.345228

Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, ĐT: 01696.367363

Bộ môn Ngôn ngữ:  6
1. Hoàng Trọng Canh, PGS, TS, GVCC, Trưởng Bộ môn
Số 06, ngõ 1, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855776 (0983.694575); Email: hoangtrongcanh@gmail.com

2. Nguyễn Hoài Nguyên, GVC, TS, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP
Số 17, ngõ 87, đường Nguyễn Đình Chiểu, K.16, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3854578 (0912.922305); Email: hoainguyen57@gmail.com

3. Trần Anh Hào, GVC, ThS

Đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856668 (0982.341834)

4. Lê Thị Sao Chi, GV, TS, Bí thư chi bộ cán bộ

Số 05, ngõ 6, đường Trần Quang Khải, K.17, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3845823 (0986.878868); Email: saochidhv@gmail.com

5. Trịnh Thị Mai, GVC, TS

Đường Phạm Vĩnh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ. TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3551905 (0914.825691)

6. Nguyễn Thị  Khánh Chi, GV, ThS

Số 17, ngõ 87, đường Nguyễn Đình Chiểu, K.16, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:  0238.3854578 (01664.060327); Email: khanhchi196@gmail.com

 

Bộ môn Văn học Việt Nam: 5
1. Biện Minh Điền, PGS, TS, GVCC, Trưởng Bộ môn
Số 51, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855879 (0912.583891); Email: bienminhdien@yahoo.com
2. Nguyễn Thị Thanh Trâm, GV, TS

Số 20, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855003 (01234.300982)

3. Ngô Thị Quỳnh Nga, GV, TS

Số 16, ngõ 3, đường Nguyễn Kiệm, K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3566824 (0944.368767); Email: ngothiquynhnga@gmail.com

4. Biện Thị Quỳnh Nga, GV, TS

Số 51, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0949.306570 

5. Lê Thanh Nga, GV, TS

Xóm 6, xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.916049; Email: lethanhnga.tcsl@gmail.com

 

Bộ môn Văn học nước ngoài: 5
1. Nguyễn Văn Hạnh, PGS, TS, GVCC, Trưởng Bộ môn
Số 49, đường Hermann Gmeiner, K.Yên Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3846455 (0912.286549); Email: hanhvan92@yahoo.com

2. Nguyễn Thị Thanh Hiếu, GV, TS
Số 03, ngõ 2, đường Nguyễn Đức Đạt, K.13, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3500778 (0912.884185)

3. Hồ Thị Vân Anh, GV, ThS, Bí thư Chi bộ HVSV
Số 06, đường Kim Đồng, K.19, P.Hưng  Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0918.986989; Email: vananhdhv@gmail.com

4. Nguyễn Thị Hoài Thu, GV, ThS

Chung cư Tràng An 2, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3551643 (0988.402040); Email: 1987thunguyen@gmail.com

5. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn

Chung cư Tràng An 2, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01696.367363; Email: nguyenthixuanquynh@gmail.com

Bộ môn Lý luận văn học và Phương pháp dạy học Ngữ Văn: 5

1. Lê Thị Hồ Quang, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Số  187, đường Phan Đình Phùng, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3566888 (0902.225576); Email: lehoquang1312@gmail.com

2. Phan Huy Dũng, GVCC, PGS, TS

Số 08, đường C, K.9, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855793 (0914.565912); Email: dungphanhuy@gmail.com

3. Đặng Lưu, GVC, TS, Phó Trưởng khoa

Số 20, ngõ 3, đường Đặng Nguyên Cẩn, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3582951 (01689.231585); Email: dangluu@gmail.com

4. Nguyễn Thị Ngọc Hà, GV, TS, Trợ lý đào tạo

Số 06, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:  0238.3856233 (0918.345228); Email: ngochakv@gmail.com

5. Đặng Hoàng Oanh, GV, ThS

Số 20, ngõ 3, đường Đặng Nguyên Cẩn, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3582951 (0984.460579)

Bộ môn Báo chí: 8
1. Phạm Tuấn Vũ, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Số 10, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856120 (01662.273468)

2. Hồ Bất Khuất, GV, TS

Thành phố Hà Nội

ĐT: 01273.051369

3. Nguyễn Thị Hoa Lê, GV, ThS

Số 302A, đường Ngô Thì Nhậm, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3552246 (0988.440067)

4. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, GV, ThS

K.6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0977.999097; Email: quynhnga1506@gmail.com

5. Lê Hà Phương, TSGV, ThS

Số 24, đường Nguyễn Kiệm B, K.9, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0946.269993; Email: lehaphuongth@gmail.com

6.Nguyễn Thị Thương,  CV Văn phòng

Chung cư Dầu khí Trường Thi, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 096.9441990; Email: thuong90dhv@gmail.com

7. Đinh Xuân Đức, CV, ThS, TL QLSV

Hẻm 3, đường Nguyễn Du, K.11, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.445668; Email: xuanduckinhte@gmail.com

8. Lê Thị Thu Hiền, GVTS

Số 67 Nguyễn Sinh Sắc, P.Cửa Nam, Tp Vinh , Nghệ An.

ĐT: 0977.346339; Email: lethuhien129@gmail.com
KHOA SƯ PHẠM TOÁN HỌC
Điện thoại: Văn phòng - 245, Phòng Trưởng khoa - 215
Email: faculmath@vinhuni.edu.vn

Năm thành lập: 05/11/2013 (khoa Toán: 1959)

Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1998

Tổng số cán bộ, viên chức: 38

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa: 

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thành Quang, ĐT: 0912.480229

Phó Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP: PGS.TS. Kiều Phương Chi, ĐT: 0949.145999

Bí thư chi bộ cán bộ: GV.TS. Nguyễn Chiến Thắng, ĐT: 0989.737277

Chủ tịch Công đoàn BP: GV.TS. Phạm Xuân Chung, ĐT: 0912.490011

Trợ lý đào tạo: GV.TS. Trần Đức Thành, ĐT: 0983.855844

Bí thư liên chi đoàn: GV.TS. Thiều Đình Phong, ĐT: 0988.126003

Bộ môn Giải tích: 9

1.  Nguyễn Văn Đức, GV, TS, Trưởng Bộ môn
BP2-20, Khu đô thị mới Vinh Tân, khối Tân Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.188649; Email: nguyenvanducdhv@gmail.com

2. Đinh Huy Hoàng, PGS, TS, 

Số 02, ngõ 6, đường Lý Tự Trọng, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.057088

3. Kiều Phương Chi, PGS, TS, Đảng uỷ viên, Phó Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP
Phòng 808, Chung cư Dầu khí Trường Thi, số 37C, đường Lê Văn Hưu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0949.145999; Email: chidhv@gmail.com

4. Trần Văn Ân, PGS, TS, NGƯT

Số 11, ngõ 14, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.162999 ; Email: antv@vinhuni.edu.vn, tvandhv@gmail.com
5. Trần Đức Thành, GV, TS, Trợ lý đào tạo

Số 01, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855844 (0983.855844); Email: trducthanh@gmail.com

6. Nguyễn Huy Chiêu, GV, TS

Phòng 1007, Chung cư Dầu khí Trường Thi, số 37C, đường Lê Văn Hưu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01236.331578 ; Email: nghuychieu@gmail.com

7. Vũ Thị Hồng Thanh, GV, TS

Số 25, đường Phan Bội Châu, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3549968 (0915.109968); Email: vhthanhdhv@gmail.com,

8. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, TSGV, TS

Phòng 1007, Chung cư Dầu khí Trường Thi, số 37C, đường Lê Văn Hưu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.694577; Email: nqtrang609@gmail.com

9. Đậu Hồng Quân, GV, ThS

Số 7B, ngõ 51, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0902.186274; Email: hongquan19dhv@gmail.com
Bộ môn Đại số: 7
1. Nguyễn Thị Hồng Loan, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Số 16, đường Xuân Thuỷ, K.Mỹ Thành, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.292824; Email: hongloanncs@yahoo.com

2. Nguyễn Thành Quang, PGS, TS, Trưởng khoa

Số 14, Khu đô thị mới Tây đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh, xóm 2, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3851728 (0912.480229); Email: ntquang@vinhuni.edu.vn

3. Mai Văn Tư, GVC, TS

Số 05, ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.973789; Email: tumv@vinhuni.edu.vn

5. Đào Thị Thanh Hà, GV, TS

Số 01, ngõ 38, đường Phùng Phúc Kiều, K.Tân Thành, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:0989.640908; Email: thahanh@yahoo.com

6. Nguyễn Quốc Thơ, GV, TS

Số 10, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855876 (0903.433699); Email: thonguyenquoc@gmail.com

7. Thiều Đình Phong, GV, TS, Bí thư liên chi đoàn

Chung cư Tràng An, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.126003; Email: thieudinhphong@gmail.com

8. Nguyễn Thị Ngọc Diệp, GV, TS

Số 79, đường Trần Quang Diệu, K.16, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3848014 (0904.912448); Email: ngocdiepdhv@ yahoo.com

Bộ môn Xác suất thống kê và Toán ứng dụng: 9

1. Nguyễn Thị Thế, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Số 25, đường Trần Hưng Nhượng, K.Bình Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3562999 (0916.545944); Email: nhanhthe@gmail.com

2. Nguyễn Văn Quảng, GS, TS 

Số 12, đường Trà Lân, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.435734; Email: nvquang@hotmail.com

3. Nguyễn Thị Thanh Hiền, GV, ThS

Tổ 6, Khối 7, P. Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3567868 (0914.345772); Email: hientoandhv@gmail.com

4. Trần Anh Nghĩa, GV, TS

Số 19A, đường Tân Yên, K.Tân Yên, P. Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.402359; Email: trananhnghiadhv@yahoo.com

5. Võ Thị Hồng Vân, GV, TS

Số 21, đường Tân Phú 2A, Khu đô thị mới Nghi Phú, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855332 (0916.955.958) ; Email: vanvth@gmail.com

6. Nguyễn Thanh Diệu, GV, TS

K.3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.007332; Email: dieunguyen2008@gmail.com

7. Lê Văn Thành, PGS, TS

K.3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0919.997.628 ; Email: lvthanhvinh@ yahoo.com

8. Dương Xuân Giáp, GV, TS, Cố vấn học tập

Xóm Đức Thọ, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3858392 (0975.729162); Email: dxgiap@gmail.com

9. Nguyễn Trần Thuận, GV, ThS

Số 91B, ngõ 3, đường Đào Tấn, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.099395; Email: tranthuandhv@gmail.com

Bộ môn Hình học: 5

1. Nguyễn Duy Bình, GVC, TS, Trưởng Bộ môn
Số 46, đường Đốc Thiết, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3564386 (0904.587838 ); Email: ndbinhdhv@gmail.com

2.Nguyễn Hữu Quang, PGS, TS

Số 101, đường Ngô Thì Nhậm, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.872255

3. Nguyễn Hữu Quang, GV, TS

Số 04, ngõ 13, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6,  P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.592629, 0932.588544 ; Email: quangdhv@gmail.com

4. Nguyễn Ngọc Bích, GV, TS

Số 03, ngõ 13, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.547283; Email: nnbich77@gmail.com

5. Đinh Thanh Giang, GV, TS

Số 91B, ngõ 3, đường Đào Tấn, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.545188; Email: thanhgiang47a@gmail.com

Bộ môn Phương pháp giảng dạy Toán: 5
1. Phạm Xuân Chung, GV, TS, Chủ tịch Công đoàn BP, Trưởng Bộ môn
Số 03, ngõ 13, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.490011; Email: phamxuanchung77@yahoo.com

2. Trương Thị Dung, GV, TS

Số 24, đường Cao Huy Đỉnh, K.15, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3550688 (0915.793780); Email: truongthidungdhv@gmail.com

3. Thái Thị Hồng Lam, GVC, TS

Số 26, ngõ 38, đường Trần Nhật Duật, K.8, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3531477 (0912.553208). Email: hlamdhv@gmail.com

4. Nguyễn Thị Mỹ Hằng, GV, TS

Số 49, đường Ngô Trí Hoà, K.1, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.122730; Email: nguyenmyhang3008@gmail.com

5. Nguyễn Chiến Thắng, GV, TS, Bí thư chi bộ cán bộ

Số 05, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, khối 6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.737277; Email: ncthang2009@gmail.com

Bộ phận Hành chính: 2

1. Đoàn Thị Thúy Hà, CV, TL QLSV
Số 72, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P. Bến Thủy, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3556868 (0904.646.035); Email: doanhadhv@gmail.com

2. Bùi Thị Quỳnh Hoa, CS, Văn phòng khoa
Ngõ 10, đường Xuân Diệu, K.3, P. Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.404.016; Email: hoagddhv@gmail.com
KHOA VẬT LÝ VÀ CÔNG NGHỆ

Điện thoại: Văn phòng - 246, 233, 203 Phòng Trưởng khoa - 216

Email: khoaly50nam@gmail.com
Năm thành lập: 09/10/2013 (khoa Vật lý: 1961)

Huân chương Lao động hạng Ba, năm 1999

Tổng số cán bộ, viên chức: 20

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa:

Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP: PGS.TS. Nguyễn Huy Bằng, ĐT: 0948.257789

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, ĐT: 0913.571177

Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Chu Văn Lanh, ĐT: 0983.935253

Phó Trưởng khoa: ThS. Đặng Thái Sơn, ĐT: 0912.379397

Trợ lý đào tạo: TS. Lê Văn Đoài, ĐT: 0919148969; ThS. Lê Văn Vinh, ĐT: 0969.575498

Chủ tịch Công đoàn BP: TS. Nguyễn Thành Công, ĐT: 0903.456123

Bí thư liên chi đoàn: TS. Trịnh Ngọc Hoàng, ĐT: 0964.886709

Bộ môn Phương pháp giảng dạy: 5

1. Nguyễn Thị Nhị, PGS, TS, Trưởng Bộ môn, Bí thư chi bộ cán bộ

Số 08, ngõ 2, đường Văn Thánh, K.10, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3564456 (0983.564456); Email: hongnhi1076@gmail.com

2. Phạm Thị Phú, PGS, TS

K.5, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855589 (0989.835464); Email: phudhvinh@gmail.com

3. Nguyễn Đình Thước, PGS, TS

K.5, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855589 (0912.516581)

4. Lê Văn Vinh, GV, ThS, Trợ lý đào tạo

Khu KTX trường Đại học Vinh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0969.575498; Email: levinh47aly.bs@gmail.com

5. Hoàng Thị Hà, CV, Văn phòng khoa

Số 20, đường Phan Huy Ích, K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.6606553 (0983.130868); Email: hahoangdhv@gmail.com; hath@vinhuni.edu.vn

Bộ môn Vật lý: 8

1. Bùi Đình Thuận, GV, TS, Trưởng Bộ môn
P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.560085; Email: thuanbd@vinhuni.edu.vn 
2. Chu Văn Lanh, PGS, TS, Phó Trưởng khoa

Số 131, nhà B1, Chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3520530 (0946069997); Email: chuvanlanh@vinhuni.edu.vn; chuvanlanh@gmail.com

3. Lưu Văn Phúc, GV, ThS

K.1, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3597452 (0976.452.820); Email: phuclv@vinhuni.edu.vn
4. Đỗ Thanh Thuỳ, GV, ThS

Số 7B, ngõ 27, đường Hồ Sỹ Dương, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01672.558888; Email: thuydt@vinhuni.edu.vn; chipyeu2008@gmail.com

5. Nguyễn Thành Công, GVC, TS, Chủ tịch Công đoàn BP
Số 02, đường Tạ Quang Bửu, K.8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3557137 (0903.456123); Email: congnt@vinhuni.edu.vn; nhatancong@gmail.com 

6. Hoàng Văn Thuỵ, GV, ThS

(Đang NCS ở nước ngoài)
KTT Trường THPT Nguyễn Huệ, số 179B, đường Lê Duẩn, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0932.252985; Email: thuyhv@vinhuni.edu.vn; hoangthuy.iop@gmail.com

7. Đoàn Thế Ngô Vinh, GV, ThS

(Đang NCS ở nước ngoài)
Số 53, đường Võ Thị Sáu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3841664 (0979.255753); Email: vinhdtn@vinhuni.edu.vn, doanvinhdhv@gmail.com

8. Lê Văn Đoài, GV, TS, trợ lý đào tạo

Chung cư Tecco, Hưng Thịnh, Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0919.148969; Email: doailv@vinhuni.edu.vn

Bộ môn Điện tử Viễn thông: 14
1. Trịnh Ngọc Hoàng, GV, TS, Trưởng Bộ môn, Bí thư liên chi đoàn

K.6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0964.886709; Email: hoangtn@vinhuni.edu.vn; ngochoangch10@yahoo.com

2. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, PGS, TS, Phó Trưởng khoa

Số 16, ngõ 6B, đường Hồng Bàng, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0913.571177; Email: ntqhoa@vinhuni.edu.vn
3. Đặng Thái Sơn, GV, ThS, Phó Trưởng khoa

Số 23, đường Đào Tấn, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01632.686868 (0912.379397); Email: sondt@vinhuni.edu.vn 
4. Nguyễn Thị Minh, GV, ThS

Xóm 12, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3857706 (0943.308715); Email: ntminh@vinhuni.edu.vn 

5. Nguyễn Thị Kim Thu, GV, ThS, Phó chủ tịch Công đoàn BP
Ngõ 1, đường Cù Chính Lan, K.7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0947953658; Email: ntkthu@vinhuni.edu.vn 
6. Nguyễn Phúc Ngọc, GV, ThS

Xóm 8, xã Hưng chính, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0962590708; Email: nguyenphucngoc@vinhuni.edu.vn
7. Phan Duy Tùng, GV, ThS 
Số 05, ngõ 111, đường Đốc Thiết, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0964991359; Email: tungphanduy@vinhuni.edu.vn
8. Lê Trần Nam, GV, ThS

Số 56, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3551635 (0988.820848); namlt@vinhuni.edu.vn
9. Lê Thị Kiều Nga, GV, ThS

(Đang NCS ở nước ngoài) 

Số 66, đường Nguyễn Chích, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0919.562208; Email: ngale@vinhuni.edu.vn 
10. Cao Thành Nghĩa, GV, ThS

(Đang NCS ở nước ngoài)
Xóm 14, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3516813 (0982.484616); Email: caothanhnghia@vinhuni.edu.vn 
11. Nguyễn Trọng Khánh, GV, ThS

(Đang NCS ở nước ngoài)

Số 31, ngõ 2, ngách 2, đường Hermann Gmeiner, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.475680; Email: khanhvnu@vinhuni.edu.vn 
12. Dương Đình Tú, GV, ThS

(Đang NCS ở nước ngoài)

P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0932.325007; Email: duongdinhtu@vinhuni.edu.vn
13. Lương Ngọc Minh, GV, KS

(Đang học ThS ở nước ngoài)
Thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.282827; Email: luongngocminhvn@gmail.com

14. Lê Đình Công, GV, ThS

(Đang NCS ở nước ngoài)
Xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3519014 (0913.398646); Email: ledinhcong@vinhuni.edu.vn
Bộ môn Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử: 9

1. Nguyễn Tiến Dũng, GV, TS, Trưởng Bộ môn
Gần số nhà 31, đường Trương Hán Siêu, K.5, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3552310 (0912.923115); Email: dungnt@vinhuni.edu.vn
2. Phạm Hoàng Nam, GV, ThS

Số 06, ngõ 7, đường Huỳnh Thúc Kháng, K.12, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.475885; Email: namph@vinhuni.edu.vn
3. Phạm Mạnh Toàn, GV, ThS

Ngõ 1, đường Cù Chính Lan, K.7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0996.663022; Email: phammanhtoan@vinhuni.edu.vn 
4. Đinh Văn Nam, GV, ThS

Xóm 1, xã Sơn Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0909.014168; Email: dinhnambkhn@gmail.com

5.Trần Đình Dũng, GV, KS

Xã Nghi Đức, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0987.724823; Email: dungtd@vinhuni.edu.vn 

6. Vũ Ngọc Sáu, PGS, TS
Số 202, đường Trần Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0968.143856; Email: sauvn@vinhuni.edu.vn 

7. Đỗ Mai Trang, GV, TS

(Đang thực tập sau tiến sĩ ở nước ngoài)
P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3558540 (0915.232918); Email: trangdm@vinhuni.edu.vn
8.Đặng Thị Bích Hạnh, CV, TL QLSV
Số 23, ngõ 5, đường Nguyễn Huy Oánh, K12, P.Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0946240576; Email: bichhanhdhv@gmail.com

9.Thái Thị Hương, CV Văn phòng khoa

Số 12, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0915665465; Email: huongdhv2011@gmail.com

Bộ môn Kỹ thuật Điều khiển tự động: 9

1. Nguyễn Huy Bằng, PGS, TS, Trưởng khoa, Bí thư Đảng bộ BP, Trưởng Bộ môn
Uỷ viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ 

Số 03, đường Trần Minh Tông, xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.257789; Email: bangnh@vinhuni.edu.vn 
2. Lê Văn Chương, GV, ThS, P.Trưởng Bộ môn
Số 01, ngõ 2, đường Tuệ Tĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0974.040568; Email: chuonglv@vinhuni.edu.vn 
3. Nguyễn Hoa Lư, PGS, TS

Số 07, đường Phan Huy Ích, K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855639 (0913.028889); Email: hoalunguyen@yahoo.com

4. Tạ Hùng Cường, GV, ThS, Phó Bí thư liên chi đoàn

P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0918.145777; Email: tahungcuong3011@gmail.com 
5. Hồ Sỹ Phương. GV, ThS, Cố vấn học tập

Khu KTX Trường ĐH Vinh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916.336638; Email: hophuong@vinhuni.edu.vn 
6. Mai Thế Anh, GV, ThS

(Đang NCS ở Nga)
P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01683.826375; Email: theanh46k@gmail.com 

7. Hoàng Võ Tùng Lâm, GV, ThS

Số 2, đường Phan Huy Chú, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0946.886306; Email: votunglambkhn@gmail.com
8. Phan Văn Dư, GV, ThS

Số 45, đường Hoàng Văn Thụ, K.5, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0903.444267; Email: mrtretuoi@gmail.com
9. Hoàng Cẩm Nhung, CV, TL QLSV
Số 14A, đường Lý Nhật Quang, K.8, P.Bến Thủy, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0945329928; Email: nhunghc@vinhuni.edu.vn
KHOA XÂY DỰNG
 

Điện thoại: Văn phòng - 247, Phòng Trưởng khoa - 217

Năm thành lập: 2002 (khoa Công nghệ), khoa Xây dựng năm 2010

Tổng số cán bộ, viên chức: 46

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Chủ nhiệm khoa: 

Phó Trưởng khoa phụ trách, Bí thư Đảng bộ BP: GV.TS. Trần Ngọc Long, ĐT: 0989.202055

Phó Trưởng khoa, Bí thư chi bộ cán bộ: GV.ThS. Nguyễn Thanh Hưng, ĐT: 0912.480947

Chủ tịch Công đoàn BP: GV.ThS. Vũ Xuân Hùng, ĐT: 0982.369667 

Trợ lý đào tạo hệ CQ: GV.ThS. Trần Xuân Vinh, ĐT: 0948.632326

Trợ lý đào tạo hệ không CQ: GV.ThS. Nguyễn Tiến Hồng, ĐT: 0987.142999 

Bí thư liên chi đoàn: GV.ThS. Phan Văn Long, ĐT: 0976.069288
Bộ môn Cơ sở xây dựng: 12

1. Nguyễn Thanh Hưng, GV, ThS

Số 11, đường Nguyễn Biểu, K.Trung Hoà, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.480947; Email: hungnguyen73xd@yahoo.com

2. Nguyễn Trọng Hà, GV, ThS

Xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0902.127268; Email: trongha@vinhuni.edu.vn
3. Phạm Hồng Sơn, GV, ThS
Nhà B4, tầng 5, Chung cư Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3854951 (0983.567298); Email: phamhongson1977@gmail.com
4. Nguyễn Thị Kiều Vinh, GV, KTS

Xóm Mậu Lâm, xã Hưng lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.540323; Email: thanhvinhbb@gmail.com, kieuvinh27@yahoo.com.vn

5. Nguyễn Hữu Cường, GV, ThS

K.Yên Hoà, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.689466; Email: huucuong312@gmail.com

6. Nguyễn Trọng Kiên, GV, ThS., Cố vấn học tập

K.10, Thị trấn Hưng Nguyên, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.761498; Email: nguyentrongkien82@gmail.com

7. Cao Thị Hảo, GV, KS

Số 57, đường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0971.191187; Email: jayjo1318@gmail.com

8. Doãn Thị Hương, GV, ThS

Xóm Thái Thọ, xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0981.130098; Email: doanhuonga.arc@gmail.com

9. Phạm Ngọc Minh, GV, ThS

(Đang NCS ở Nga)
Số 05, ngõ 4, đường Trung Yên, K.Trung Hoà, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.792939; Email: minhrow@gmail.com

10. Phan Văn Phúc, GV, ThS

(Đang NCS ở Nga)
K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.816169; Email: phucprodhv@gmail.com

11. Trần Viết Linh, GV, ThS
(Đang NCS ở Hàn Quốc)
K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0972.405997; Email: vietlinh.dhv@gmail.com

12. Trần Cao Thắng, TL QLSV
K.9, P. Trung Đô, TP. Vinh, Nghệ An

ĐT: 0977.143534; Email: caothang60@gmail.com

Bộ môn Xây dựng dân dụng và công nghiệp: 22

1. Trần Ngọc Long, GV, TS, Phó Trưởng khoa phụ trách, Bí thư Đảng bộ BP
Số 48A, đường Cao Xuân Dục, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.202055; Email: longtn@vinhuni.edu.vn
2. Thái Đức Kiên, GV, TS

Số 68, đường Hồ Bá Kiện,  P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.496268; Email: thaiduckien@gmail.com, kientd@vinhuni.edu.vn
(Đang thực tập sinh tại Hàn Quốc)

3. Phạm Thái Hoàn, GV, TS

Số 08, đường Phan Đăng Lưu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3524669 (0932.264868); Email: pth.thebasic@gmail.com
(Đang thực tập sinh tại Hàn Quốc)

4. Lê Thanh Hải, GV, ThS

Số 04, ngõ 226, đường Trần Phú, K.10, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.837836 (0912.248948); Email: haidhvinh@gmail.com; hatlt@vinhuni.edu.vn
5. Vũ Xuân Hùng, GV, ThS

Khu Tập thể Công ty 6, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0982.369667; Email: vuhungcn@yahoo.com

6. Nguyễn Đức Xuân, GV, ThS

P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.486186; Email: xuandongduong@gmail.com

7. Trần Xuân Vinh, GV, ThS, Trợ lý đào tạo hệ CQ

K.11, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.632326; Email: vinhxd1989@gmail.com

8. Nguyễn Tiến Hồng, GV, ThS, Trợ lý đào tạo hệ không CQ

Xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0987.142999; Email: tienhong.dhv@gmail.com

9. Phan Văn Long, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn
Số 901, Chung cư Tân Bình, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0976.069288; Email: phanlongxd@gmail.com, phanlongkxd@vinhuni.edu.vn

10. Nguyễn Duy Khánh, GV, ThS

Số 01, ngõ 54, đường Chu Văn An, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0988.556223; Email: duykhanhxdv@gmail.com
11. Nguyễn Thị Quỳnh, GV, ThS

K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01682.852901; Email: nguyequynh48K1@gmail.com
12. Phan Hải Trường, GV, ThS
Số 2306, Toà nhà Dầu khí Nghệ An, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01298.525888; Email: haitruong1985@yahoo.com

13. Nguyễn Thị Thanh Tùng, GV, ThS

Số 42, đường Vệ Định, K.8, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0982.102584; Email: ntttung@gmail.com
14. Nguyễn Thị Diệu Thuỳ, GV, ThS
Số 52, đường Trần Quang Diệu, K.14, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.539554, 0917.432889; Email: dieuthuy03@gmail.com 

15. Nguyễn Tuấn Anh, GV, ThS.

Nhà Số 2 ngõ 28 đường Hồng Bàng TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.111298, Email: anhnt.@.vinhuni.edu.vn
16. Nguyễn Mạnh Hùng, TSGV, KS

TP. Vinh, Nghệ An

ĐT: 0942.514.892; Email: hungmanh.dhxd@gmail.com

17. Nguyễn Văn Hoá, GV, ThS

(Đang NCS ở Nga)

Xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0975.226399; Email: vanhoa175@gmail.com 

18. Nguyễn Văn Tuấn, GV, KS

(Đang học cao học ở Trung Quốc)
Số 11, ngõ 3C, đường Phong Định Cảng, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.872211; Email: nguyenvantuan0803@gmail.com
19. Hồ Viết Chương, GV, ThS

P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3596717 (0978.968889); Email: vietchuongdhv@gmail.com

20. Nguyễn Duy Duẩn, GV, ThS

(Đang NCS ở Hàn Quốc)
Xóm 14, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.642913, 0915.108398; Email: duyduanvinhuni.@gmail.com

21. Nguyễn Văn Quang, GV, ThS

(Đang NCS ở Hàn Quốc)
Số 81, Khu tập thể Xí nghiệp 3, K.2, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0975.336999; Email: nguyenvanquang240484@gmail.com

22. Phan Thị Dung, CV Văn phòng

Số 05, ngõ 3, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0943.303789; Email: phanthidungkxd@gmail.com
Bộ môn Cầu đường: 12

1. Phan Văn Tiến, GV, TS

Số 10, ngõ 01, Nguyễn Trường Tộ, K.Vĩnh Thành, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, Nghệ An 

ĐT: 0917.012255; Email: vantien.phan1010@gmail.com

2. Nguyễn Cẩn Ngôn, GV, TS

Số 67, đường Hermann Gmeiner, K.Yên Bình, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0942.714848; Email: ngon_nguyencan@yahoo.com

3. Đặng Huy Khánh, GV, ThS

Số 6 Trần Phú 2B, đường Lê Nin, Vinh, Nghệ An
ĐT: 0912.411.799; Email: khanhdv.vuni@gmail.com

4. Phan Đình Quốc, GV, ThS, Cố vấn học tập

P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977236777; Email: d2nucevn@gmail.com

5. Võ Trọng Cường, GV, KS, Cố vấn học tập

Xóm 6, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0918.846562; Email: cuongvqc@gmail.com

6. Nguyễn Thị Duyên, GV, ThS

Xóm 18B, xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.680346; Email: nguyenduyen038@gmail.com

7. Nguyễn Thị Thu Hằng, GV, ThS.

Nhà Số 1, hẻm 2, ngõ 55, đường Trần Tấn, Vinh, Nghệ An
ĐT: 0918.846562; Email: hang2391984@gmail.com
8. Nguyễn Thị Thu Hiền, GV, ThS.

Số 36 liền kề 04, khu đô thị mới Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An

ĐT: 0906.283199; Email: thuhien.tvna@gmail.com

9. Đinh Văn Dũng, TSGV, KS

Số 4, ngõ 9, đường Lê Doãn Nhã,Trung Đô, TP. Vinh 

ĐT: 01674.658.398; Email: dinhvandung91@gmail.com

10. Phạm Thị Hiền Lương, GV, ThS.

(Đang NCS ở Australia)

Số 07, K.10, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.983909; Email: hienluong822000@yahoo.com 

11. Phan Huy Thiện, GV, ThS
(Đang NCS ở Hàn Quốc)

Xóm 23, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0903.208188; Email: elmtdca@yahoo.com

12. Nguyễn Đình Anh, GV, ThS

Số 25, ngõ 68, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.593377; Email: dinhanh3978@yahoo.com

TRƯỜNG THỰC HÀNH SƯ PHẠM

Điện thoại: Văn phòng - 248, Phòng Hiệu trưởng - 218
Năm thành lập: 2015 (Bậc Mầm non: 2009, Cấp Tiểu học: 2014, Cấp THCS: 2015)
Tổng số cán bộ, viênchức: 70
Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Giám hiệu trường: 7

Hiệu trưởng: GV.TS. Phan Xuân Phồn

Ngõ 38, đường Trương Văn Lĩnh, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3518856 (0984.545499); Email: phonhiendhv@gmail.com

Phó Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ: GV.TS. Nguyễn Thị Châu Giang, 


Số 01, ngõ 19, đường Đinh Bạt Tuỵ, P.TrườngThi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An


ĐT: 0238.3832041 (0912.414359); Email: giangmother@yahoo.com.vn

Phó Hiệu trưởng: GVMN.CN. NguyễnThị Bích Lê

Phòng 207, Chung cư GLORY-TECCO, K.15, P.TrườngThi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An


ĐT: 0948.035142; Email: bichle1979@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: GV.ThS. Đặng Thị Lê Na

Số 10, đường Bạch Liêu, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An


ĐT: 0238.3855876 (0982.433099); Email: nathodhv@gmail.com

Phó Hiệu trưởng: GVMN.CN. Dương Thị Nga


Số 08, ngõ 39, đường Hà Huy Tập, K.4, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An


ĐT: 0238.3851490 (0984.199907); Email: duongnga.mnth@gmail.com

Chủ tịch Công đoàn BP: CV.ThS. Trần Thị Quỳnh Yên

ĐT: 0904.250876, 0915.967689

Bí thư chi đoàn: Giáo viên.ThS. Nguyễn Lê Gia, ĐT: 0983.565666

Tổ Mầm non 1: 9

1. Võ Thị  Duyên, GVMN, CN, Tổ trưởng

Phòng 407, Chung cư TràngAn, P.VinhTân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.440743; Email: chanhrung@yahoo.com.vn

2. HàThị Quỳnh Ngân, GVMN, CN

K.9, P.BếnThủy,TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0976.300868; Email: quynhngan.mndhv@gmail.com

3. ĐinhThị Hằng, GVMN, CN

Số 18B, hẻm 2, ngõ 10, đường Huỳnh Thúc Kháng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0946.257868; Email: dinhhangmndhv@gmail.com

4. NguyễnThị Hường, GVMN, CN

Phòng 908, Chung cư Dầu khí, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0916.212376 ; Email: huong.doluong198@gmail.com

5. Nguyễn Thị Nhung, GVMN, CN

K.5, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0963.002721; Email: nhungnguyendhv29293@gmail.com

6.Thái Thị Thảo, GVMN, CN
Ngõ 4, ngách 4, đườngTạ Quang Bửu, K.8, P.BếnThủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0976.726045; Email: thaithithao52a2mn@gmail.com

7. ĐặngThị Thu Hoài, GVMN, ThS

Xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hoà, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0949.652268; Email: thaiminhtramanh@gmail.com

8. Trần Thị Thanh Xuân, GVMN, CN, Bí thư chi đoàn

Đội 2, xóm Phong Khánh, xã Hưng Hòa, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0946.926826, 0961.199755; Email: thanhxuan312@gmail.com

9. Nguyễn Thị Huệ, GVMN, CN

Ngõ 26, Số 26B, đường Ngô Trí Hòa, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01244.137777; Email: huemeo1111989@gmail.com

Tổ Mầm non 2: 9

1. Hà Thị Tuyết Nhung, GVMN, CN, Tổ trưởng

Phòng 1203, Chung cư Tân Bình, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0912.363692; Email: hatuyetnhung83@gmail.com

2. Trần Thị Vân Anh, GVMN, CN

Số 114, đườngNguyễn Sỹ Sách, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.341155; Email: bebongbaochau@gmail.com

3. Nguyễn Thị Mỹ Linh, GVMN, CN

K.7, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0973.585330; Email: mylinh.mnth.dhv@gmail.com

4. Nguyễn Đắc Quỳnh Nga, GVMN, CN, TTrND

Số 35, ngõ 86, đường Đặng Tất,  K.TânTiến, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.571999, 0984.326655; Email: dacngamnth@gmail. Com

5. Trương Thị Quỳnh Trang, GVMN, CN

Chung cư Tân Bình, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01657.899247; Email: quynhtrangmndhv@gmail.com
6. Nguyễn Thị Bé, GVMN, CN

Phòng 602, Chung cư Tân Bình, P.VinhTân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0976.093.227 ; Email: methangcotuan@gmail.com

7. Đào Thị Hồng Thơm, GVMN, CN

Đường Hoàng Kế Viêm, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 01696.914780; Email: daothihongthom@gmail.com

8. Phan Thị Quỳnh  Anh, GVMN, CN

Thôn 1, xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0981.886027 ; Email: phanquynhanh@gmail.com

9. Ngô Thị Thương, GVMN, CN

Xã Tường Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01658.992735; Email: thuongsutk53@gmail.com

Tổ Mầm non 3: 12

1. Nguyễn Thị Thanh Dung, GVMN, CN, Tổ trưởng

Số 05, ngõ 5, đường Phạm Ngọc Thạch, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0918.982772; Email: thobongmiumiu@gmail.com

2. Phạm Thị Nguyệt Minh, GVMN, CN

K.13, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.131138; Email: phamnguyetminh81@gmail.com

3. Nguyễn Thị Hoà, GVMN, CN

K.13, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.175319; Email: dinhbang977@gmail.com

4. Trương Thị Hiên, GVMN, CN

K.8, P.BếnThủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.306997; Email: vycam2006@gmail.com

5. Chu Thị Tơ, GVMN, CN

Số 16, đường Phạm Kinh Vỹ, K.9, P.BếnThủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01662.047908

6. Nguyễn Minh Thương, GVMN, CN

Số 71, đường Phan Huy Chú, K.5, P.TrungĐô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.815480, 0912.363692; Email: thuongthanhvan@gmail.com

7. Trần Ái Linh, GVMN, CN

K.Yên Vinh, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.110121; Email: ailinhmndhv@gmail.com

8. Nguyễn Thị Thủy, GVMN, CN

Xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0976.413402; Email: nguyenthuy04111992@gmail.com

9. Trương Thị Hướng, GVMN, CN

Xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01659.150244; Email: huongtruongdhv@gmail.com

10. Nguyễn Thị Tâm, GVMN, CN

Số 18, đường Phan Huy Ích, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01674.532306; Email: tamcoi94dhv@gmail.com

11. Nguyễn Thị Linh Xuân, GVMN, CN

Số 18, đường Phan Huy Ích, P.Trung Đô, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.132676; Email: linhxuanyt1994@gmail.com

12. Phan Thị Nhàn, GVMN, CN

Xóm 11, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0963.032548; Email: phannhan12101994@gmail.com

Tổ Tiểu học: 15

1. Hồ Thị Thu Hương, GV tiểu học, CN, Tổ trưởng

K.Quang Trung, P.VinhTân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0902.220136; Email: thuhuongthdhv@gmail.com

2. Nguyễn Thị Thu Thuỷ, GV tiểu học, ThS

P.808, Chung cư Dầu khí Trường Thi, K.17, P.TrườngThi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.375679; Email: thuychi7978@gmail.com

3. Đỗ Thị Hà, GV tiểu học, ThS

Số 01, ngõ 01, đường Võ Thị Sáu, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0975.445133; Email: dothihadhv@gmail.com

4. Thái Thị Thu Hiền, GV tiểu học, ThS

Số 08, ngõ Chung cư, K.1, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0919.563089; Email: hienlong7177@gmail.com

5. Đặng Thị Hoà, GVtiểu học, ThS

K.2, ThịtrấnXuân An, huyệnNghiXuân, tỉnhHàTĩnh

ĐT: 0919.670789; Email: danghoa.dh1102@gmail.com

6. Nguyễn Thị Hoài, GV tiểu học, CN
Xóm 3, xã Hưng xá, huyện Hưng Nguyên, tỉnh NghệAn

ĐT: 0975.891323; Email: nguyenhoaik47th@gmail.com
7. Trần Thị Hiền, GV tiểu học, ThS

Đường Hoàng Trọng Trì, xóm Mẫu Đơn, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.069560; Email: tranhienk48th@gmail.com
8. Hồ Khánh Ly, GV tiểu học, ThS

Số 13, đường Nguyễn Kiệm, K.9, P.TrườngThi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0943.479797, 0945.371619; Email: khanhly3789@gmail.com
9. Nguyễn Thị Thu Trang, GV tiểu học, ThS
Số 34, đường PhạmNgũ Lão, K.8, P.Cửa nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0943.776123; Email: thutrang1311989@gmail.com

10. Hứa Thị Hải Yến, GV tiểu học, CN

Số 228, đường Ngô Đức Kế, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0987.278387; Email: huahaiyen.191@gmail.com
11. Hoàng Thị Thanh Lan, GV Tiểu học, ThS 

ĐT: 0989.998458 ; Email: hoanglanhatinh@gmail.com

Số 19B, ngõ 5, đường Đặng Tất, P.Lê Mao, Tp Vinh, tỉnh nghệ An

12. Nguyễn Ngọc Hồng, GV Tiểu học, CN

ĐT: 0918.333485; Email: hongnn.clas@gmail.com

Chung cư sinh viên, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

13. Nguyễn Thị Huyền, GV Tiểu học, CN

Số 53, đường Siêu Hải, K.14, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.232890: Email: nguyenhuyenk53thdhv@gmail.com 

14. Đặng Thị Phương Thảo, GV Tiểu học, CN

Số 101, đường Phong Đình Cảng, K.3, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0947.661989; Email: phuongthaofld89@gmail.com

15. Dương Thị Cẩm Vân, GV Tiểu học, ThS

K.11, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: ...; Email: ... 

Tổ Trung học Cơ sở: 11

1. Lê Thị Bích Thủy, GV THCS (môn Văn), CN, Tổ trưởng

Số 08, đường NgôVăn Sở, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.115929; Email: hoanglongthuy68@gmail.com 

2. Hoàng Xuân Du, GV THCS (môn Toán), CN

P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.051721; Email hxdu14061953@gmail.com

3. Hồ Thị Thanh Lịch, GV THCS (môn Vật lý), ThS

Phòng 708, Chung cư Trung Đô, P.TrungĐô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.239926; Email: vyduong2011@gmail.com

4. Nguyễn Nữ Ngọc Trâm, GV THCS (môn Tiếng Anh), ThS

Số 03, đường Hồ Sỹ Dương, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0944.388868; Email: ngoctram311@gmail.com

5. Nguyễn Thúy Hằng, GV THCS (mônToán), ThS

Số 16, ngõ 15, đường Tôn Thất Tùng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.899567; Email: nguyenthuyhangdhvinh@gmail.com

6. Nguyễn Lê Gia, GV THCS, ThS

Số 4, ngõ 11, đường Trần Cảnh Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.565666; Email: legia929@gmail.com

7. Nguyễn Thị Hà Phương, GV THCS, CN

Số 83, đường Thái Phiên, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0972.322776 Email: haphuong0708@gmail.com

8. Văn Đình Tiến, GV THCS.CN

Số 80, ngõ 77, đường Đậu Yên, K.14, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0945.888535; Email: vandinhtiendhv@gmail.com

9. Trương Thị Lệ Thủy, GV THCS, ThS

Số 28, ngõ 20, đường Bùi Huy Bích, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916.868337; Email: truonglethuy79@gmail.com

10. Dương Thị Kim Liên, GV THCS, CN

Phòng 1602, Chung cư Tân phát, K.Tân phát, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.57394 ; Email: lienkimlhp@gmail.com

11. Nguyễn Thị Vân, GV THCS, ThS

Số 21b, ngõ  4, đường Nguyễn Văn Trỗi, K.11, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.136017; Email: ntvanch17@gmail.com

Tổ Hành chính: 6

1. Trần Thị Quỳnh Yên, CV, ThS, Chủ tịch Công đoàn BP
Số 46, đường Đốc Thiết, K.Quang Tiến, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.250876; Email: quynhyentran@gmail.com

2. Phạm Thị Phương Thảo, CV, ThS

Phòng 802, Chung cư Tràng An, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0918.199368; Email: thaodhv82@gmail.com

3, Nguyễn Thị Thanh Trà, Kế toán, CN

Số 03, ngõ 1C, đường Phạm Thị Tảo, K.3, P.Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.550980; Email: nguyenthanhtra811@gmail.com

4. Nguyễn Thị Thanh Ngọc, Y sỹ, Phụ trách y tế

Số 28, ngõ 02, đường Cao Bá Quát, K.12, P.TrườngThi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0949.080169; Email: thanhngocmndhv@gmail.com

5. Đinh Thị Dung, KTV, TC

Xã Thanh Lâm, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0963.857955; Email: dinhdung8899@gmail.com

6. Nguyễn Sỹ Hùng, CV, CN

Chung cư Hưng Thịnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0976.148482; Email: shungdhv@gmail.com
Bảo vệ: 3
1. Trần Văn Phúc
Số 12, đường Hoài Thanh, P. Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01686.320387

2. Trần Hậu Vinh
Số 04, K.11, P.TrungĐô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0976.234715

3. Nguyễn Tân Cảnh
K.Tân Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.063618

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CHUYÊN
Điện thoại: Văn phòng - 249, Phòng Hiệu trưởng - 219
Năm thành lập: 1966

Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2001

Tổng số cán bộ, viên chức: 67

Lãnh đạo Đảng, đoàn thể, Ban Giám hiệu trường: 

Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ: GVC.TS. Nguyễn Văn Thuận, ĐT: 0913.529281

Phó Hiệu trưởng: GVC.TS. Lê Xuân Sơn,  ĐT: 0912.235343

Phó Hiệu trưởng: Giáo viên.TS. Nguyễn Ánh Dương, ĐT: 0989.650848

Phó Hiệu trưởng: GVC.TS. Trần Mạnh Hùng, ĐT: 0912.297937

Chủ tịch Công đoàn BP: GV.ThS. Nguyễn Nhân Ái, ĐT: 0913.390028

Thư ký Hội đồng: Giáo viên.ThS. Thái Đình Trung, ĐT: 0912.995799

Bí thư Đoàn trường: GV.ThS. Nguyễn Trần Lâm, ĐT: 0982.112141

Tổ Toán - Tin: 17
1. Từ Đức Thảo, GVC, TS, Tổ trưởng

Số 15, ngõ 1, đường Lương Thế Vinh, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3591345 (01236.368888); Email: tuducthao@yahoo.com

2. Nguyễn Văn Thuận, GVC, TS, Đảng uỷ viên, Hiệu trưởng, Bí thư chi bộ

Số 06, ngõ 20, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh

ĐT: 0238.3848339 (0913.529281); Email: thuanhieunhan@yahoo.com

3. Lê Xuân Sơn, GVC, TS, Phó Hiệu trưởng

Số 15, ngõ 77, đường Đậu Yên, K.15, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856034 (0912.235343); Email: lexuanson@gmail.com

4. Nguyễn Ánh Dương, Giáo viên, TS, Phó Hiệu trưởng

Số 03, ngõ 14, đường Lương Thế Vinh, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh

ĐT: 0238.3592928 (0989.650848); Email: nguyenanhduongdhv@gmail.com

5. Nguyễn Nhân Ái, Giáo viên, ThS, Chủ tịch Công đoàn BP
K.15, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3590703 (0913.390028)

6. Nguyễn Thị Vũ Anh, GV, ThS

Số 46, đường Tô Ngọc Vân, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3575767 (0904.252463, 0919.811680); Email: vuanhdhv@gmail.com

7. Phan Xuân Hoài, Giáo viên, ThS

Ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.999000; Email: phanxuanhoai1978@gmail.com

8. Lê Khánh Hưng, Giáo viên, TS

Phòng 807, chung cư Glory, K.15, P.trường Thi, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0979.123000; Email: lekhanhhungdhv@gmail.com 

9. Nguyễn Đức Toàn, Giáo viên, ThS

Số 08, ngõ 9, đường Đặng Nguyễn Cẩn, K.Phúc Lộc, P.Vinh Tân, TP.Vinh, 

ĐT: 0983.420518; Email: nguyenductoandhv@gmail.com 

10. Nguyễn Thị Quỳnh Xuân, Giáo viên, ThS

Phòng 1003, Chung cư GLORY, K.15, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0944.367890

11. Phan Xuân Vọng, Giáo viên, ThS

Số 35, đường Ngô Thì Nhậm, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0974.160567

12. Nguyễn Thị Đức Hiền, Giáo viên, ThS

Số 2-20, Khu đô thị mới Vinh Tân, K.Tân Phúc, P.Vinh Tân, TP.Vinh, 

ĐT: 0915.383070; Email: duchien8585@yahoo.com, nguyenthiduchiendhv@gmail.com

13. Lê Mạnh Linh, Giáo viên, ThS

Xóm 6, xã Nghi Liên, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.504777; Email: lemanhlinhdhv@gmail.com

14. Phan Viết Bắc, Giáo viên, ThS

Số 04, ngách 1, ngõ 16, đường Phan Vân, K.11, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01685.999777; Email: vietbac-na@yahoo.com

15. Nguyễn Trần Lâm, Giáo viên, ThS, Bí thư Đoàn trường

N26, đường 2M, khu đô thị mới Cửa Tiền, K.Yên Giang, P Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.112141; Email: tranlam.dhv@gmail.com

16. Nguyễn Công Chuẩn, Giáo viên, ThS

Số 2A, ngõ 2, đường Lý Nhật Quang, K.8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.720382; Email: nguyencongchuan1982@gmail.com

17. Nguyễn Thuỷ Chi, Giáo viên, ThS

Số 11, ngõ 8, đường Hải Thượng Lãn Ông, K.15, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, 

ĐT: 0976.347967; Email:

Tổ Vật lý - Công nghệ: 11
1. Hoàng Đình Tiến, Giáo viên, TS, Tổ trưởng

Số 26, ngõ 89, đường Ngư Hải, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3838597 (0983.838597); Email: tienkct@yahoo.com

2. Trần Mạnh Hùng, GVC, TS, Phó Hiệu trưởng

Số 49, đường Ngô Trí Hoà, K.1, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3555897 (0912.297937); Email: hungtmtc@gmail.com 

3. Trần Mạnh Cường, Giáo viên, ThS

Số 15A, đường Nguyễn Đức Đạt, K.10, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0973.827833; Email: cuongdhv195@gmail.com

4. Thái Đình Trung, Giáo viên, ThS, Thư ký Hội đồng

Chung cư Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.995799; Email: thaitrung76dhv@gmail.com

5. Lê Đức Sửu, Giáo viên, ThS

ĐT: 0975.369230; Email: ducsuudhv@gmail.com

6. Hoàng Thị Liên, Giáo viên, ThS

Số 02/BT06, khu đô thị HADINCO, Số 30, đại lộ V.I.Lê Nin, xã Nghi Phú, 

ĐT: 0986.459229; Email: liendhv1979@gmail.com

7. Vũ Hoàng Phong, Giáo viên, ThS

Số 17, ngõ 2, đường Hồ Sỹ Dương, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0906.967866; Email: phongvh.c3dtntqh@nghean.edu.vn

8. Nguyễn Thị Chung, Tập sự Giáo viên, ThS

Số 02, ngõ 29, đường Tuệ Tĩnh, K.Trung Hoà, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, 

ĐT: 0987.016987; Email: chunglylcnq@gmail.com

9. Trần Thị Tố Hải, CN, CV Văn phòng

Xóm 13, Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.274555; Email: tohai1976@gmail.com

10. Nguyễn Thị Thu Hương, CN, TL QLHS

K3, Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.672286; Email: 
11. Trần Hữu Nghinh, CN, TL QLHS

Số 01, ngõ 13, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.8904638 (0912.449088)

Tổ Hoá: 7
1. Hoàng Thị Thuý Hương, GVC, TS, Tổ trưởng

Số 39, ngõ 1, đường Phan Công Tích, K.Trung Định, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, 

ĐT: 0238.3838243 (0915.228755)

2. Phan Thị Phương Thảo, Giáo viên, ThS

Số 43, ngõ 1, đường Nguyễn Xí, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0946.551415; Email: phuongthaokcdhv@gmail.com 

3. Lương Văn Tường, Giáo viên, ThS

Số 17, ngõ 103, đường Nguyễn Thị Minh Khai, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.776677

4. Quách Văn Long, Giáo viên, ThS

Số 64, Đường Hoàng Thị Loan, K8, P. Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.958975, 0983.536583; Email: vanlongquach@gmail.com
5. Nguyễn Thị Lương Thiện, Giáo viên, ThS

K.1, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 01688.906104; Email: luongthienn@gmail.com

6. Hồ Thị Hương Trà, Giáo viên, ThS

Số 20, ngõ Dân ca, đường Trường Chinh, K.10, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0987.485527; Email: huongtra77@gmail.com

7. Nguyễn Kim Tuyến, Giáo viên, ThS

Số 35, đường Phan Huy Ích, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855389 (0903.450221); Email: kimtuyenct77@gmail.com

Tổ Ngoại ngữ: 8
1. Phạm Xuân Đạt, Giáo viên, ThS, Tổ trưởng

Hồng Thịnh, Xuân Giang, Nghi Xuân, Hà Tĩnh

ĐT: 0989.335935; Email:

2. Trương Thị Mai Hoa, Giáo viên, CN

Số 109, đường Nguyễn Thái Học, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3585266 (0904.677898); Email:

3. Lê Thị Hiền Anh, Giáo viên, ThS

Số 01, ngõ 1, đường Nguyễn Tài, K.1, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3833686 (0914.501288); Email:

4. Lê Thị Việt Hương, Giáo viên, ThS

Đường Trần Đăng Dinh, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.188633; Email:

5. Trần Thị Lan Hương, Giáo viên, ThS

K.8, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0902.032789; Email:

6. Nguyễn Thị Thuý Hà, Giáo viên, ThS

K.6, Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0989.845944; Email:

7. Nguyễn Thị Hương, Giáo viên, ThS

Tầng 14 Tòa nhà Chung cư, P.Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

ĐT: 0916295535; Email:

8. Trần Thị Thanh Hạnh, Giáo viên, CN

Số 27, ngõ 2A, đường Nguyễn Du, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01639.483835; Email: hanhtran905@gmail.com

Tổ Lịch sử - Địa lý - Giáo dục công dân: 7
1. Hoàng Thị Tố Yên, Giáo viên, ThS, Tổ trưởng

Số 15, ngõ 1, đường Lương Thế Vinh, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.822774; Email: hoangyen7565@gmail.com
2. Trần Thị Kim Thành, Giáo viên, ThS

Số 15A, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P. Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855719 (0914.896888); Email: tranthikimthanhtc@gmail.com

3. Lê Thị Ngọc, Giáo viên, CN

Số 04, ngõ 4, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855887 (0912.702272)

4. Lê Thị Vân Anh, Giáo viên, ThS

Số 66, đường Nguyễn Kiệm, K.8, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3599986 (0914.896036); Email:

5. Lê Thị Mai, Giáo viên, CN

Số 09, ngõ 24, đường Bùi Huy Bích, xóm 11, xã Hưng Lộc, TP.Vinh

ĐT: 0238.3525636 (0912.435888); Email:

6. Nguyễn Thị Vân, Giáo viên, CN

Số 41, ngõ 38, đường Hồ Sỹ Dương, K.17, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0976.444472; Email:

7. Lưu Thị Thanh Bình, Giáo viên, CN

Số 53, đường Nguyễn Kiệm, K.8, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.214626; Email: luubinhtl@gmail.com

Tổ Ngữ Văn: 13
1. Đoàn Thị Hạnh, Giáo viên, ThS, Tổ trưởng

Số 16B, ngõ 14, đường Hải Thượng Lãn Ông, K.15, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh

ĐT: 0238.2240607; Email:

2. Nguyễn Thị Tuyết Mai, Giáo viên, ThS

Khu đô thị mới VINACONEX, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.759000; Email: nguyenthituyetmaidhv@gmail.com

3. Trần Thị Anh Nguyệt, Giáo viên, ThS

Số 65, đường Lê Văn Hưu, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.292242; Email: anhnguyetdpk@yahoo.com

4. Trần Thị Việt Hà, Giáo viên, ThS

Số 83, đường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.065678; Email: hatran1502@gmail.com

5. Nguyễn Thị Ánh Hồng, Giáo viên, CN

Số 04, ngõ 133, đường Chu Văn An, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.883238; Email: pvanhhong@gmail.com

6. Nguyễn Thị Kim Anh, Giáo viên, ThS

Số 102, đường Kim Đồng, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0976.748555; Email: anvinh79@gmail.com

7. Phạm Thị Hoài An, Giáo viên, ThS

Số 03, ngõ 2, đường Trần Quang Khải, K.17, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh

ĐT: 0238.3522676 (0936.044517); Email: phamhoaian1290@gmail.com 

8. Trần Thị Thuỷ, Giáo viên, ThS

Số 20, ngõ 20, đường Phan Sỹ Thục, K.4, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.001414; Email: tranthuyht78@gmail.com

9. Nguyễn Khánh Ly, Giáo viên, ThS

(Tạm trú) Số 05, ngõ 21, đường Cù Chính Lan, P. Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.735888; Email: khanhly.nguyen44@yahoo.com

Tổ Sinh học - Thể dục - Giáo dục quốc phòng: 8
1. Hoàng Thị Quỳnh Như, Giáo viên, ThS, Tổ trưởng

Số 05, ngõ 40, đường Ngô Văn Tám, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.737108; Email: hquynhnhu@gmail.com
2. Hoàng Thị Minh Thắng, Giáo viên, ThS

Số 01, ngõ 48, đường Phan Thái Ất, K.13, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.950499; Email: longhoangthang2011@gmail.com

3. Trần Thị Thu Dung, Giáo viên, ThS

Số 10, ngách 42, ngõ 48, đường Tôn Thất Tùng, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh 

ĐT: 0169.6373949; Email: tranthudungdhv@gmail.com

4. Nguyễn Thanh Huyền, Giáo viên, ThS

Số 69, đường Ngô Quyền, K.Văn Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.413468; Email: huyenpbc2000@yahoo.com

5. Hồ Đức Hạnh, Giáo viên, CN

Số 07, ngõ 77, đường Đậu Yên, K.15, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.921926; Email: hoduchanhdhv@gmail.com

6. Bùi Thị Thu Hiền, Giáo viên, CN

Số 28, đường Lê Doãn Nhã, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.011578; Email: hienthi1978@gmail.com

7. Phạm Văn Phong, Giáo viên, ThS

(Tạm trú) Số 05, ngõ 21, đường Cù Chính Lan, P. Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.582999; Email: phongbithu@gmail.com

8. Phạm Đình Thi, Giáo viên, CN

Số 28, đường Lê Doãn Nhã, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.975310; Email: phamdinhthidhv@gmail.com

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC VINH

Điện thoại: Văn phòng - 312,  Phòng Giám đốc - 342
Năm thành lập: 2011

Tổng số cán bộ, viên chức: 4

1. Đinh Trí Dũng, GVCC, PGS, TS, NGƯT, Giám đốc, Tổng biên tập

Số 08, đường Bạch Liêu, K.6, P. Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.033753; Email: tridungdhv@gmail.com, dungdt@vinhuni.edu.vn

2. Nguyễn Hồng Quảng, PGS, TS, Phó Giám đốc

Số 10A, ngõ 15, đường Tôn Thất Tùng, K.Xuân Nam, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0945.397789, 0981.171868; Email: quangnh2007@vinhuni.edu.vn, quangnh@gmail.com 

3. Cao Thị Anh Tú, CV, ThS, Biên tập viên

Số 07, ngõ 2B, đường Trần Thủ Độ, K.16, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.097682; Email: caoanhtudhv@gmail.com

4. Trịnh Thị Thanh, CN, CV Văn phòng

Số 02, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.165056, 0936.284171; Email: trinhthanhdhv@gmail.com, thanhtt@vinhuni.edu.vn
PHÒNG BẢO VỆ 
 
Điện thoại: Văn phòng - 313, Phòng Trưởng phòng - 343

Phòng trực Cổng chính: 0238.8928886, Cổng thư viện: 0238.8928889, Cơ sở 2 - 377

Năm thành lập: 1959 (Đơn vị mới thành lập 04/04/2007)

Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, năm 2010

Tổng số cán bộ, viên chức: 14

1. Nguyễn Hữu Thanh, CĐQS, Trưởng phòng

Số 50, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.046294, Emai: phongbaovedhv@gmail.com

2. Trần Châu Thành, CN, Phó Trưởng phòng, Bí thư chi bộ

Số 23, ngõ 4, đường Võ Thị Sáu, K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3552356 (0983.523056); Email: thanhtc@vinhuni.edu.vn

3. Trần Thị Hường, NV, TC, Chủ tịch Công đoàn BP
Số 8, ngõ 2, đường Bạch Liêu, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3555978 (0979.104402)

4. Nguyễn Trọng Duyên, NV, CN

Số 11, ngõ 2, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.5551676 (0912.742446, 0936.707404)

5. Ngũ Duy Viên, NV, CN

Số 54, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3251057 (0915.125271); Emai: cotoiday0403@yahoo.com

6. Bùi Thị Thanh Hà, NV, SC

Số 09, ngõ 3B, đường Phong Định Cảng, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0987.226505

7. Lê Văn Quang, NV, CN

(Tạm trú) Đường Hoàng Thị Loan, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.760939; Email: levanquangpro@gmail.com

8. Phạm Văn Thọ, NV, SC

Xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0903.469349

9. Nguyễn Tiến Dũng, NV, CN

K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0915.127887

10. Lê Tiến Thành, NV, ThS

K.6, P.Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0947.078377; Email: thanhdhv78@yahoo.com, thanhlt@vinhuni.edu.vn

11. Nguyễn Văn Lan, TC, NV Bảo vệ

Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 01266.068193

12. Lê Công Kiểm, CN, NV Bảo vệ

Ngõ 10, đường Xuân Diệu, K3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0902.024578 

13. Nguyễn Ngọc Tú, NV, SC

Đường Bạch Liêu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.545430

14. Nguyễn Phi Chiến, NV, TC

Đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0988.062678

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH  TRỊ - HỌC SINH SINH VIÊN

Điện thoại: Văn phòng - 314, Phòng Trưởng phòng - 344
Năm thành lập: 04/9/2001 (1959)

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Tổng số cán bộ, viên chức: 7
1. Phạm Công Lý, CVC, ThS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ

Số 03, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.055388; Email: lypc@vinhuni.edu.vn, lydhv1@gmail.com

2. Hoàng Ngọc Diệp, CV, ThS, Phó Trưởng phòng

Số 12, ngõ 2, đường Đinh Công Tráng, K.Tân Vinh, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.374199; Email: diephn@vinhuni.edu.vn

3. Đặng Thị Thu, CV, ThS, Phó Trưởng phòng

Số 74, đường Nguyễn Xuân Ôn, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0903.427977; Email: thudt@vinhuni.edu.vn, thudangdhv@gmail.com

4. Hoàng Thị Minh Thu, CV, ThS

Số 95B, đường Hoàng Thị Loan, K.4, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916.933696.  Email: thuhm@vinhuni.edu.vn, phuongnamt2005@gmail.com.

5. Trần Quốc Giảng, CS, CĐ

Số 09, đường Ngô Quyền, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.346957; Email: giangtq@vinhuni.edu.vn

6. Nguyễn Lê Quang, CV, ThS, Chủ tịch Công đoàn BP
K.11, thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.108847; Email: nguyenlequang1978dhv@gmail.com, quangnl@vinhuni.edu.vn
7. Giản Hoàng Anh, CV, ThS

Phòng 343-B2, Chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, K.Tân Hợp, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.124606; Email: anhgian@vinhuni.edu.vn
PHÒNG ĐÀO TẠO

 
Điện thoại: 0238.3856394, 8988989
Văn phòng - 315, Phòng Trưởng phòng - 345, Bộ phận xử lý học vụ - 367
Email: phongdaotao@vinhuni.edu.vn
Năm thành lập: 1959

Tổng số cán bộ, viên chức: 9
 

1. Nguyễn Xuân Bình, GVC, TS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ

Số 119, đường Hermann Gmeiner, K.Tân Phúc, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3841733 (0913.312534); Email: nxbinh.dhv@gmail.com

2. Nguyễn Thanh Mỹ, GV, TS, Phó Trưởng phòng

K.Tân Vinh, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0903.484579; Email: mynt@vinhuni.edu.vn, 

3. Nguyễn Thành Vinh, GV, TS, Phó Trưởng phòng

Số 35, đường Phan Huy Ích, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855389 (0913.550221); Email: vinhnt@vinhuni.edu.vn, vinhdtdhv@yahoo.com

4. Lê Khắc Phong, CV, ThS, Chủ tịch Công đoàn BP
Số 14A, đường Lý Nhật Quang, K.8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.826959; Email: phonglk@vinhuni.edu.vn

5. Phan Anh Hùng, CV, ThS

Nhà Số 41, ngõ 7, đường Phạm Đình Toái, xóm 20, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.542423; Email: hungpdt1977@gmail.com

6. Đào Quang Thắng, GV, ThS

Số 05, ngõ 22, đường Phan tất Thông, K.9, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.002646; Email: daoquangthangdhv@gmail.com

7. Hồ Xuân Thuỷ, CV, ThS

Nhà 1A, ngõ 120, đường Nguyễn Phong Sắc, K.Văn Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0983.536387; Email: thuy82kcdhv@gmail.com
8. Phan Hùng Thư, CV, ThS

Số 97, đường Nguyễn Xuân Linh, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT:0238.3530388(0983.507123); Email: thuph.vinhuni@gmail.com, thuph@vinhuni.edu.vn
9. Hồ Việt Dũng, CV, CN

Số 07, ngõ 14, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3838672 (0943.699018); Email: hodung1982@gmail.com, dunghv@vinhuni.edu.vn 

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 

Điện thoại: 0238.3855773

Điện thoại: Văn phòng - 316, Phòng Trưởng phòng - 346
Email: phongsaudaihoc@vinhuni.edu.vn

Năm thành lập: 1995 (khoa Sau đại học); Phòng Đào tạo Sau đại học: 09/5/2012

Tổng số cán bộ, viên chức: 8

1. Nguyễn Đình Nhâm, PGS, TS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ TTrGD - ĐBCL

Số 02, ngõ 28, đường Hồng Bàng, K.Tân Quang, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3847519 (0945.975777); Email: nhamnd_vn@yahoo.com

2. Nguyễn Văn Tứ, PGS, TS, Phó Trưởng phòng

Số 45, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.003402; Email: tunv@vinhuni.edu.vn

3. Đinh Trung Thành, GVC, TS, Phó Trưởng phòng

P.1208, Chung cư Trường Thi, Số 37C, đường Lê Văn Hưu, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.252425; Email: dinhtrungthanhdhv@gmail.com
4. Ngô Sỹ Tùng, PGS, TS, NGƯT

Đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3557481 (0903.459777); Email: ngositung@yahoo.com, tungns@vinhuni.edu.vn

5. Lê Cảnh Trung, CV, ThS

Số 12, đường Nguyễn Thị Định, K.10, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3567079 (0919.554628); Email: trungch15@yahoo.com.vn

6. Nguyễn Tiến Cường, CV, ThS

Số 1, ngõ 73, đường Nguyễn Duy Trinh, K.Văn Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, 

ĐT: 0903.412777; Email: tiencuong1907@gmail.com 

7. Nguyễn Thị Hải Sinh, CV, ThS

Số 23, đường Nguyễn Xí, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.33590492 (0912.741678); Email: nhsinh2011@gmail.com, sinhnh@vinhuni.edu.vn

8. Thái Thị Hồng Vinh, CV Văn Phòng, ThS
Số 33C, đường Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.687789; Email: vinhthaidhv@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
 

Điện thoại: Văn phòng - 101, Phòng Trưởng phòng - 126, 

Bộ phận một cửa - 366, Bộ phận in văn bằng - 636, Bộ phận quản lý website - 338, Lễ tân - 399
Fax: 0238.3855269
Email: phonghcth@vinhuni.edu.vn
Năm thành lập: 16/07/1959

Tổng số cán bộ, viên chức: 18
1. Nguyễn Hồng Soa, GV, ThS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ - 126
Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ trường
Số 02, hẻm C3, ngõ B2, đường Duy Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856107 (0904.789191); Email: nguyenhongsoadhv@gmail.com, soanh@vinhuni.edu.vn

2. Nguyễn Quốc Dũng, CV, ThS, Phó Trưởng phòng - 636 
Đường Lê Quý Đôn, xóm Xuân Hoa, xã Nghi Đức, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.6286936 (0913.039877); Email: dungnq@vinhuni.edu.vn, nguyenquocdungdhv@gmail.com
3. Nguyễn Thị Xuân Lộc, CV, ThS, Phó Trưởng phòng

Số 16, đường Nguyễn Đức Đạt, K.13, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3552044 (0915.001281); Email: locntx@vinhuni.edu.vn

4. Nguyễn Thị Thu Hương, CV, CN, Chủ tịch Công đoàn BP
Số 01, ngõ 13, đường Phạm Kinh Vỹ, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.187199; Email: thuhuong.nguyendhv@gmail.com

5. Hoàng Hà Nam, CV, CN - 338
Số 07, ngõ 298E, đường Ngô Thì Nhậm, K.10, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0975.153513, 0913.855656; Email: hoanghanamdhv@gmai.com
6. Nguyễn Anh Lương, CV, ThS

Xóm 19, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.128222; Email: nguyenanhluong.dhv@gmail.com

7. Lê Thị Mai, CV, ThS
Số 02, ngõ 02, đường Cao Lỗ, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 01688.060117; Email: lethimaidttx@gmail.com
8. Hoàng Thị Thu Hường, CV, CN
Số 2002, Nhà C, Chung cư TECCO, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0967.336789; Email: hoanghuongna220879@gmail.com
9. Phạm Thị Hiền, CN, CV trực lễ tân - 399
Số 07, hẻm 3, ngõ 4, đường Huỳnh Thúc Kháng, K.12, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.309799; Email: phamthihiendhv@gmail.com
10. Lê Thị Hải Yến, CN, CV trực lễ tân

Số 15, ngõ 25, đường Phan Chu Trinh, K.14, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.412226; Email: haiyen220785@gmail.com

11. Lê Đức Thắng, NVKT, CN

Xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.858478, 0986.661197; Email: leducthang7882@gmail.com
12. Lê Minh Giang, CV, ThS, Phụ trách Bộ phận một cửa - 366
Phó Chủ tịch Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên

Số 17, ngõ 145, đường Nguyễn Sinh Sắc, K.10, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3555188 (0904.777199); Email: gianglm@vinhuni.edu.vn

13. Đoàn Thị Thuý, CV, ThS, Bộ phận một cửa

Số 37C, đường Lê Văn Hưu, K.17, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0906.587577; Email: thuyb2n@gmail.com

14. Phạm Thị Tuyên, CV, ThS
Phòng 1204, chung cư Trung Đô, đại lộ V.I.Lênin, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0238.3525177 (0982.067177); Email: phamtuyendhv@gmail.com
15. Lê Hồng Thanh, Lái xe

Số 04, ngõ 16, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3835446 (0912.583719)

16. Lê Viết Thông, Lái xe

Số 20, P.Phan Huy Ích, K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.6606553 (0902.218568)

17. Nguyễn Hữu Đường, Lái xe

Số 09, đường Nguyễn Trường Tộ, K.13, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.520879

18. Nguyễn Mạnh Hùng, Lái xe
Số 05, ngõ 9, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3555200 (0905.716037)
PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
 

Điện thoại: 0238.3856247 
Văn phòng - 318, Phòng Trưởng phòng - 348, Phòng quỹ - 365
Năm thành lập: 04/9/2001 (1959)

Bằng khen Thủ tướng Chính phủ

Tổng số cán bộ, viên chức: 13
1. Đậu Đăng Tuấn, ThS, Quyền Trưởng phòng, Phụ trách kế toán của Trường
Số 23/406, K.4, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3851171 (0912.363420); Email: tuankhtcdhv@gmail.com
2. Hoàng Việt Dũng, ThS, Phó Trưởng phòng - 388
Số 07, đường Đậu Yên, K.14, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.878287; Email: vietdunghoang@yahoo.com

3. Trần Thị Việt Anh, ThS, Kế toán viên, Chủ tịch Công đoàn BP - 380
Số 58, đường Đậu Yên, K.14, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.6567476 (0915.047978); Email: vietanhkhtc@gmail.com

4. Trần Thị Thanh Xuân, CN, Kế toán viên - 381
Số 05, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856586 (0983.933489); Email: xuandhv@gmail.com

5. Trịnh Thị Dung, ThS, Kế toán viên - 384
Đường Lê Thiết Hùng, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.979255; Email: dungkt661@gmail.com, dungtt@vinhuni.edu.vn
6. Nguyễn Thị Trà Giang, CN, Kế toán viên - 383
Xóm 13, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3857109 (0912.271183); tragiangkhtc@gmail.com
7. Nguyễn Thị Hạnh, CN, Thủ quỹ - 365
Số 02, ngõ 04, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.855023; Email: nthihanhdhv@gmail.com
8. Trần Đình Diệu, CN, Kế toán viên - 385
Số 02, ngõ 02, đường Cao Lỗ, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.730357; Email: tddieu0708@gmail.com
9. Đinh Thế Phú, ThS, Kế toán viên - 386
Số 85, đường Lệ Ninh, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.576166; Email: thephudhv@gmail.com
10. Nguyễn Bắc Giang, ThS, CV

K.17, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.475194; Email: bacgiangdhv@gmail.com 

11. Trần Thị Thu Liên, ThS, Kế toán viên - 382
Số 09, ngõ 6, đường Lương Thế Vinh, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.8901791 (0912.741219); Email: thuliendhv@gmail.com, lienttt@vinhuni.edu.vn

12. Nguyễn Công Hoàng, CN, CV
Phòng 1405, Chung cư Trung Đô, Đại lộ Leenin, P. Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.855585; Email: hoangnguyen1508@gmail.com, hoangnc@vinhuni.edu.vn

13. Nguyễn Thị Thu Hiền, CN, CV
Số 71, đường Nguyễn Kiệm, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3831199 (0983.598488); Email: hien.mndhv@gmail.com
PHÒNG KHOA HỌC VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
 

Điện thoại: 0238.3856700

Điện thoại: Văn phòng - 319, Phòng Trưởng phòng - 349
Năm thành lập: 2015 (Phòng QL KH-TB: 1959, Phòng HTQT: 12/12/2003)
Tổng số cán bộ, viên chức: 7

1. Đinh Phan Khôi, GVC, TS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ TC-KH-ĐN - 349

Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học

Số 65, đường Lê Văn Hưu, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3569.489 (0913.509.075); Email: khoidp@vinhuni.edu.vn
2. Đinh Đức Tài, CV, TS, Phó Trưởng phòng - 373

Thư ký Toà soạn Tạp chí Khoa học

K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3567.868 (0912.920.299); Email: taidd@vinhuni.edu.vn.

3. Nguyễn Văn Hải, CV, ThS, Phó Trưởng phòng - 689

Số 04, hẻm 3A2, ngõ 2, đường Nguyễn Du, K.11, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3838.610 (0905.6736.88); Email: nguyenvanhai@vinhuni.edu.vn

4. Trần Thị Thái, CV, ThS - 319

Phòng 354 B3, Chung cư Quang Trung, P.Quang Trung, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.209.710; Email: thaitt@vinhuni.edu.vn

5. Phan Thế Hoa CV, ThS - 374

Phòng 415, Chung cư Tân Phúc, P.Vinh Tân, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3220.229 (0943.527.627); Email: thehoadhv@gmail.com

6. Bùi Thanh Thuỳ, CV, CN

Phòng C122, Chung cư  Đội cung, P.Đội Cung, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0966.15.8822; Email: thuybt@vinhuni.edu.vn 

7. Đinh Xuân Hải, CV, TS

Phòng 2303, Chung cư dầu khí, P.Quang Trung, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An, 

ĐT: 091.20.33333, Email: haidx2112@gmail.com

PHÒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐẦU TƯ 

Điện thoại: Văn phòng - 320, 367, Phòng Trưởng phòng - 350

Năm thành lập: 16/7/1959 (Quản trị Hành chính). Thành lập mới: 19/01/2016

Tổng số cán bộ, viên chức: 38 (ThS: 7; ĐH: 19; CĐ: 4; TCCN: 6; ĐTN: 2).

Bí thư chi bộ, Trưởng phòng: CVC. ThS. Nguyễn Hữu Sáng, ĐT: 0912.257426

Phó Trưởng phòng: CVC. KSXD. Lê Lương Tài, ĐT: 0912.079232

Phó Trưởng phòng: CV. ThS. Trần Đình Luân, ĐT: 0904.171914

Phó Trưởng phòng: CV. ThS. Lê Văn Quý, ĐT: 0912.267156

Chủ tịch Công đoàn BP: CV. CN. Trần Thị Tú Anh, ĐT: 0975212344

Bí thư chi đoàn: KTV. Vũ Mạnh Hùng. 0942.010646

Tổ thiết bị: 7

1. Trương Nhật Linh, CV, CN, Tổ trưởng

K.6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0978.443558; Email: linhtn@vinhuni.edu.vn, nhatlinhun@gmail.com

2. Thái Minh Phúc, CV, ThS

Xóm Khánh Hậu, xã Hưng Hoà, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.480164; Email: phuctm@vinhuni.edu.vn, thaiminhphuc@gmail.com
3. Võ Văn Vịnh, KTV, ThS

Số 09, ngõ 02, đường Lục Niên, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.590145

4. Lê Văn Hải, NV, ĐTN

Số 01, Ngõ 35, đường Ngô Thì Nhậm, K.4, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3554107

5. Nguyễn Thị Như Hoa, KTV, CN

Số 11, ngõ 2, đường Huỳnh Thúc Kháng, K.13, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0974.740919; Email: 

6. Phạm Tuấn Anh, KTV, CN

Số 09, ngõ 18, đường Nguyễn Đức Cảnh, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.373993

7. Phan Thị Ngọc Bé, KTV, ThS

SỐ 9, Ngõ 8, Đường Chu An, K.9, P. Lê Lợi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916.946926

Tổ Điện, Nước: 8 
1. Trần Đình Luân, CV, ThS, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng

Số 72, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3556868 (0904.171914); Email: tranluandhv@gmail.com

2. Hoàng Ngọc Dũng, NV, TC

Xóm Sen 4, xã Kim Liên, Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.191687

3. Vũ Mạnh Hùng, KTV, CĐ, Bí thư chi đoàn

K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0942.010646

4. Âu Chiến Thắng, NV, CN

Số 07, ngõ 41, đường Xuân Diệu, K.3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.545097, 0915.442282

5. Trần Hoài Nam, KTV, CĐ

Số 09, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.796208; Email: thnam208@gmail.com

6. Phan Sỹ Mỹ, CV, CN

Số 62, đường Nguyễn Cảnh Hoan, K.2, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

7. Nguyễn Đình Thắng, NV, CĐ

K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3551719 (0914.360735)

8. Lê Thanh Tùng, KTV, CĐ

Ngõ 10, đường Lê Doãn Nhã, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.206706 

Tổ Quản lý CSVC - phòng học - Môi trường: 11
1. Đinh Hồng Tiến, CV, KS, Tổ trưởng

Số 33, đường Phạm Ngọc Thạch, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.717677; Email: dinhhongtien@vinhuni.edu.vn
2. Nguyễn Hữu Sáng, CVC, ThS, Trưởng phòng, Bí thư chi bộ,

Phó Chủ tịch Công đoàn trường, ĐTCQ: 350

Số 12, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.257426; Email: sangnh@vinhuni.edu.vn, huusangdhv@gmail.com

3. Lê Lương Tài, CVC, KSXD, Phó Trưởng phòng

Số 39, ngõ 125, đường Nguyễn Du, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855227 (0912.079232); Email: taill@vinhuni.edu.vn 

4. Trần Thị Tú Anh, CV, CN, Chủ tịch Công đoàn BP
Ngõ 4, đường Cao Bá Quát, K.5, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0975.212344; Email: anhttt@vinhuni.edu.vn

5. Nguyễn Xuân Thắng, CV, KSXD

Số 43, đường Cao Xuân Dục, K.2, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856794 (0912.625781); Email: thangnx@vinhuni.edu.vn

6. Nguyễn Cảnh Thái, CV, KS

Phòng 609, KTX Hưng Bình, đường Nguyễn Đức Cảnh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.447400; 0966.014045; Email: canhthaivtk@gmail.com

7. Trần Anh Tuấn, NV, CN

Số 07, ngõ 2, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0947.136879 (0982.551446); Email: atuandhv@gmail.com

8. Ngũ Duy Dũng, NV, ĐTN

Số 14, ngõ 7, đường Hàm Nghi, K.Tân Nam, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01686.600585

9. Nguyễn Thị Tùng, NV, TC

Xóm Yên Sang, xã Hưng Đông, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.442137

10. Đặng Thị Trúc, KTV, CN

Số 21, ngõ 186, đường Nguyễn Trường Tộ, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3533825 (01675.355065)

11 . Phan Thị Thu Hiền, CV, CN

Đường Trần Minh Tông, xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0944.492224, 0974.257755; Email: phanhiendhv@gmail.com

Tổ Quản lý CSVC Ký túc xá Hưng Bình: 11
1. Lê Văn Quý, CV, ThS, Phó Trưởng phòng, Tổ trưởng

K.13, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3567518 (0912.267156); Email: quylv@vinhuni.edu.vn, quylv@gmail.com

2. Võ Thị Định, CV, CN

Số 3, ngõ 3, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P. Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.046156; Email: dinhvt@gmail.com

3. Đinh Trọng Thành, NV, TC

Số 14, ngõ 16, đường Nguyễn Đức Cảnh, P. Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.657993

4. Nguyễn Kim Từ, NV, TC

Số 47, đường Trần Tấn, xóm 12, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An,

ĐT: 0914.636271

5. Lê Như lai, CV, CN

Số 7 đường Nguyễn Huy Oánh, K11, P. Trường thi,TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.796208; Email: nhulaile@gmail.com 

32. Đinh Nho Lâm, CV, CN
Số 35, K.15, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0975.237418; Email: dinhlamvcu@gmail.com

6. Nguyễn Hữu Trung, CV, KSXD

Số 19, đường Tân Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3568032 (0988.130606); Email: trungnh@vinhuni.edu.vn, huutrungdhv@gmail.com

7. Lê Thanh Trung, NV, TC

Số 4, ngõ 16, đường Nguyễn Đức Cảnh, P. Hưng Bình, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0971.525767; Email: lethanhtrung@gmail.com

8. Phan Thị Thúy, CV, ThS

K.Liên Cơ, P. Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0949.940989; Email: minhthuyenv@gmail.com

9. Nguyễn Thị Bích Thủy, CV, CN

Nhà TA1.306 chung cư Tràng An, K.Tấn Phượng, P. Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0966.787377; Email: bichthuygiovani@gmail.com

10. Đặng Thị Tịnh, Y tá, TC

Số 2, ngõ 4, đường Nguyễn Đức Đạt, P. Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.450959, Email: tinhdangdhv@gmail.com

11. Phạm Quỳnh Nga, Kế toán, TC

Số 7, ngõ 14, đường Nguyễn Đức Cảnh, P. Hưng Bình, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01645.982456; Email: quynhnga.020486@gmail.com

PHÒNG THANH TRA GIÁO DỤC

Điện thoại: Văn phòng - 321, Phòng Trưởng phòng - 351
Năm thành lập: 07/01/2003

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2008

Tổng số cán bộ, viên chức: 7

1. Nguyễn Văn Phú, PGS, TS, Trưởng phòng

Số 11, ngõ 51, đường Tuệ Tĩnh, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0945.512626; Email: nvphudhv@gmail.com
2. Nguyễn Đình Huy, CVC, ThS, Phó Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn BP liên đơn vị

Số 40B, đường Cao Xuân Dục, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.357141, 0943.289777; Email: ndinhhuy@gmail.com.

3. Đậu Thị Kim Chung, CV, ThS

Phòng 208, Chung cư Tân Thịnh, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.231862; Email: kimchung0828@gmail.com 

4. Trần Đình Bắc, CV, ThS

Số 16A, Ngõ 37, đường Hà Huy Tập, K.11,  P. Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3838619 (0983.262485); Email: bactd77@gmail.com
5. Nguyễn Thị Thúy Hằng, CV, CN

Số 03, hẻm 01, Ngõ 02, đường Herman, K.Bình Yên, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0988.385465; Email: hangthuy84@gmail.com.

6. Nguyễn Thị Quỳnh Nga, CV, ThS

Số 18, Ngõ 40, đường Nguyễn Văn Trỗi, K.9, P.Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0974.511226; Email: qngadhv@gmail.com

7. Trần Quang Trung, CV, CN

Số 9, đường Ngô Quyền, K.Tân Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0987.535445; Email: trungtran0987535445@gmail.com
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ
Điện thoại: Văn phòng - 322, Phòng Trưởng phòng - 352

Năm thành lập: 1959

Tổng số cán bộ, viên chức: 6

1. Nguyễn Anh Dũng, GV, TS, Đảng uỷ viên, Trưởng phòng

P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.832379; Email: dungna@vinhuni.edu.vn, nadungch8@gmail.com

2. Lê Thị Thu Hà, CVC, ThS, Phó Trưởng phòng

Số 47, đường Lương Thế Vinh, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3834832 (0983.048108); Email: leha@vinhuni.edu.vn, lethithuha048208@yahoo.com 

3. Hà Văn Ba, CVC, ThS

Thư ký Hội đồng trường, Uỷ viên BCH, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Công đoàn trường

Số 17, ngõ 6, đường Võ Thị Sáu, K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855162 (0986.314678); Email: bahv@vinhuni.edu.vn, havanbadhv@yahoo.com
4. Phạm Đình Mạnh, CV, ThS
Số 101, đường Phong Định Cảng, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856357 (0917.128252); Email: manhpd@vinhuni.edu.vn, dinhmanhdhv@gmail.com

5. Trần Thị Lương, CV, ThS
Số 33C, đường Lê Lợi, K.1, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.224990; Email: luongtt@vinhuni.edu.vn, tranluong49kt@yahoo.com

6. Phạm Thị Thanh Vân, CV, CN

Số 17, đường Hồ Xuân Hương, K.6A, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.567345; Email: vanptt@vinhuni.edu.vn, thanhvan2392@gmail.com

TỔ CHUYÊN TRÁCH

Điện thoại: VP Đảng ủy - 333; VP Công đoàn - 335; VP Đoàn Thanh niên - 336
Năm tái lập: 12/1/2015

Tổng số cán bộ, viên chức: 10

1. Thái Văn Thành, PGS, TS, Tổ trưởng, Bí thư chi bộ
Phó Bí thư Đảng uỷ,  Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn trường - 159

Số 37, đường Lương Thế Vinh, K.17, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3590214 (0913.384618); Email: thaivanthanhdhv@yahoo.com, thanhtv@vinhuni.edu.vn

2. Đinh Xuân Khoa, GS, TS, NGƯT
Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng - 168

Số 37, đường Đặng Thái Thân, K.8, P.Cửa Nam, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3840527 (0913.518382); Email: khoadx@vinhuni.edu.vn, khoadhv@yahoo.com
3. Ngô Đình Phương, PGS, TS
Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng - 155
Số 15, ngõ 14, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3845616 (0913.327040); Email: phuongnd@vinhuni.edu.vn

4. Nguyễn Quang Tuấn, CV, ThS

Đảng uỷ viên, Chánh Văn phòng Đảng uỷ - 333

Số 01, ngách 24, ngõ 92, đường Lệ Ninh, K.8, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.099255; Email: tuannq@vinhuni.edu.vn, tuandhv@gmail.com
5. Đào Việt Hồng, CN, CV Văn phòng Đảng uỷ - 333

Số 05, đường Võ Thị Sáu, K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856190 (0914.372508); Email: viethongdhv@gmail.com

6. Nguyễn Thị Thuỷ, CN, CV Văn phòng Công đoàn trường - 335

Số 01, đường Ngô Thì Nhậm, K.4, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.6669044 (0973.700716); Email: nguyenthithuykv@gmail.com
7. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, CN, CV Văn phòng Công đoàn trường - 335

Số 195, đường Lê Duẩn, K.7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0127.6606666; Email: qtrang206@gmail.com

8. Nguyễn Anh Chương, GV, TS
Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Nghệ An, Đảng uỷ viên, Bí thư Đoàn Thanh niên - 337

Phòng 903, Chung cư Dầu khí Trường Thi, Số 37C, đường Lê Văn Hưu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0943.474668; Email: chuongdhv378@yahoo.com

9. Nguyễn Thị Hà Giang, ThS, CV Văn phòng Đoàn TN - Hội SV - 336

Uỷ viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên

Số 06, ngõ 36, đường Phong Định Cảng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0935.991989; Email: hagiang9989@gmail.com
10. Nguyễn Thái Dũng, CN, CV Văn phòng Đoàn TN - Hội SV - 336

Uỷ viên Chấp hành Đoàn Thanh niên

Số 12, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P. Bến Thủy, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.162777; Email: ntdung@vinhuni.edu.vn

TRẠM Y TẾ
Điện thoại: Văn phòng - 323, Phòng Trưởng trạm - 353
Năm thành lập: 1959; sáp nhập: 15/12/2003; tái thành lập: 21/4/2008

Tổng số cán bộ, viên chức: 9
1. Thái Thị Tân, CVC, Bác sỹ, Trưởng Trạm, Bí thư chi bộ Nội trú - Y tế
Số 02, ngõ 13, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856366 (0912.923515); Email: tantt@vinhuni.edu.vn

2. Nguyễn Hoàng Hà, Y sỹ, Phó Trưởng trạm, Phó Chủ tịch Công đoàn BP
Số 15, ngõ 75, Đ.Nguyễn Thiếp, K.8, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3552235 (0983.552235); Email: hanh@vinhuni.edu.vn

3. Nguyễn Thị Hiến, Bác sỹ

Đường Tân Phúc, K.Minh Phúc, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3523028 (01253.858926); Email: hiennt@vinhuni.edu.vn

4. Nguyễn Thị Mai Phương, Y sỹ

Số 02, ngõ 45, đường Nguyễn Thiếp, K.7, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3551559 (0978.625851); Email: phuongntm@vinhuni.edu.vn

5. Đặng Thị Tịnh, Y tá TH

Số 02, ngõ 04, đường Nguyễn Đức Đạt, K.13, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3552540 (0978.450959); Email: tinhdt@vinhuni.edu.vn

6. Cao Thị Thanh Yến, Y tá TH

Số 05, ngõ 23, đường Nguyễn Xuân Linh, K.Vĩnh Thịnh, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3532014 (0976619889); Email: yenctt@vinhuni.edu.vn

7. Nguyễn Thị Đức Hạnh, Dược sỹ TH

Ngõ 3, đường Xuân Diệu, K.3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3558728 (01656.779056); Email: hanhntd@vinhui.edu.vn

8. Đường Hải Hồng, Y sỹ

Số 04, ngõ 11, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0918.810678; Email: hongduonghai@gmail.com

9. Nguyễn Thị Thuỳ Linh, Y tá, Điều dưỡng Cao đẳng
K.Hải Bằng 1, P.Nghi Hoà, TX Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0973.782881; Email: 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

Điện thoại: Văn phòng - 327, Phòng Giám đốc - 357
Bộ phận hỗ trợ phần mềm - 368; Bộ phận hỗ trợ hệ thống mạng - 688
Năm thành lập: 29/3/2012

Tổng số cán bộ, viên chức: 6
1. Nguyễn Trung Hoà, GVC, TS, Giám đốc
Số 04, ngõ 10, đường Đốc Thiết, K.Quang Tiến, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3835508 (0904.162168); Email: hoant@vinhuni.edu.vn
2. Vũ Chí Cường, GV, ThS, Phó Giám đốc - 688
Số 03, ngách 3, ngõ 101, đường Lê Viết Thuật, xóm 13, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0979.556786; Email: cuongvcc@vinhuni.edu.vn, cuongvcc@gmail.com
3. Lê Văn Tấn, GV, ThS, Phó Giám đốc - 368
Phòng 1016, Chung cư Tân Phát, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.055691; Email: tandhv@vinhuni.edu.vn, tandhv@gmail.com
4. Nguyễn Vĩnh Hà, CV, KS

Số 05, ngõ 1A, đường Phong Định Cảng, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3551279 (0983.278237); Email: hanv@vinhuni.edu.vn
5. Nguyễn Tuấn Nghĩa, CV, ThS
Số 33, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856142 (01239.247267, 0979.759118); Email: nguyentuannghia46atin@gmail.com
6. Lường Hồng Phong, KTV

Số 36, đường Lê Doãn Nhã, K.12, P.Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0987.911911; Email: phongdhv2004@yahoo.com, 
TRUNG TÂM ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Điện thoại: Văn phòng - 325, Phòng Giám đốc - 355

Email: dbcl@vinhuni.edu.vn

Năm thành lập: 04/4/2007

Tổng số cán bộ, viên chức: 15

1. Trần Đình Quang, GVC, TS, Phó Giám đốc phụ trách
Số 41, đường Hồ Sỹ Đống, K. Trung Hòa I, P. Lê Mao, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 097.6655.858; Email: quangtd@vinhuni.edu.vn; tdquang@gmail.com

2. Phạm Lê Cường, CV, TS, Phó Giám đốc

Số 11, đường Tân Phú 3, khu đô thị mới Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.222927; Email: lecuong@vinhuni.edu.vn

3. Nguyễn Ngọc Hiếu, GV, TS, Phó Giám đốc - 371

Xóm 19, P. Nghi Phú, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916.958696; Email: hieunn@gmail.com

4. Nguyễn Hồng Lộc, CVC, ThS, Phó Giám đốc - 372

Số 35, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P. Bến Thuỷ, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.502567; Email: locnh@vinhuni.edu.vn, honglocdhv@gmail.com
5. Đinh Thị Hải Bình, CV, ThS

Số 25, đường Nguyễn Xí, K.13, P. Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.444045; Email: haibinh1901@gmail.com

6. Lê Việt Dũng, CV, ThS

Số 03, đường Nguyễn Đình Cổn, K. 13, P. Trung Đô, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0919.190380; Email: ttttdhv@gmail.com 

7. Trần Thị Hằng, CV, ThS 

Số 74, Ngõ 77, đường Đậu Yên, K.14, P. Trung Đô. TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3555728 (0936.467177); Email: hangchau1210@gmail.com
8. Nguyễn Minh Hiền, CV, ThS

Số 13, Ngõ 1, đường Nguyễn Huy Oánh, P. Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.349169; Email: minhhiendhv@gmail.com

9. Nguyễn Huy Hùng, CV, ThS

Số 02, Ngõ 3, đường Lý Nhật Quang, P.Bến Thuỷ, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0914.535566; Email: nguyenhuyhungdhv@gmail.com 

10. Trần Thanh Huyền, CV, CN

Phòng 401, Chung cư TECCO B, K.15, P. Quang Trung. TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0943.376669; Email: huyentran39@gmail.com
11. Đinh Thị Nga, CV, ThS

Phòng 607, Chung cư Dầu khí, K.17, P. Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916.294662; Email: mainga1010@gmail.com

12. Nguyễn Thị Kim Nhung, CV, ThS

Số 24, đường Phong Định Cảng, K.4, P. Bến Thuỷ, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.276002; Email: nhung0402dtdhv@gmail.com

13. Nguyễn Mai Phương, CV, ThS

Số 44, đường Lý Thái Tông, K.5, P. Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0966.369488; Email: maiphuong.vinhuni@gmail.com 

14. Nguyễn Thị Thanh, CV, ThS

Số 84, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P. Bến Thuỷ, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0911.166958; Email: nguyenthitrathanh@gmail.com
15. Nguyễn Thị Hương Trà, CV, ThS

Số 05, Ngõ 6, đường Cao Bá Quát, P. Trường Thi, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.456363; Email: huongtradhv@gmail.com
TRUNG TÂM DỊCH VỤ, HỖ TRỢ SINH VIÊN VÀ QUAN HỆ DOANH NGHIỆP
Tên viết tắt: Trung tâm DV, HTSV&QHDN
Điện thoại: 0238.3733666; Máy lẻ: 356, 326, 399, 369

Email: hotrosv@vinhuni.edu.vn, daotaolientuc@vinhuni.edu.vn

Năm thành lập: 01/12/2016

Tiền thân: Trung tâm Đào tạo liên tục và chuyển giao khoa học công nghệ, dịch vụ giáo dục (25/6/2015); Trung tâm HTSV&QHDN (29/3/2012)

Tổng số cán bộ, viên chức: 8

1. Lê Công Đức, CV, ThS, Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách
K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0902.169799; Email: duclc@vinhuni.edu.vn, lekongduc.dhv@gmail.com
2. Đoàn Văn Minh, CV, ThS, CTCĐBP, Phó Giám đốc

Phòng 810, Chung cư Tràng An, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0974.943777, 0914.530999; Email: doanminh@vinhuni.edu.vn, doanminhdhv@gmail.com
3. Phan Thị Thủy, CV, CN

Số 32, đường Hàn Mặc Tử, K12, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.396342, 0981.933342; Email: phanthuydhv@gmail.com

4. Nguyễn Ngọc Quyến, CV, CN
Phòng 1206, Chung cư Tân Bình, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0903.243586, 0868504678; Email: ngocquyen@vinhuni.edu.vn, ngocquyendhv@gmail.com
5. Phạm Thị Quỳnh Như, CV, ThS

K.Tân Nam, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0989.255138, 0949.785557; Email: nhuptq@vinhuni.edu.vn, qnhudhv@gmail.com

6. Nguyễn Thế Giang, CV, CN

Phòng 605, Khu tập thể Ký túc xá Hưng Bình, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.267978, 0975.963600; Email: giangnt@vinhuni.edu.vn, thegiangcpk31@gmail.com

7. Hồ Thị Dung, CV, KS

Số 21 Vương Thúc Quý, K14, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.521266; Email: hodung86dhv@gmail.com, hodungdhv@vinhuni.edu.vn.

8. Đinh Thị Quỳnh Mai, CV, ThS

Số 06, đường Lê Văn Hưu, K17, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.488296; Email: quynhmaidinh.neu@gmail.com

TRUNG TÂM GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG - AN NINH VINH
Ðiện thoại: 0238.3563332; 3563255 (Phòng Công vụ)

Điện thoại: Văn phòng - 328, Phòng Giám đốc - 358
Năm thành lập: 2003 (Khoa Giáo dục quốc phòng: 06/06/1983; Bằng khen Bộ trưởng Bộ GD&ĐT)

Tổng số cán bộ, viên chức: 30

Giám đốc: GS.TS.NGƯT. Đinh Xuân Khoa; ĐTCQ: 0238.3563259


Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh, ĐT: 0913.518382

Phó Giám đốc: Đại tá. ThS. Trương Xuân Dũng; ĐTCQ: 0238.3563369


Bí thư chi bộ, ĐT: 01628.966888

Q. Trưởng khoa: Trung tá. ThS Trần Văn Thông; ÐT: 0989.640989
P. Trưởng khoa, Chủ tịch Công đoàn BP, Trợ lý đào tạo: Trung tá. ThS. Nguyễn Ðình Lưu, ÐT: 

ĐT: 0986.608954

Bí thư liên chi đoàn: ThS. Lê Duy Hiếu, ĐT: 0977.150397

Khoa Giáo viên: 14

Bộ môn Đường lối quân sự: 7

1. Lê Duy Hiếu, GV, ThS, Bí thư liên chi đoàn

Chung cư Golden City3, đường Phạm Đình Toái, Tp Vinh, Nghệ An

ĐT: 0977.150397; Email: duyhieudhv@gmail.com 

2. Trương Xuân Dũng, Đại tá, ThS, Bí thư chi bộ

Phó Giám đốc trung tâm GDQP-AN Đại học Vinh, ĐTCQ: 0238.3563369
Xóm 7, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01628.966888; Email: xuandung686@gmail.com
3. Trần Văn Thông, Trung tá, ThS, P. Bí thư chi bộ, Q.Trưởng khoa

Đường Trần Thủ Độ, K.16, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ÐT: 0989.640989; Email: vanthongdhv@gmail.com, tvthongdhv@gmail.com

4. Nguyễn Đình Lưu, Trung tá ThS, P. Trưởng khoa, Chủ tịch Công đoàn BP, Trợ lý đào tạo

Chung cư Trung Đô, ngõ 17, đường Cù Chính Lan, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.608954; Email: dinhduongluu@gmail.com

5. Phạm Đình Thắng, Trung tá, CNQS

P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ÐT: 0982.200270; Email: dinhthang70dhv@gmail.com 

6. Bùi Đức Công, Trung tá, CNQS

Diễn Châu, Nghệ An
ĐT: 0983.674176; Email: buicong7475@gmail.com

7. Trần Văn Long, GV, CN

Thôn Yên Liễu, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh; Nhà công vụ TT GDQP-AN Vinh

ĐT: 01649.744654; Email: longhachdhv@gmail.com
8. Trần Văn Phú, Thiếu tá, CNQS

SỐ 91, KHải Giang 1, P.Nghi Hải, TX Cửa Lò, Nghệ An

ĐT: 0979.123489; Email:

Bộ môn Kỹ thuật - Chiến thuật: 7

1. Vương Đình Phi, Thiếu tá, CNQS

Xã Vân Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.167776; Email: phicuong2011@gmail.com

2. Phạm Thế Dũng, Trung tá, CNQS

P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0988.823518; Email: thedungdhv@gmail.com

3. Nguyễn Hùng Cường, Thiếu tá, NL1 CNQS

Xóm 8, Nghi Ân, Tp Vinh, Nghệ An

ĐT: 0986.278375, Email: cuonglong84@gmail.com

4. Nguyễn Ngọc Dũng, Đại uý, CNQS

Số 11, ngõ 3, đường Nguyễn Tuấn Thiện, K.Tân Tiến, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0949.006426; Email: dungtlhl@gmail.com

5. Nguyễn Đình Phi, GV, CN

Nhà công vụ TT GDQP-AN Vinh, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0946.292966; Email: dinhphidhv@gmail.com
6. Đoàn Quang Dũng, GV, CN

Nhà công vụ TT GDQP-AN Vinh, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.186187

7. Nguyễn Thế Tiến, GV, CN

Nhà công vụ TT GDQP-AN Vinh, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0972.195710

Tổ Đào tạo và Quản lý sinh viên: 9

Trợ lý đào tạo:

1. Nguyễn Đình Lưu, Trung tá,Th.S, Chủ tịch Công đoàn BP, Sĩ phái biệt phái, Tổ trưởng

Chung cư Trung Đô, ngõ 17, đường Cù Chính Lan, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.608954; Email: dinhduongluu@gmail.com

Cán bộ khung quản lý sinh viên - Nội trú:

2. Nguyễn Thị Thanh Ngân, KS, CS

Xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.820184

3. Nguyễn Thị Thanh Quyên, CV, ThS

Số 58, ngõ 133, đường Phạm Đình Toái, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3851634 (0986.127759); Email: thanhquyenvh@gmail.com

4. Võ Thị Hải Huyền, CV, ThS

Số 05, ngõ 10, đường Nguyễn Du, K.11, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0943.039918; Email: vothihaihuyen@gmail.com

5. Phan Hữu Tiệp, CV, CN

Xóm 20, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0981.985785; Email: phanhuutiepdhv@gmail.com

6. Nguyễn Thanh Sơn, CV, CN

Số 12, đường Trà Lân, K.7, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3847421 (0982.931777); Email: 

7. Mai Xuân Nguyên, ThS, TL QLSV khoa GDQP

Xóm 18, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0943.172779; Email: maixuannguyen90@gmail.com
8. Lê Công Việt, KTV, TC

P.Bến Thủy, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0902.274345, Email: lecongviettt@gmail.com
9. Lê Đình Tri, KTV, TC

Xóm 18B, Nghi Liên, Tp Vinh, Nghệ An

ĐT: 0918472644, Email: ledinhtridhv@gmail.com

Tổ Hành chính: 10

1. Trần Hữu Trí, TC, KT điện nước, Tổ trưởng

Số 66, đường Nguyễn Đức Cảnh, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0919.555817

2. Nguyễn Thị Đạm, ThS, CV Văn phòng

K.Yên Toàn, P. Hà Huy Tập, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0978.965818; Email: dam209dhv@gmail.com

3. Đặng Thị Ngọc, CN, NVKT, Thủ kho quân trang và vũ khí trang bị

Xã Nghi Thái, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0979.102837

4. Nguyễn Thị Phượng, CV, ThS, Tạp vụ

Số 21, ngõ 22, đường Tôn Thất Tùng, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.111759; Email: phuongnln@gmail.com
5. Nguyễn Văn Trung, NV Bảo vệ

Xóm 2, Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An

ĐT: 0168.8055337

6. Nguyễn Đình Lương, TC, NV Bảo vệ

Xóm 9, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0972.192557

7. Nguyễn Duy Hạnh, SC, NV Bảo vệ

Xóm 7, xã Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.049415

8. Bùi Trọng Dương, TC, Y sỹ

Xã Quang Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.445414

9. Nguyễn Đức Thông, KT điện nước

Xóm 3, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.797358
10. Nguyễn Duy Thìn, NV Bảo vệ

Xóm Kim Đình, xã Nghi An, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01685.399196

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
 

Điện thoại: 0238.3856364, 0238.3556123
Văn phòng - 324, 329, Phòng Giám đốc - 359
Email: giaoducthuongxuyen@vinhuni.edu.vn

Năm thành lập: Trung tâm Giáo dục thường xuyên (11/10/1996)
Tổng số cán bộ, viên chức: 13
1. Phạm Ngọc Tân, PGS, TS, Giám đốc, Bí thư chi bộ
Số 35, đường Phan Huy Chú, K.11, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0987.793999; Email: tanpn@vinhuni.edu.vn, phamngoctandhv@gmail.com
2. Hoàng Mạnh Hùng, GVC, TS, Phó Giám đốc

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh trường

Xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3558301 (0912.128745); Email: hunghm@vinhuni.edu.vn, homahung@yahoo.com

3. Bùi Văn Dũng, CVC, ThS, Phó Giám đốc
Số 4, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.770777; Email: buivandung_dhv@yahoo.com, dungbv@vinhui.edu.vn

4. Lê Văn Hậu, CVC, ThS, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn BP - 288
Số 11, ngõ B1, đường Đinh Lễ, K.Trung Tiến, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3838378 (0913.027367); Email: levanhaudhv@gmail.com, haulv@vinhuni.edu.vn

5. Lê Hoài Thanh, CV, ThS, Phó Giám đốc
Số 12, ngõ A, đường Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3843723 (0904.600246); Email: thanhnghetinh1@gmail.com

6. Lê Duy Linh, CV, ThS
Số 09, ngõ 2, đường Lê Khôi, K.10, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0912.690306; Email: leduylinhdhv@gmail.com
7. Hoàng Thị Lê, CV, CN

Phòng 1405, Chung cư Trung Đô, Đại lộ Leenin, P. Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0972.668698; Email: hoangledhv@gmail.com

8. Phùng Quang Dương, CV, ThS

Xóm 23, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0934.352666; Email: duongpq@vinhuni.edu.vn

9. Nguyễn Đình Tuấn, CV, ThS

Số 1704, Chung cư LOTUS, K.13, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.219879; Email: tuannguyendinh77@gmail.com

10. Nguyễn Văn Quỳnh, CV, CN

P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0949.597988; Email: manhquynh0502@gmail.com

11. Ngô Đức Nhàn, CV, ThS, Tổ trưởng

Số 8, ngõ 17, đường Ngô Đức Kế, xóm Phúc Lộc, xã Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.395625; Email: nhannd@vinhuni.edu.vn, ngoducnhandhvinh@gmail.com

12. Phạm Tiến Đông, GV, ThS, Tổ trưởng

Làng 130, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0972.558676, 0974.856676; Email: tiendongdhv@gmail.com, dongpt@vinhuni.edu.vn

13. Nguyễn Thanh Sơn, GV, ThS

K.3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.799233; Email: thanhsondhv@gmail.com

TRUNG TÂM NỘI TRÚ
Điện thoại: Văn phòng - 330, Phòng Giám đốc - 360
Năm thành lập: 1959 (Trung tâm Nội trú 29/3/2012)
Tổng số cán bộ, viên chức: 17
Giám đốc: CV.CN. Trần Minh Công, ĐT: 0967.159369; 0904.159369

Phó Giám đốc: CV.CN. Đặng Ngọc Dũng, ĐT: 0983.435788

Chủ tịch Công đoàn BP Nội trú - Y tế: CV.CN. Hoàng Thị Hương Giang: 0978.265310
Bí thư chi đoàn: CV.CN. Nguyễn Thị Sen; ĐT: 0943.028289

1. Trần Minh Công, CV, CN, Giám đốc
Số 18, ngõ 16, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.22, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3849584 (0967.159369, 0904.159369); Email: tranminhcong62dhv@gmail.com, 

congtm@vinhuni.edu.vn
2. Đặng Ngọc Dũng, CV, CN, Phó Giám đốc; 0983.435788

Số: 44, K.11; đ. Phan Huy Chú; P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.435788; Email:

3. Hoàng Thị Hương Giang, CV, CN, Chủ tịch Công đoàn BP Nội trú - Y tế

Số: 8; Đường Lý Nhật Quang, K.8, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.265310, 0912.743728; Email: Gianghoe976@gmail.com

4. Phạm Ngọc Luận, NV, CN, Tổ trưởng tổ QL KTX cơ sở 1

Đường Lương Thế Vinh, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.414326; 01254633502 Email: 

5. Phạm Thị Hoài Thanh, TSCV, ThS

Phòng 602, Chung cư cao cấp Vicentra Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0986.606286; Email: hoaithanhpham286@gmail.com

6. Trần Thị Kim Chung, NV, CN
K.Yên Toàn, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01679.989982; Email:
7. Nguyễn Hoàng An, CV, CN
Số 6, Ngõ 13, khói 10; đường Nguyễn Sỹ Sách, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0964.955898; Email: nguyenantktt@gmail.com

8. Nguyễn Thị Quỳnh Trang, CV, CN
Số 2/2, ngõ 18, đường Phượng Hoàng Trung Đô, K.6, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3558815 (0966.035359) ; Email:
9. Nguyễn Thị Sen, CV, CN, Bí thư chi đoàn

Xóm 7, xã Phúc Thọ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0943.028289; Email: hongsendhv@gmail.com

10. Nguyễn Thị Mai, CV, CN

K.6, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.444156 ; Email:
11. Trịnh Thị Bính, CV, ThS

Số 47, ngõ 4; đường Nguyễn Kiệm, K.11, P. Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0985.608461; Email: binhtrinh28@gmail.com
12. Hà Thị Minh Trang, KTV, CN

Xóm 5, xã Hưng Chính, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01666.297709; Email:
13. Tô Thị Thanh Hương, CV, ThS

Số 19B, ngõ 52, đường Nguyễn Tiềm, K.10, P.Đội Cung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.272586; Email: tohuong273@gmail.com

14. Trần Anh Tuấn, CV, CN

K.9, thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0973.903279; Email:
15. Võ Quang Cường, CV, CN

K.6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0983.484721; Email:
16. Nguyễn Thị Linh, CV, ThS

Xóm 2, xã Hưng Chính, H. Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0975.488667; Email: linhlan6688@gmail.com

17. Nguyễn Vinh Quang, TSCV, CN

K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0919.412386; Email: quangboma3@yahoo.com

TRUNG TÂM THÔNG TIN - THƯ VIỆN NGUYỄN THÚC HÀO

Tên giao dịch quốc tế: Nguyen Thuc Hao Library and Infomation Center

Website: http://lib.vinhuni.edu.vn * Hệ thống Thư viện Số: http://tvs.vinhuni.edu.vn

Điện thoại: Văn phòng - 332, Phòng Giám đốc - 362, Phòng máy tính tầng 3 - 375

Năm thành lập: 2009 (1959)

Tổng số cán bộ, viên chức: 31

Giám đốc, Bí thư chi bộ: TVVC.TS. Vũ Duy Hiệp, ĐT: 0983.728958

Phó Giám đốc: CVC.ThS. Nguyễn Đức Bình, ĐT: 0913.028789

Phó Giám đốc: CV.ThS. Nguyễn Thái Sơn, ĐT: 0912.583729

Chủ tịch Công đoàn BP: CV. CN. Phan Văn Tài, ĐT: 0912.591212

Bí thư chi đoàn: CV. CN. Lê Thị Thơ, ĐT: 0972.579448

Tổ Hành chính: 6

1. Phan Văn Tài, CV, CN, Tổ trưởng, Chủ tịch Công đoàn BP
Số 31, ngõ 50, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.591212; Email: taihatinh2009@gmail.com

2. Vũ Duy Hiệp, TVVC, TS, Giám đốc, Bí thư chi bộ

Số 07, đường Trần Quang Diệu, K.16, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.728958, 0917.114328; Email: vuduyhieptvdhv@gmail.com 

3. Trần Thị Như Quỳnh, CV, CN 

Số 13, ngõ 9, đường Hoàng Thị Loan, K.4, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856768 (0985.256939); Email: quynhttn@vinhuni.edu.vn 

4. Hồ Thị Oanh, CV, CN

Xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0967.494186; Email: hokimoanh90@gmail.com
5. Lâm Thu Trang, TVV, CN

Số 64, đường Nguyễn Xuân Ôn, P.Hưng Bình, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.914850; Email: laman2802@gmail.com

6. Bùi Thị Hương Sen, CV, ThS

Số 05, ngõ 8, đường Ngô Văn Sở, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0903.224527; Email: sennhat@yahoo.com.vn 

Tổ Thông tin - Tư liệu: 6
1. Nguyễn Thái Sơn, CV, ThS, Tổ trưởng, Phó Giám đốc  - 375
Đường Trần Minh Tông, xóm Ngũ Lộc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.583729; Email: sonnguyenthaidhv@gmail.com; sonnt@vinhuni.edu.vn

2. Hoàng Thị Nga, TVV, CN

Số 11/3, đường Lương Thế Vinh, K.14, P. Trường Thi, TP.Vinh, 

ĐT: 0915.665846

3. Nguyễn Thị Hải Yến (A), CV, CN

Số 35A, đường Ngô Thì Nhậm, K.4, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 01687.090656; Email: thuviennguyenthuchao@gmail.com

4. Ngô Thị Thuý Lan, CV, CN

Số 23, ngõ 1, đường Phan Công Tích, K.Trung Định, P.Hưng Dũng, TP.Vinh

ĐT: 0944.542955; Email: loantpv@yahoo.com

5. Phạm Duy Hải, CV, CN

Số 13, ngõ 2A, đường Phan Huy Ích, xóm Phúc Lộc, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, 

ĐT: 0912.212266

6. Nguyễn Phương Thảo, TVV, CN

Phòng 1303, Tòa nhà Chung cư Dầu khí, P.Quang Trung, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.077505; Email: Nguyenthaodhv@gmail.com

Tổ Phân loại - Biên mục: 6

1. Lê Thị Vân Anh, CV, CN, Tổ trưởng

Số 22, ngõ 56, đường Lê Viết Thuật, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0945.585659; Email: vananh.library@gmail.com 

2. Nguyễn Đức Bình, CVC, ThS, Phó Giám đốc
Số 15A, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3855719 (0913.028789); Email: binhdhv@ymail.com, binhnd@vinhuni.edu.vn 

3. Dương Thị Thanh Nga, TVV, CN

Phòng 343-B2, Chung cư Nam Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, 

ĐT: 0915.125606; Emial: Ngaduongdhv@gmail.com

4. Nguyễn Thị Hà Giang, TVV, CN

Phòng 607, Chung cư Tân Thịnh, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.044798

5. Nguyễn Thị Thương, KTV, CĐ

Số 26, ngõ 2, đường Đặng Thai Mai, xóm 12, xã Nghi Kim, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3511041 (0947.518999); Email: thuongtv.dhv@gmail.com 

6. Nguyễn Tuấn Minh, KTV, CN, 

Số 42, đường Bùi Thị Xuân, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0934.258668; Email: nguyenminhdhv@yahoo.com.vn

Tổ Phục vụ: 11

1. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, TVV, CN, Tổ trưởng

Số 17, ngõ 21, đường Lệ Ninh, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0945.972219; Email: hoathaidang2014@gmail.com

2. Thái Thị Hoa, CV, CN

Số 03, ngõ 1C, đường Phạm Thị Tảo, K.3, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0973.956085

3. Cao Thị Thủy KTV, CN

K.7, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0946.607456; Email: CaoThuyDHV@gmail.com

4. Nguyễn Thị Châu, TVV, CN

Số 1B, đường Đoàn Nhữ Hài, K.10, P.Lê Lợi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0981.083369

5. Nguyễn Thị Mơ, CV, CN

Đường Lương Thế Vinh, K.13, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3557239 (0912.973249)

6. Nguyễn Thị Thanh Hằng, CV, CN

Phòng 507, Chung cư Glory, K.15, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0973.966738; Email: nhimxudhv@gmail.com

7. Ông Thị Kim Ngân, CV, CN

Số 09, ngõ 02, đường Lục Niên, P.Vinh Tân, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐT: 0971.425355(01257.956767); Email: nganong78@gmail.com.vn

8. Nguyễn Thị Hải Yến (B), TVV, CN

Số 15, ngõ 16, đường Phan Sỹ Thục, K.4, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.209582; Email: yenanhdhv@gmail.com
9. Lưu Vân Anh, TVV, CN

Số 09, ngõ 6, đường Ngô Tuân, K.Quang Tiến, P.Hưng Bình, TP.Vinh, 

ĐT: 0942.969648

10. Lê Thị Thơ, CV, CN, Bí thư chi đoàn

Số 02, ngõ 08, đường Đặng Tất, P.Lê Mao, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0972.579448; Email: thoduong83@gmail.com

11. Nguyễn Thị Nhàn, TVV, CN

Xóm 3, xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0979.188681; Email: nhan86dhv@gmail.com

12. Nguyễn Thị Mỹ Dung, CV, CN

Số 03, ngõ 275, đường Hà Huy Tập, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0913.590594

13. Lê Thị Xuân, CV, ThS

Số 11, đường Hàn Mạc Tử, K.12, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0987.751182; Email: lexuantvdhv@gmail.com
TRUNG TÂM THỰC HÀNH - THÍ NGHIỆM
Điện thoại: Văn phòng - 334, Phòng Giám đốc - 364
Năm thành lập: 2011
Tổng số cán bộ, viên chức: 41
Phó Giám đốc phụ trách, Bí thư chi bộ: TS. Mai Văn Lưu, ĐT:  0934506886

Phó Giám đốc: CVC.ThS. Nguyễn Lâm Vượng, ĐT: 0904.059789

Phó giám đốc:  KTV, ThS. Nguyễn Thế Tân, ĐT: 0904142888

Chủ tịch Công đoàn BP: GVTH.CN. Trần Xuân Quang, ĐT:  0989.650820
Tổ Hành chính: 6

1. Mai Văn Lưu, GV, TS, Phó Giám đốc phụ trách, Bí thư chi bộ
Số 88, đường Trần Tấn, xã Hưng Lộc, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An,

ĐT: 0934.506886; Email: mailuudhv@gmail.com

2. Nguyễn Lâm Vượng, CVC, ThS, Phó Giám đốc

Số 06, ngõ 10, đường Yên Xuân, K.5, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0238.3853861 (0904.059789); Email: nlvuongdhv@gmail.com

3. Nguyễn Thế Tân, KTV, ThS, Phó Giám đốc 

Số 94, đường Nguyễn Thiếp, K.13, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An,
ĐT: 0904.142888; Email: nguyenthetan71@gmail.com

4. Chu Thị Ngọc Diệp, ThS, Trợ lý đào tạo

Số 305, Chung cư Hưng lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0943.149997; Email: coua0112@gmail.com 

5. Đoàn Thị Minh Khai, KS, Văn phòng

Số 12,  ngõ 51, đường Phạm Ngọc Thach , P. Hưng Dũng, TP Vinh, tỉnh NA

ĐT: 0984.647546; 0946.373326;  Email: minhkhaithtn@gmail.com 

6. Văn Thị Tâm, NV

Số 09, ngõ 7, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3856479, (0915.228728); Email:vanthitamdhv@gmail.com

Tổ Điện tử - Tin học: 9

1. Nguyễn Thị Nhã, KTV, Tổ trưởng

Căn hộ 602, tầng 6, chung cư HADICO 30 A3 Lênin, xóm 20, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT: 0968.163936; Email: phuongnha1905@gmail.com
2. Nghiêm Thăng Hùng. KTV

Số 38B, đường Bùi Thị Xuân, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.856124; Email: nghiemthanghung@vinhuni.edu.vn  

3. Nguyễn Văn Hải, KTV

Số 38B, đường Lý Nhật Quang, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.8936936 (0989.223606); Email: thanhhainghean@gmail.com

4. Ngô Sỹ Khánh, KTV

Số 3, hẻm 5, ngõ 1, đường Nguyễn Trường Tộ, P.Đông Vĩnh, TP.Vinh, 

ĐT: 0972.121961; Email: ngokhanh1992@gmail.com
5. Nguyễn Thị Nguyệt, KTV

Số 2 ngõ 4, đường Nguyễn Đức Đạt, P. Bến Thủy, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0972.121334; Email: nguyennguyet2809@gmail.com

6. Hà Minh Hải, KTV

Số 02, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6,  P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.119074, Email: socsao@gmail.com
7. Nguyễn Doãn Chung, KTV

Số 06, ngõ11, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0983.799266; Email: chungd911@gmail.com

8. Dương Trung Nguyện, KTV

Số 07, ngõ 5, đường Phạm Kinh Vỹ, K.6, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0978.244499; duongtrungnguyen94@gmail.com

9. Nguyễn Thị Hoài Phương, KTV

Số 7B, đường Mai Hắc Đế, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.338290; Email: hoaiphuong121180@gmail.com
Tổ Hoá học: 9

1. Lê Thị Thu Hiệp, KTV, ThS, Tổ trưởng

Số 07, đường Nguyễn Cảnh Dỵ, K.9, P.Hồng Sơn, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0977.733298; Email: hiep_lt@vinhuni.edu.vn, thuhiep.2011@gmail.com  

2. Ngô Thị Thuỷ Hà, KTV, ThS

Số 26, ngõ A1, đường Duy Tân, K.Trung Yên, P.Hưng Dũng, Vinh, Nghệ An

ĐT: 0915.658756; Email: thuyha7580@gmail.com  

3. Trịnh Thị Thanh Hà, KTV

Khu Đại Thành, K.3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.553221; Email: phanhungbvc@gmail.com  

4. Lê Thị Hoa, KTV, ThS 

Số 35, đường Lê Doãn Nhã, K.5, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0904.886796; Email: leminhnguyen2009@gmail.com  

5. Nguyễn Thị Hoà, KTV, ThS

Số 52, đường Phan Sỹ Thục, K.4, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0916.505123; Email: nthoadhv@gmail.com  

6. Chu Thị Thanh Lâm, KTV, ThS

Số 39, ngách 11, ngõ 60, đường Trần Tấn, xóm 12, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3578174 (0915.687316); Email: thanhlamchu49@gmail.com  

7. Nguyễn Thị Tâm, KTV

Xóm Hòa Tiến, Xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 01685.401398; Email: nguyenletamdhv@gmail.com  

8. Hồ Hải Yên, GVTH, ThS

Số 50, đường Tú Xương, K.3, P.Trung Đô, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.922191; Email: tonnubaoninh@gmail.com  

9. Nguyễn Thị Vui, KTV, ThS

K.3, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh

ĐT: 0981.732816, 0987.338308; Email: nguyenkhanhvui@gmail.com  

Tổ Sinh - Địa: 9
1. Nguyễn Thị Thuỷ, GVTH, Tổ trưởng

Số 11, đường Trương Văn Lĩnh, xóm 20, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.8606262 (0917 959699); Email: ntthuydhv@vinhuni.edu.vn; ntthuydhv@gmail.com 

2. Nguyễn Thị Kim Chung, KTV

Xóm Hồng Sơn 2, xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An 

ĐT: 0919.554200; Email: kimchungnln81@yahoo.com.vn, kimchungnln81@gmail.com

3. Nguyễn Thị Bình, KTV

Xóm Mỹ Thượng, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.741559; Email: ntdbinh27@yahoo.com 

4. Lê Thị Hồng Lam, GVTH

K.9, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3556114 (0983.331678); Email: honglam_dhv@yahoo.com.vn; lam0908dhv@gmail.com

5. Nguyễn Thanh Lam, GVTH

Số 9, đường Kim Đồng, K.Yên Bình, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3568543 (0913.055890); Email: lam80bio@gmail.com 

6. Phùng Văn Hào, KTV

Xóm 8, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0912.336447; Email: haomc@gmail.com  

7. Lê Thị Thu, GVTH

Tổ 3, K.15, P.Trường Thi, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.3592409 (0903.297717); Email: lethithudhv@gmail.com 
8. Vũ Văn Lương, GVTH 

Xóm Mỹ Hạ, xã Hưng Lộc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0984.896545; Email: vuluongdhv@gmail.com

9. Trần Xuân Quang, GVTH

K.Trung Đông, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An.

ĐT:  0989.650820; Email: tranquangdhv@yahoo.com.vn  

Tổ Vật lý: 4

1. Lê Thị Dung, GVTH, Tổ trưởng

Số 55, đường Phạm Ngọc Thạch, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.8601174 (0903.461113); Email: ltdungna@gmail.com
2. Nguyễn Lê Thăng, GVTH 

Xóm 23, xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0238.6666577 (0948300578); Email: thangdhv@gmail.com  

3. Nguyễn Thị Thu Hiền, KTV

Số 04, đường Số 3, K.Xuân Trung, P.Hưng Dũng, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0982.751637; Email: haihien7479@gmail.com 

4. Lương Thị Yến Nga, KTV, ThS

Số 66, đường Nguyễn Lương Bằng, P.Quán Bàu, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0917.128212; Email: yennga2507@gmail.com
Tổ Xây dựng: 4

1. Lê Viết Đồng, KTV, ThS, Tổ trưởng

Số 24, đường Phong Định Cảng, K.4, P.Bến Thuỷ, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0915.355535 (0904.459666); Email: ledongkcn@gmail.com, donglv@vinhuni.edu.vn.

2. Trương Văn Bé, KS,  KTV

Số 1B, Ngõ 45, đường Phan Thái Ất, K.14, P.Hà Huy Tập, TP.Vinh, Nghệ An

ĐT: 0919.051283; Email: nhobe83@gmail.com

3. Thái Thanh Tịnh, ThS,  KTV 

Số 17, ngõ 6, đường Nguyễn Đức Cảnh, K.16, P.Hưng Bình, TP.Vinh, 

ĐT: 0914.445570; Email: thaitinhksxd@gmail.com, thaitinh2000@gmail.com

4. Cao Xuân Thiệu, KS,  KTV

Số 45, ngõ 2, đường Kim Đồng, P.Hưng Phúc, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An

ĐT: 0948.016016; Email: caothieu08@gmail.com
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